
29 

PHỤ LỤC 2 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

KHỐI 1 - NĂM HỌC 2022-2023 
1. Môn Tiếng Việt 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch nội 

dung 
Tên bài học  

Tiết 
học/thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

A a 2 tiết  
B b 2 tiết  
C c dấu huyền, dấu sắc 2 tiết  
O o dấu hỏi 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

1 
Những bài 

học đầu 
tiên 

Kể chuyện: Cá bò 1 tiết  
Ơ ơ, dấu nặng 2 tiết  
Ô ô, dấu ngã 2 tiết  
V v 2 tiết  
E e Ê ê 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

2 Bé và bà 

Kể chuyện: Bé và bà 1 tiết  
D d Đ đ 2 tiết  
I i K k 2 tiết  
L l H h 2 tiết  
ch kh 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

3 Đi chợ 

Kể chuyện: Bé và chị đi chợ 1 tiết  
N n M m 2 tiết  
U u Ư ư 2 tiết  
G g gh 2 tiết  
ng ngh 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

4 Kì nghỉ 

Kể chuyện: Nghỉ hè 1 tiết  
T t th nh 2 tiết  5 Ở nhà 
R r tr 2 tiết  
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ia 2 tiết  
ua ưa 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  
Kể chuyện: Ba chú thỏ 1 tiết  
P p ph 2 tiết  
S s X x 2 tiết  
Q q qu Y y 2 tiết  
gi 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

6 Đi sở thú 

Kể chuyện: Khỉ và sư tử 1 tiết  
ao eo 2 tiết  
au êu 2 tiết  
â âu 2 tiết  
iu ưu 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

7 Thể thao 

Kể chuyện: Rùa và thỏ 1 tiết  
ai oi 2 tiết  
ôi ơi 2 tiết  
ui ưi 2 tiết  
ay ây 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

8 Đồ chơi - 
trò chơi 

Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi 1 tiết  
ac âc 2 tiết  
ă ăc 2 tiết  
oc ôc 2 tiết  
uc ưc 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

9 Vui học 

Kể chuyện: Bọ rùa đi học 1 tiết  
at ăt ât 2 tiết  
et êt it 2 tiết  
ot ôt ơt 2 tiết  
ut ưt 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

10 Ngày chủ 
nhật 

Kể chuyện: Sóc và dúi 1 tiết  
an ăn ân 2 tiết  
en ên in 2 tiết  
on ôn 2 tiết  

11 Bạn bè 

ơn un 2 tiết  
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(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  
Kể chuyện: Bạn mới của khỉ con 1 tiết  
ang ăng âng 2 tiết  
ong ông 2 tiết  
ung ưng 2 tiết  
ach êch ich 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

12 Trung thu 

Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu 1 tiết  
am ăm âm 2 tiết  
em êm 2 tiết  
om ôm ơm 2 tiết  
im um 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

13 Thăm quê 

Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ 1 tiết  
ap ăp âp 2 tiết  
ep êp 2 tiết  
op ôp ơp 2 tiết  
ip up 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

14 Lớp em 

Kể chuyện: Bạn cùng lớp 1 tiết  
anh ênh inh 2 tiết  
ươu 2 tiết  
iêu yêu 2 tiết  
uôi ươi 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

15 Sinh nhật 

Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo 
con 

1 tiết 
 

iêc uôc ươc 2 tiết  
iêt uôt ươt 2 tiết  
iên yên 2 tiết  
uôn ươn yêt 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

16 Ước mơ 

Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé 1 tiết  
iêng yêng 2 tiết  
uông ương 2 tiết  
iêm uôm ươm 2 tiết  
iêp ươp yêm 2 tiết  

17 Vườn ươm 

(Thực hành) 1 tiết  
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Ôn tập 2 tiết  
Kể chuyện: Khúc rễ đa 1 tiết  
Ôn tập 1  
Ôn tập 2 

8 tiết 
 18 Những điều 

em đã học 
Kiểm tra cuối học kì I 4 tiết  
oa oe 2 tiết  
uê uy 2 tiết  
oai oay oac 2 tiết  
oat oan oang 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

19 Ngàn hoa 
khoe sắc 

Kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan 1 tiết  
uân uyên uyt 2 tiết  
oăt uât uyêt 2 tiết  
oanh uynh uych 2 tiết  
oăng oam oap 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  
Ôn tập 2 tiết  

20 Ngày tuyệt 
vời 

Kể chuyện: Vượt qua nỗi sợ 1 tiết  
Bông hoa niềm vui 4 tiết  
Những bông hoa nhỏ trên sân 4 tiết  
Như bông hoa nhỏ 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

21 
Những 

bông hoa 
nhỏ 

Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống 
choai 

1 tiết 
 

Mưa 2 tiết  
Mặt trời và hạt đậu 4 tiết  
Cầu vồng 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

22 Mưa và 
nắng 

Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng 1 tiết  
Chào xuân 2 tiết  
Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội 4 tiết  
Mâm cơm ngày Tết ở Huế 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

23 Tết quê em 

Kể chuyện: Đêm giao thừa ý nghĩa 1 tiết  
Gia đình thân thương 2 tiết  
Làm bạn với bố 4 tiết  
Những trò chơi cùng ông bà 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

24 
Những 

người bạn 
đầu tiên 

Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo 1 tiết  
Mẹ của thỏ bông 4 tiết  
Nói với em 4 tiết  
Mẹ và cô 2 tiết  

25 Mẹ và cô 

(Thực hành) 1 tiết  
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Kể chuyện: Cô giáo như mẹ hiền 1 tiết  
Cô chổi rơm 4 tiết  

Ngưỡng cửa 2 tiết  
Mũ bảo hiểm 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

26 
Những 

người bạn 
im lặng 

Kể chuyện: Chuyện ghế và bàn 1 tiết  
Mít học vẽ tranh 4 tiết  
Vui học ở Thảo cầm viên 4 tiết  
Cùng vui chơi 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

27 
Bạn cùng 
học cùng 

chơi 
Kể chuyện: Đôi bạn và hai chú chim non 1 tiết  

Câu chuyện về giấy kẻ 4 tiết  
Trong chiếc cặp của em 2 tiết  
Những điều cần biết về bút chì 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

28 Trong chiếc 
cặp của em 

Kể chuyện: Ai quan trọng nhất? 1 tiết  
Chuyện xảy ra trên đường 4 tiết  
Đi học 2 tiết  
Biển báo 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

29 
Đường đến 

trường 

Kể chuyện: Chuyện hai chú thỏ 1 tiết  

Làng em buổi sáng 2 tiết  
Ban mai trên bản làng 4 tiết  
Làng gốm Bát Tràng 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

30 
Làng quê 
yên bình 

Kể chuyện: Mong ước của ngựa con 1 tiết  

Dạo phố 2 tiết  
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 4 tiết  
Hồ Gươm 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

31 Phố xá 
nhộn nhịp 

Kể chuyện: Xe lu và xe ca 1 tiết  

Khu rừng kì lạ dưới đáy biển 4 tiết  
Thư gửi bố ngoài đảo 2 tiết  
Nữ hoàng của đảo 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

32 Biển đảo 
yêu thương 

Kể chuyện: Tôm càng và cá con 1 tiết  
Chuyện của Nam 4 tiết  
Mọi ngưởi đều khác biệt 4 tiết  
Ước mơ nào cũng quý 2 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

33 
Chúng 

mình thật 
đặc biệt 

Kể chuyện: Xe cứu hoả Tí Hon 1 tiết  
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Buổi học cuối năm 4 tiết  
Gửi lời chào lớp Một 2 tiết  
Kì nghỉ hè của em 4 tiết  
(Thực hành) 1 tiết  

34 
Gửi lời 

chào lớp 
Một 

Kể chuyện: Những phần thưởng đặc biệt 1 tiết  

Ôn tập 1  
Ôn tập 2  
Ôn tập 3 

8 tiết 

 
35 Những điều 

em đã học 

Kiểm tra cuối học kì II 4 tiết  
2. Môn Toán 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1 
Lớp 1 của em 
Vị trí  

1 tiết 
2 tiết 

 

2 

Khối hộp chữ nhật - Khối lập 
phương  
Hình tròn - Hình tam giác - Hình 
vuông - Hình chữ nhật  

1 tiết 
 

2 tiết 

 

3 

LÀM QUEN 
VỚI MỘT SỐ 

HÌNH 
Xếp hình 
Thực hành và trải nghiệm: Vui trung 
thu 
Các số 1, 2, 3 

1 tiết 
1 tiết 

 
1 tiết 

 

4 
Các số 4, 5  
Tách - Gộp số (tiết 1) 

2 tiết 
1 tiết 

 

5 

Tách - Gộp số (tiết 2)  
Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn  
So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé 
hơn 

1 tiết 
1 tiết 
1 tiết 

 

6 
Các dấu =, >, <  
Số 6 (tiết 1) 

2 tiết 
1 tiết 

 

7 
Số 6 (tiết 2)  
Số 7  

1 tiết 
2 tiết 

 

8 
Số 8  
Số 9 (tiết 1) 

2 tiết 
1 tiết 

 

9 
Số 9 (tiết 2)  
Số 0  
Số 10 (tiết 1) 

1 tiết 
1 tiết 
1 tiết 

 

10 
Số 10 (tiết 2,3)  
Em làm được những gì? 

2 tiết 
1 tiết 

 

11 

CÁC SỐ ĐẾN 
10 

Thực hành và trải nghiệm: Sông 1 tiết   
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nước miền Tây  
Kiểm tra  
Phép cộng (tiết 1) 

 
1 tiết 
1 tiết 

12 
Phép cộng (tiết 2) 
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 
1,2) 

1 tiết 
2 tiết 

 

13 
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 3) 
Cộng bằng cách đếm thêm  

1 tiết 
2 tiết  

 

14 
Phép trừ  
Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1) 

2 tiết 
1 tiết 

 

15 
Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2,3) 
Trừ bằng cách đếm bớt (tiết 1) 

2 tiết 
1 tiết 

 

16 
Trừ bằng cách đếm bớt (tiết 2)  
Em làm được những gì? (tiết 1,2) 

1 tiết 
2 tiết 

 

17 
Em làm được những gì? (tiết 3)  
Ôn tập HK1 (tiết 1,2) 

1 tiết 
2 tiết 

 

18 

PHÉP CỘNG - 
PHÉP TRỪ 

TRONG 
PHẠM VI 10 

Ôn tập HK1 (tiết 3)  
Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ 
theo luật giao thông 
Kiểm tra HK1 

1 tiết 
1 tiết 

 
1 tiết 

 

19 Các số đến 20  3 tiết  

20 
Các phép tính dạng 10+4, 14-4  
Các phép tính dạng 12+3, 15-3 
Chiếc đồng hồ của em (tiết 1) 

1 tiết 
1 tiết 
1 tiết 

 

21 

CÁC SỐ ĐẾN 
20 

Chiếc đồng hồ của em (tiết 2)  
Em làm được những gì?  
Kiểm tra 

1 tiết 
1 tiết 
1 tiết 

 

22 
Chục - Số tròn chục  
Các phép tính dạng 30+20, 50-20 

2 tiết 
1 tiết 

 

23 
Chục - Đơn vị  
Các số đến 40 (tiết 1) 

2 tiết 
1 tiết 

 

24 
Các số đến 40 (tiết 2)  
So sánh các số 

1 tiết 
2 tiết 

 

25 Các số đến 100  3 tiết  

26 Bảng các số từ 1 đến 100  3 tiết  
27 Các phép tính dạng 34+23, 57-23  3 tiết  

28 
Em làm được những gì?  
Các ngày trong tuần 

2 tiết 
1 tiết 

 

29 

Tờ lịch của em  
Thực hành và trải nghiệm: Em và 
các bạn  
Kiểm tra 

1 tiết 
1 tiết  

 
1 tiết 

 

30 
Độ dài  
Đo độ dài (tiết 1) 

2 tiết 
1 tiết 

 

31 

CÁC SỐ ĐẾN 
100 

Đo độ dài (tiết 2) Xăng-ti-mét. 1 tiết  
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Đơn vị đo độ dài  2 tiết 

32 Em làm được những gì?  3 tiết  

33 Ôn tập cuối năm (tiết 1,2,3) 3 tiết  

34 Ôn tập cuối năm (tiết 4,5,6) 3 tiết  

35 

Ôn tập cuối năm (tiết 7)  
Thực hành và trải nghiệm: Ong và 
hoa  
Kiểm tra cuối năm 

1 tiết 
1 tiết 

 
1 tiết 

 

3. Môn Đạo đức 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có) 

(Những điều chỉnh về nội 
dung, thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham khảo; 
xây dựng chủ đề học tập, bổ 
sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1+2 Bài 1. Mái ấm gia đình 2 tiết  
3+4 Bài 2. Quan tâm, chăm sóc ông bà, 

cha mẹ 
2 tiết  

5+6 Bài 3. Anh chị em quan tâm, giúp đỡ 
nhau 

2 tiết  

7+8 Bài 4. Tự giác làm việc ở trường  2 tiết  
9+10 Bài 5. Tự giác làm việc ở nhà 2 tiết  

11+12 Bài 6. Không nói dối và biết nhận lỗi  2 tiết  
13+14 Bài 7. Không tự ý lấy và sử dụng đồ 

của người khác 
2 tiết  

15+16 Bài 8. Trả lại của rơi 2 tiết  
17+18 Bài 9. Sinh hoạt nền nếp 2 tiết  
19+20 

Giáo dục đạo 
đức 

Bài 10. Cùng thực hiện nội quy 
trường, lớp 

2 tiết  

21-23 Bài 11. Tự chăm sóc bản thâ 3 tiết  
24-26 Bài 12. Phòng, tránh đuối nước 3 tiết  
27-29 Bài 13. Phòng, tránh tai nạn trong 

sinh hoạt 
3 tiết  

30-32 

Giáo dục kỹ 
năng sống 

Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao 
thông 

3 tiết  

33+34 Ôn tập 2 tiết  
35 

Đánh giá định 
kì Đánh giá cuối năm 1 tiết  

4. Môn Tự nhiên và xã hội 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 
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1 Bài 1: Gia đình của em 2 tiết  
2 Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình 2 tiết  
3 Bài 3: Nhà ở của em 2 tiết  
4 Bài 4: Đồ dùng trong nhà 2 tiết  
5 

Gia đình 

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình 2 tiết  
6 Bài 6: Trường học của em 2 tiết  
7 Bài 7: Hoạt động ở trường em 2 tiết  
8 Bài 8: Lớp học của em 2 tiết  
9 Bài 9: Hoạt động của lớp em  2 tiết  
10 

Trường học 

Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học  2 tiết  
11 Bài 11: Nơi em sinh sống  2 tiết  
12 Bài 12: Công việc trong cộng đồng  2 tiết  
13 Bài 13: Tết Nguyên đán  2 tiết  
14 Bài 14: Đi đường an toàn  2 tiết  

15 

Cộng đồng địa 
phương 

Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa 
phương 

2 tiết 
 

16 Bài 16: Cây xung quanh em  2 tiết  

17 
Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây 
trồng  

2 tiết 
 

Ôn tập HK 1 1 tiết  
18 

Đánh giá HK 1 1 tiết  
19 Bài 18: Con vật quanh em 2 tiết  
20 Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi  2 tiết  

21 
Bài 20: Giữ an toàn với một số con 
vật  

2 tiết 
 

22 

Thực vật và 
động vật 

Bài 21: Ôn tập chủ đề Thực vật và 
Động vật 

2 tiết 
 

23 Bài 22: Cơ thể của em  2 tiết  
24 Bài 23: Các giác quan của em  2 tiết  
25 Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể 2 tiết  
26 Bài 25: Em ăn uống lành mạnh  2 tiết  

Ôn tập giữa HK 2 1 tiết  
27 

Đánh giá giữa HK 2 1 tiết  
28 Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi  2 tiết  
29 Bài 27: Em biết tự bảo vệ  2 tiết  

30 

Con người và 
sức khỏe 

Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và 
Sức khỏe  

2 tiết 
 

31 Bài 29: Ban ngày và ban đêm  2 tiết  
32 Bài 30: Ánh sáng mặt trời  2 tiết  
33 Bài 31: Hiện tượng thời tiết  2 tiết  

34 
Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và 
Bầu trời  

2 tiết 
 

Ôn tập HK 2 1 tiết  
35 

Trái đất và 
bầu trời 

Đánh giá HK 2 1 tiết  

5. Môn Âm nhạc 
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Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1 - Kể chuyện Buổi sáng của sơn ca- 
Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam 

1 tiết  

2 Học hát bài: Tiếng trống trường em 1 tiết  
3 Giới thiệu nhạc cụ: Thanh phách-Gõ 

mặt phách. 
1 tiết  

4 

Âm thanh 
ngày mới 

Góc âm nhạc của em 1 tiết  
5 - Khám phá :Các âm thanh trong 

cuộc sống.- Nghe nhạc: Vũ điệu chú 
gà 

1 tiết  

6 - Học hát: Múa đàn  1 tiết  
7 - Đọc nhạc: Son - Mi - Giới thiệu 

nhạc cụ: Thanh phách- Gõ sống 
phách 

1 tiết  

8 

Nhịp điệu tuổi 
thơ 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu 
một số nhạc cụ nước ngoài.- Góc âm 
nhạc của em 

1 tiết  

9 -  Kể chuyện: Bác thợ giày- Nghe 
nhạc: Nghe âm thanh cao- thấp  

1 tiết  

10 Học hát bài: Cô giáo em 1 tiết  
11 - Đọc nhạc: Mi-Son-La- Thường 

thức âm nhạc: Cậu bé Nai Ngọc 
1 tiết  

12 

Bài ca lao động 

- Giới thiệu nhạc cụ: Trống con gõ 
mặt trống- Góc âm nhạc của em 

1 tiết  

13 - Khám phá: Nhận biết âm thanh to-
nhỏ- Nghe nhạc: Bản giao hưởng số 
94 của Phrăng Giô-Dép Hay-Đơn 

1 tiết  

14 Học hát: Long lanh ngôi sao nhỏ 1 tiết  
15 - Đọc nhạc: Mi- son-la- Luyện tập 

nhạc cụ 
1 tiết  

16 

Tiếng ca muôn 
loài 

Góc âm nhạc của em 1 tiết  
17  Ôn tập HK 1 1 tiết  
18  Đánh giá HK 1 1 tiết  
19 -  Khám phá: Âm thanh dài- ngắn- 

Nghe nhạc: Giao hưởng số 9 của 
Beethoven 

1 tiết  

20 Học hát: Sắp đến tết rồi 1 tiết  
21 - Đọc nhạc: Rê-Mi-Son-La- Giới 

thiêu nhạc cụ Tem-bơ-rin   
1 tiết  

22 

Âm thanh 
ngày Tết 

- Thường thức âm nhạc: Một số nhạc 
cụ trống Việt Nam- Góc âm nhạc 
của em 

1 tiết  
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23 - Khám phá: Cảm thụ âm thanh 
quanh em- Nghe nhạc: Chú voi con 
ở bản đôn 

1 tiết  

24 Học hát: Thật là hay 1 tiết  
25 - Đọc nhạc: Đô-Rê-Mi-Son-La- Giới 

thiệu nhạc cụ: Trống con- gõ tang 
trống 

1 tiết  

26 

Âm nhạc 
quanh em 

Góc âm nhạc của em 1 tiết  
27 - Khám phá: Cảm thụ âm nhạc dân 

tộc- Nghe nhạc: Nu na nu nống 
1 tiết  

28 Học hát: Lý cây xanh 1 tiết  
29 - Đọc nhạc: Đô-Rê-Mi-Son-La- Giới 

thiệu nhạc cụ: Tem-bơ-rin 
1 tiết  

30 

Giai điệu quê 
hương 

- Thường thức âm nhạc: Tiếng đàn 
thạch sanh- Góc âm nhạc của em 

1 tiết  

31 - Khám phá: Trò chơi dân gian- 
Nghe nhạc: Điệu xòe (Thái) 

1 tiết  

32 Học hát: Tập tầm vông 1 tiết  
33 

Vui cùng âm 
nhạc 

Đọc nhạc: Đồ-Rê-Mi-Son-LaGóc âm 
nhạc của em 

1 tiết  

34  Ôn tập HKII 1 tiết  
35  Đánh giá HK 2 1 tiết  

6. Môn Mĩ thuật 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1 Mĩ thuật quanh em 1 tiết  
2 Chấm 1 tiết  
3 Nét, hình, mảng 1 tiết  
4 

Thế giới mĩ 
thuật 

Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
5 Vẽ ngôi nhà từ hình và màu cơ bản 1 tiết  
6 Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên 

nhiên 
1 tiết  

7 Ghép hình nhà 1 tiết  
8 

Ngôi nhà của 
em 

Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
9 Ngày và đêm 1 tiết  

10 Nắng và mưa 1 tiết  
11 Sấm chớp và cầu vồng 1 tiết  
12 

Thiên nhiên và 
bầu trời 

Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
13 Lá và cây 1 tiết  
14 Hoa và quả 1 tiết  
15 

Ngôi nhà của 
em 

Khu vườn của em 1 tiết  
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16 Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
17  ÔN TẬP HK1 1 tiết  
18  ĐÁNH GIÁ HK1 1 tiết  
19 Chất liệu đất nặn 1 tiết  
20 Tranh đất nặn 1 tiết  
21 Mâm ngũ quả 1 tiết  
22 

Khéo tay hay 
làm 

Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
23 Tranh chân dung 1 tiết  
24 Chân dung biểu cảm 1 tiết  
25 Vẽ toàn thân 1 tiết  
26 

Những người 
bạn 

Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
27 Vật nuôi 1 tiết  
28 Con vật trong thiên nhiên 1 tiết  
29 Sáng tạo sản phẩm thủ công 1 tiết  
30 

Con vật em 
yêu 

Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
31 Phong cảnh quê hương 1 tiết  
32 Phong cảnh quê hương (tiếp theo) 1 tiết  
33 

Phong cảnh 
quê hương 

Góc mĩ thuật của em 1 tiết  
34  ÔN TẬP HK2 1 tiết  
35  ĐÁNH GIÁ HK2 1 tiết  

7. Môn Giáo dục thể chất 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1-3 
Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và 
tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, 
điểm số (tiết 1) 

5 tiết 
 

3-5 
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
ngang, điểm số, dàn hàng và dồn 
hàng (tiết 1) 

5 tiết 
 

6-7 

Đội hình đội 
ngũ 

Động tác quay trái, quay phải và 
quay sau (tiết 1) 

4 tiết 
 

8  Ôn tập 1 tiết  

8-10 
Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ 
(tiết 1) 

4 tiết 
 

10-12 
Tư thế vận động cơ bản của tay (tiết 
1) 

5 tiết 
 

13-15 
Tư thế vận động cơ bản của chân 
(tiết 1) 

5 tiết 
 

15-17 
Vận động phối hợp của thân mình 
(tiết 1) 

5 tiết 
 

18 

Tư thế và kĩ 
năng vận động 

cơ bản 

Ôn tập 1 tiết  
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Đánh giá HK1 1 tiết  

19-21 
Vận động phối hợp của các khớp 
(tiết 1) 

5 tiết 
 

21 Động tác vươn thở và động tác tay 1 tiết  

22 
Động tác chân và động tác vặn mình 
(tiết 2) 

2 tiết 
 

Động tác bụng 1 tiết  
23 

Động tác phối hợp 1 tiết  
24 

Bài tập thể dục 

Động tác điều hòa (tiết 1) 2 tiết  
 Ôn tập 1 tiết  

25 
 Ôn tập 1 tiết  

26-34 Thể thao tự 
chọn 

Thể thao tự chọn (TD nhịp 
điệu/Bóng đá) 

18 tiết 
 

 Ôn tập 1 tiết  
35 

 Đánh giá HK2 1 tiết  
8. Hoạt động trải nghiệm 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Giới thiệu học sinh lớp 1 1 tiết  
Dáng vẻ bên ngoài của em và của 
bạn 

1 tiết 
 1 

Em làm việc nhóm 1 tiết  
Thể hiện sự nghiêm trang khi chào 
cờ 

1 tiết 
 

Sở thích của em và của bạn 1 tiết  
2 

Tự giới thiệu sở thích của em 1 tiết  
Cùng bạn vui Tết trung thu 1 tiết  
Bức chân dung đáng yêu của em 1 tiết  3 
Cùng bạn xây dựng lớp học đáng 
yêu 

1 tiết 
 

Giới thiệu những học sinh chăm 
ngoan khối lớp 1 

1 tiết 
 

Tự giới thiệu về em 1 tiết  
4 

Em và những 
người bạn 

Cùng làm sơ đồ lớp học 1 tiết  
Hoạt cảnh “Một ngày của em” 1 tiết  
Những việc em thường làm ở nhà 1 tiết  

5 
Trang trí bảng công việc thường 
ngày của em 

1 tiết 
 

Giới thiệu hoạt động ở trường 1 tiết  
Mỗi ngày ở trường của em 1 tiết  6 

Một ngày của 
em 

Trang trí thời khóa biểu 1 tiết  
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Trò chơi An toàn - Nguy hiểm 1 tiết  
An toàn mỗi ngày 1 tiết  7 

Làm nhãn an toàn 1 tiết  
Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh 1 tiết  
Để mỗi ngày là một ngày vui 1 tiết  8 

Cùng chơi trò chơi tập thể 1 tiết  
Tình bạn của chúng em 1 tiết  
Những người bạn đáng yêu 1 tiết  9 

Lớp chúng mình 1 tiết  
Lớp 1 của em 1 tiết  
Lớp học thân thiện 1 tiết  10 

Trang trí lớp học thân yêu 1 tiết  
Giới thiệu các câu lạc bộ của trường 
em 

1 tiết 
 

Mái trường em yêu 1 tiết  
11 

Trái tim biết ơn 1 tiết  
Em bày tỏ lòng biết ơn thầy, cô giáo 1 tiết  
Yêu mến thầy cô giáo 1 tiết  12 

Trường lớp 
thân yêu 

Tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà 
Giáo Việt Nam 20/11 

1 tiết 
 

Thi đội hình đội ngũ 1 tiết  
Tìm hiểu việc tự chăm sóc và phục 
vụ bản thân 

1 tiết 
 13 

Thực hành tự chăm sóc và phục vụ 1 tiết  
Thể thao rèn luyện sức khỏe 1 tiết  
Em tự chọn trang phục và đồ dùng 1 tiết  14 

Sắm vai xử lí tình huống 1 tiết  
Kỉ niệm ngày thành lập Quân đội 
NDVN 

1 tiết 
 

Em giữ gìn sức khỏe 1 tiết  
15 

Bảo vệ thân thể khi chơi đùa 1 tiết  
Em có thể tự làm 1 tiết  
Thực hành tự chăm sóc bản thân 1 tiết  16 

Em tự chăm 
sóc và phục vụ 
bản thân 

Trò chơi: Chuẩn bị bữa ăn 1 tiết  
Câu chuyện gia đình 1 tiết  
Người thân trong gia đình 1 tiết  

17 
Hoạt cảnh về tình yêu thương gia 
đình 

1 tiết 
 

Tết yêu thương, Tết chia sẻ 1 tiết  
Biết ơn người thân 1 tiết  18 
Món quà mừng xuân 1 tiết  
Lời chúc đầu xuân 1 tiết  
Món quà yêu thương 1 tiết  19 

Khúc ca chào xuân 1 tiết  
20 

Gia đình yêu 
thương 

Văn nghệ Chúc mừng năm mới 1 tiết  
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Gia đình vui vẻ 1 tiết  
Chào đón mùa xuân 1 tiết  
Giới thiệu cảm xúc 1 tiết  
Nhận biết cảm xúc 1 tiết  21 

Quan sát cảm xúc 1 tiết  
Diễn tả cảm xúc 1 tiết  
Thể hiện cảm xúc khác nhau 1 tiết  22 

Thể hiện cảm xúc 1 tiết  
Hoạt cảnh Thể hiện cảm xúc 1 tiết  
Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực 1 tiết  23 

Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc 1 tiết  
Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc theo 
cách 

1 tiết 
 

Học cách để vui tươi hơn 1 tiết  
24 

Cảm xúc của 
em 

Xử lí các tình huống tạo niềm vui 1 tiết  
Bảo vệ an toàn cho bản thân 1 tiết  
Bảo vệ bản thân yêu quý của em 1 tiết  25 

Em biêt tự bảo vệ mình 1 tiết  
Văn nghệ chúc mừng người phụ nữ 
quanh em 

1 tiết 
 

Những người sống quanh em 1 tiết  
26 

Ứng xử lịch sự và thân thiện 1 tiết  
Lời chào bốn phương 1 tiết  
Lịch sự khi chào hỏi 1 tiết  27 

Đi hỏi - về chào 1 tiết  
Hoạt cảnh: Khi em gặp người quen 1 tiết  
Văn minh nơi công cộng 1 tiết  28 

Em và những 
người xung 
quanh 

Ứng xử nơi công cộng 1 tiết  
Lễ phát động hội thi quê hương và 
môi trường 

1 tiết 
 

Quê hương tươi đẹp 1 tiết  
29 

Sinh hoạt dã ngoại 1 tiết  
Hội thi Giới thiệu quê hương em 1 tiết  
Những việc cần làm cho quê hương 1 tiết  30 

Kế hoạch vì môi trường 1 tiết  
Rung chuông vàng: Bảo vệ môi 
trường 

1 tiết 
 

Tuyên truyền bảo vệ môi trường 1 tiết  31 
Trưng bày hình ảnh bảo vệ môi 
trường 

1 tiết 
 

Hội thi: Tuyên truyền bảo vệ môi 
trường 

1 tiết 
 

Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn 1 tiết  
32 

Dự án của chúng em 1 tiết  
33 

Quê hương 
của em 

Hội thi: Tuyên truyền bảo vệ môi 
1 tiết 
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trường 

Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn 1 tiết  
Bầu chọn người lao động gương 
mẫu 

1 tiết 
 

Học Bác Hồ gắn bó với thiên nhiên 1 tiết  
Vẽ bức tranh quê hương 1 tiết  34 

Trưng bày tranh quê hương em 1 tiết  
Cây xanh quê em 1 tiết  
Làm cho quê hương thêm xanh 1 tiết  35 

Cây xanh của em 1 tiết  
9. Môn Anh văn (tự chọn) 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Getting Started                                       1 tiết  
1 Getting Started 

Getting Started                                       1 tiết  
Unit 1: Family - Lesson 1                             1 tiết  

2 
Unit 1: Family - Lesson 1                             1 tiết  
Unit 1: Family - Lesson 2 1 tiết  

3 
Unit 1: Family - Lesson 2 1 tiết  
Unit 1: Family - Lesson 3 1 tiết  

4 

Unit 1: Family 

Unit 1: Family - Lesson 3 1 tiết  
Unit 2: School - Lesson 1  1 tiết  

5 
Unit 2: School - Lesson 1  1 tiết  
Unit 2: School - Lesson 2  1 tiết  

6 
Unit 2: School 

Unit 2: School - Lesson 2  1 tiết  
Ôn tập Units 1,2 1 tiết  

7 
Review Units 

1,2 Ôn tập Units 1,2 1 tiết  
Unit 3: Colors - Lesson 1    1 tiết  

8 
Unit 3: Colors - Lesson 1    1 tiết  
Unit 3: Colors - Lesson 2    1 tiết  

9 
Unit 3: Colors - Lesson 2    1 tiết  
Unit 3: Colors - Lesson 3    1 tiết  

10 

Unit 3: Colors 

Unit 3: Colors - Lesson 3    1 tiết  
Unit 4: My Body - Lesson 1    1 tiết  

11 
Unit 4: My Body - Lesson 1    1 tiết  
Unit 4: My Body - Lesson 2    1 tiết  

12 

Unit 4: My 
Body 

Unit 4: My Body - Lesson 2    1 tiết  
Ôn tập Units 3,4 1 tiết  

13 
Review Units 

3,4 Ôn tập Units 3,4 1 tiết  
14 Unit 5: Animals Unit 5: Animals - Lesson 1  1 tiết  
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Unit 5: Animals - Lesson 1  1 tiết  
Unit 5: Animals - Lesson 2  1 tiết  

15 
Unit 5: Animals - Lesson 2  1 tiết  
Unit 5: Animals - Lesson 3  1 tiết  

16 
Unit 5: Animals - Lesson 3  1 tiết  

Ôn tập HK1 1 tiết  
17 

Ôn tập HK1 1 tiết  

Kiểm tra HK1 1 tiết  
18 

Review and 
Final test 1 

Kiểm tra HK1 1 tiết  
Unit 6: Activities - Lesson 1                    1 tiết  

19 
Unit 6: Activities - Lesson 1                    1 tiết  
Unit 6: Activities - Lesson 2                    1 tiết  

20 

Unit 6: 
Activities 

Unit 6: Activities - Lesson 2                    1 tiết  
Ôn tập Units 5,6 1 tiết  

21 
Review Units 

5,6 Ôn tập Units 5,6 1 tiết  
Unit 7: Numbers - Lesson 1                   1 tiết  

22 
Unit 7: Numbers - Lesson 1                   1 tiết  
Unit 7: Numbers - Lesson 2                   1 tiết  

23 
Unit 7: Numbers - Lesson 2                   1 tiết  
Unit 7: Numbers - Lesson 3                 1 tiết  

24 

Unit 7: 
Numbers 

Unit 7: Numbers - Lesson 3                 1 tiết  
Unit 8: Food - Lesson 1  1 tiết  

25 
Unit 8: Food - Lesson 1  1 tiết  
Unit 8: Food - Lesson 2  1 tiết  

26 
Unit 8: Food 

Unit 8: Food - Lesson 2  1 tiết  
Ôn tập Units 7,8 1 tiết  

27 
Review Units 

7,8 Ôn tập Units 7,8 1 tiết  
Unit 9: Toys - Lesson 1  1 tiết  

28 
Unit 9: Toys - Lesson 1  1 tiết  
Unit 9: Toys - Lesson 2  1 tiết  

29 
Unit 9: Toys - Lesson 2  1 tiết  
Unit 9: Toys - Lesson 3  1 tiết  

30 

Unit 9: Toys 

Unit 9: Toys - Lesson 3  1 tiết  
Unit 10: My House - Lesson 1  1 tiết  

31 
Unit 10: My House - Lesson 1  1 tiết  
Unit 10: My House - Lesson 2  1 tiết  

32 

Unit 10: My 
House 

Unit 10: My House - Lesson 2  1 tiết  
Ôn tập Units 9,10 1 tiết  

33 
Review Units 

9,10 Ôn tập Units 9,11 1 tiết  

Ôn tập HK2 1 tiết  
34 

Ôn tập HK2 1 tiết  

Kiểm tra HK2 1 tiết  
35 

Review and 
Final test 2 

Kiểm tra HK2 1 tiết  
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
KHỐI 2 - NĂM HỌC 2022-2023 

1. Môn Tiếng Việt 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

Đọc Bé Mai đã lớn (tiết 1) 1 tiết  
Đọc Bé Mai đã lớn (tiết 2) 1 tiết  
Viết chữ hoa A, Anh em thuận hòa 1 tiết  
Từ và câu 1 tiết  
Đọc Thời gian biểu 1 tiết  
Nghe-viết Bé Mai đã lớn; Bảng chữ cái; 
Phân biệt c/k 

1 tiết 
 

Mở rộng vốn từ Trẻ em 1 tiết  
Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời 
khen ngợi 

1 tiết 
 

Nói, viết lời tự giới thiệu 1 tiết  

1 
Em đã 
lớn hơn 

Đọc một truyện về trẻ em 1 tiết  
Đọc Ngày hôm qua đâu rồi? (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Ngày hôm qua đâu rồi? (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa Ă, Â; Ăn chậm nhai kỹ 1 tiết   
Từ chỉ sự vật; Câu kiểu Ai là gì? 1 tiết   
Đọc Út Tin 1 tiết   
Nhìn-viết Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng 
chữ cái; Phân biệt g/gh 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Trẻ em (tiếp theo) 1 tiết   
Nghe-kể Thử tài 1 tiết   
Viết thời gian biểu 1 tiết   

2 
Em đã 
lớn hơn 

Đọc một bài đọc về trẻ em 1 tiết   
Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa B; Bạn bè sum họp 1 tiết   
Từ chỉ hoạt động; Câu kiểu Ai làm gì? 1 tiết   
Đọc Làm việc thật là vui 1 tiết   
Nghe-viết Làm việc thật là vui; Bảng chữ 
cái; Phân biệt s/x, en/eng 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Bạn bè 1 tiết   
Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi 1 tiết   
Nói, viết lời cảm ơn 1 tiết   

3 
Mỗi 

người 
một vẻ 

Đọc một bài thơ về trẻ em 1 tiết   

4 Mỗi Đọc Những cái tên (tiết 1) 1 tiết   
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Đọc Những cái tên (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa C, Có chí thì nên 1 tiết   
Viết hoa tên người 1 tiết   
Đọc Cô gió 1 tiết   
Nghe - viết Ai dậy sớm; Phân biệt ai/ay 1 tiết   
Mở rộng vốn từ Bạn bè 1 tiết   
Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh 1 tiết   
Đặt tên cho bức tranh Nói về bức tranh 1 tiết   

người 
một vẻ 

Đọc một bài văn về trẻ em 1 tiết   
Đọc Bọ rùa tìm mẹ (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Bọ rùa tìm mẹ (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa D, Đ, Đi chào về hỏi 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Cánh đồng của bố 1 tiết   
Nghe - viết Bọ rùa tìm mẹ; Phân biệt 
ng/ngh; l/n, dấu hỏi/ dấu ngã 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Gia đình 1 tiết   
Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối 1 tiết   
Viết tin nhắn 1 tiết   

5 
Bố mẹ 

yêu 
thương 

Đọc một truyện về gia đình 1 tiết   
Đọc Mẹ (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Mẹ (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan  1 tiết   
Từ chỉ sự vật - Dấu chấm 1 tiết   
Đọc Con lợn đất 1 tiết   
Nhìn - viết Mẹ; Phân biệt c/k; iu/ưu, d/v 1 tiết   
Mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo) 1 tiết   
Nghe - kể Sự tích hoa cúc trắng 1 tiết   
Luyện tập đặt tên cho bức tranh 1 tiết   

6 
Bố mẹ 

yêu 
thương 

Đọc một bài đọc về gia đình 1 tiết   
Đọc Cô chủ nhà tí hon (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Cô chủ nhà tí hon (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng 1 tiết   
Từ chỉ hoạt động Câu kiểu Ai làm gì? 1 tiết   
Đọc Bưu thiếp 1 tiết   
Nhìn - viết Ông tôi - Phân biệt ng/ngh; 
iu/ưu, g/r 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo) 1 tiết   
Nói và đáp lời chào hỏi 1 tiết   
Nói, viết lời xin lỗi 1 tiết   

7 
Ông bà 
yêu quý 

Đọc một bài thơ về gia đình 1 tiết   
Đọc Bà nội, bà ngoại (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Bà nội, bà ngoại (tiết 2) 1 tiết   

8 Ông bà 
yêu quý 

Viết chữ hoa H; Học thầy, học bạn 1 tiết   
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Từ chỉ hoạt động Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Bà tôi 1 tiết   
Nghe - viết Bà tôi; Bảng chữ cái; Phân biệt 
l/n, uôn/uông 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo) 1 tiết   
Xem - kể Những quả đào 1 tiết   
Viết bưu thiếp 1 tiết   
Đọc một bài văn về gia đình 1 tiết   
Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản 
truyện 

1 tiết 
  

Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H 1 tiết   
Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản 
thông tin 

1 tiết 
  

Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng 
gồng; Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, 
dấu hỏi/ dấu ngã 

1 tiết 
  

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc 
lòng văn bản thơ 

1 tiết 
  

Luyện tập xem - kể Vai diễn của Mít 1 tiết   
Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản 
miêu tả 

1 tiết 
  

Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc 
điểm; Luyện tập câu Ai là gì?, Ai làm gì? 

1 tiết 
  

Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu 1 tiết   

9 
Ôn tập 

giữa học 
kì I 

Luyện tập viết bưu thiếp; Luyện tập chia sẻ 
về một truyện em thích 

1 tiết 
  

Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa I, Im lặng lắng nghe 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm Dấu chấm hỏi 1 tiết   
Đọc Đồng hồ báo thức 1 tiết   
Nghe - viết Đồng hồ báo thức; Phân biệt 
c/k; ay/ây, âc/ât 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Đồ vật 1 tiết   
Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối 1 tiết   
Giới thiệu đồ vật quen thuộc 1 tiết   

10 
Những 
người 

bạn nhỏ 

Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật 1 tiết   
Đọc Đồ đạc trong nhà (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Đồ đạc trong nhà (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa K, Kính thầy yêu bạn 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Cái bàn học của tôi 1 tiết   
Nghe - viết Chị tẩy và em bút chì; Phân biệt 
c/k; d/r, ươn/ương 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Đồ vật 1 tiết   

11 Những 
người 

bạn nhỏ 

Xem - kể Con chó nhà hàng xóm 1 tiết   
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Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc 1 tiết   
Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật 1 tiết   
Đọc Bàn tay dịu dàng (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Bàn tay dịu dàng (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa L, Lên rừng, xuống biển 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm; Dấu chấm than 1 tiết   
Đọc Danh sách tổ em 1 tiết   
Nghe - viết Bàn tay dịu dàng; Bảng chữ 
cái. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Trường học 1 tiết   
Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay 1 tiết   
Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tiếp 
theo) 

1 tiết 
  

12 
Ngôi nhà 
thứ hai 

Đọc một bài thơ về trường học 1 tiết   
Đọc Yêu lắm trường ơi! (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Yêu lắm trường ơi! (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa M, Mỗi người một vẻ 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm; Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Góc nhỏ yêu thương 1 tiết   
Nghe - viết Ngôi trường mới; Phân biệt 
g/gh; au/âu, ac/at 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Trường học 1 tiết   
Nghe - kể Loài chim học xây tổ 1 tiết   
Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tiếp 
theo) 

1 tiết 
  

13 
Ngôi nhà 
thứ hai 

Đọc một bài văn về trường học 1 tiết   
Đọc Chuyện của thước kẻ (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Chuyện của thước kẻ (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau 1 tiết   
Từ chỉ sự vật; Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Thời khoá biểu 1 tiết   
Nghe - viết Chuyện của thước kẻ; Phân biệt 
g/gh; ch/tr, ao/au 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) 1 tiết   
Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo 1 tiết   
Tả đồ vật quen thuộc 1 tiết   

14 
Bạn thân 
ở trường 

Đọc một truyện về bạn bè 1 tiết   
Đọc Khi trang sách mở ra (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Khi trang sách mở ra (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật 1 tiết   
Từ chỉ sự vật; Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Bạn mới 1 tiết   
Nghe - viết Mỗi người một vẻ; Phân biệt 
g/gh; ay/ây, an/ang 

1 tiết 
  

15 Bạn thân 
ở trường 

Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) 1 tiết   
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Đọc - kể Chuyện của thước kẻ 1 tiết   
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 1 tiết   
Đọc một bài đọc về bạn bè 1 tiết   
Đọc Mẹ của Oanh (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Mẹ của Oanh (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành 1 tiết   
Từ chỉ hoạt động; Đặt câu hỏi Ở đâu? 1 tiết   
Đọc Mục lục sách 1 tiết   
Nghe - viết Mẹ của Oanh; Phân biệt 
eo/oeo; d/r, ăc/ăt 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp 1 tiết   
Nói và đáp lời cảm ơn 1 tiết   
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) 1 tiết   

16 
Nghề nào 
cũng quý 

Đọc một bài thơ về nghề nghiệp 1 tiết   
Đọc Cô giáo lớp em (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Cô giáo lớp em (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa P, Phố xá nhộn nhịp 1 tiết   
Từ chỉ người, hoạt động; Đặt câu hỏi Ở 
đâu? 

1 tiết 
  

Đọc Người nặn tò he 1 tiết   
Nghe - viết Vượt qua lốc dữ ;Phân biệt 
ng/ngh; s/x, uôc/uôt 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ: Nghề nghiệp 1 tiết   
Đọc - kể Mẹ của Oanh 1 tiết   
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) 1 tiết   

17 
Nghề nào 
cũng quý 

Đọc một bài văn về nghề nghiệp 1 tiết   

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Những 
người giữ lửa trên biển; Luyện tập viết chữ 
hoa I, K, L, M, N, P Ơ 

1 tiết 
  

Luyện tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động; 
Luyện tập câu Ai là gì? Ai làm gì? 

1 tiết 
  

Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen 
ngợi; Luyện tập chia sẻ bài đọc về người 
lao động 

1 tiết 
  

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Cánh cửa 
nhớ bà 

1 tiết 
  

Luyện tập nghe - viết Cánh cửa nhớ bà; 
Luyện tập phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh; 
ch/tr, ui/ uôi 

1 tiết 
  

Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu 
chấm than - Luyện tập tả một đồ vật trong 
nhà 

1 tiết 
  

Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay; Đọc 
hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món 

1 tiết 
  

18 
Ôn tập 

cuối học 
kì I 

Nghe - viết Bữa tiệc ba mươi sáu món; Dấu 
chấm câu; Phân biệt d/gi 

1 tiết 
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Giới thiệu một đồ dùng học tập 1 tiết   
Nói và nghe Dòng suối và viên nước đá 1 tiết   
Đọc Khu vườn tuổi thơ (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Khu vườn tuổi thơ (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa Q, Quê hương tươi đẹp 1 tiết   
Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm 
than 

1 tiết 
  

Đọc Con suối bản tôi 1 tiết   
Nghe - viết Con suối bản tôi; Phân biệt 
eo/oe; iêu/ươu, ui/uôi 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Nơi thân quen 1 tiết   
Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý 1 tiết   
Thuật việc được chứng kiến 1 tiết   

19 
Nơi chốn 

thân 
quen 

Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó 1 tiết   
Đọc Con đường làng (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Con đường làng (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc 1 tiết   
Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy 1 tiết   
Đọc Bên cửa sổ 1 tiết   
Nghe - viết Bên cửa sổ; Viết hoa tên địa lí. 
Phân biệt ch/tr, ong/ông 

1 tiết 
  

MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) 1 tiết   
Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ 1 tiết   
Luyện tập thuật việc được chứng kiến 1 tiết   

20 
Nơi chốn 

thân 
quen 

Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó 1 tiết   
Đọc Chuyện bốn mùa (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Chuyện bốn mùa (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Đầm sen 1 tiết   
Nghe - viết Đầm sen; Phân biệt êu/uê; l/n, 
in/inh 

1 tiết 
  

MRVT Bốn mùa 1 tiết   
Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi 1 tiết   
Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp 
theo) 

1 tiết 
  

21 
Bốn mùa 
tươi đẹp 

Đọc một bài thơ về bốn mùa 1 tiết   
Đọc Dàn nhạc mùa hè (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Dàn nhạc mùa hè (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm 1 tiết   
Đọc Mùa đông ở vùng cao 1 tiết   
Nghe-viết Mưa cuối mùa; Phân biệt d/gi, 
iu/iêu, oăn/oăng 

1 tiết 
  

22 Bốn mùa 
tươi đẹp 

Mở rộng vốn từ Bốn mùa (tiếp theo) 1 tiết   
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Nghe-kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng 
của thỏ 

1 tiết 
  

Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp 
theo) 

1 tiết 
  

Đọc một bài văn về bốn mùa 1 tiết   
Đọc Chuyện của vàng anh (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Chuyện của vàng anh (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa U,Ư; Uống nước nhớ nguồn 1 tiết   
Từ chỉ sự vật; Câu kiểu Ai làm gì? 1 tiết   
Đọc Ong xây tổ 1 tiết   
Nghe-viết Ong xây tổ; Phân biệt ua/uơ, 
r/d/gi, ên/ênh 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Thiên nhiên 1 tiết   
Nói và đáp lời đồng ý, lời không đồng ý 1 tiết   
Thuật việc được tham gia 1 tiết   

23 

Thiên 
nhiên 
muôn 
màu 

Đọc một truyện về thiên nhiên 1 tiết   
Đọc Trái chín (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Trái chín (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa V; Văn hay chữ tốt 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm; Câu kiểu Ai thế nào? Dấu 
chấm, dấu chấm than 

1 tiết 
  

Đọc Hoa mai vàng 1 tiết   
Nghe-viết Hoa mai vàng; Phân biệt ao/oa, 
ch/tr, ich/it 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Thiên nhiên (tiếp theo) 1 tiết   
Nghe-kể Sự tích cá thờn bơn 1 tiết   
Luyện tập thuật việc được tham gia 1 tiết   

24 

Thiên 
nhiên 
muôn 
màu 

Đọc một bài đọc về thiên nhiên 1 tiết   
Đọc Quê mình đẹp nhất (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Quê mình đẹp nhất (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa X; Xuân về hoa nở 1 tiết   
Từ chỉ hoạt động; Dấu chấm than 1 tiết   
Đọc Rừng ngậm mặn Cà Mau 1 tiết   

Nghe-viết Rừng ngập mặn Cà Mau; Viết 
hoa tên địa lý; Phân biệt r/d/gi, im/iêm 

1 tiết 
  

Mở rộng vốn từ Quê hương 1 tiết   
Nói và đáp lời cảm ơn 1 tiết   
Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp 
theo) 

1 tiết 
  

25 
Sắc màu 

quê 
hương 

Đọc một bài thơ về quê hương 1 tiết   
Đọc Mùa lúa chín (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Mùa lúa chín (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa Y, Yêu nước thương nòi 1 tiết   

26 Sắc màu 
quê 

hương 

Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế 
nào? 

1 tiết 
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Đọc Sông Hương 1 tiết   
Nghe - viết Sông Hương; Phân biệt oe/eo; 
iu/iêu, an/ang 

1 tiết 
  

MRVT Quê hương 1 tiết   
Nghe - kể Sự tích Hồ Gươm 1 tiết   
Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp 
theo) 

1 tiết 
  

Đọc một bài văn về quê hương 1 tiết   
Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản 
truyện 

1 tiết 
  

Luyện tập viết chữ hoa: Q, R, S, T, Ư, V, X, 
Y 

1 tiết 
  

Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản 
thông tin 

1 tiết 
  

Luyện tập nghe - viết Chiều mùa hạ; Luyện 
tập phân biệt d/gi; s/x, iên/iêng 

1 tiết 
  

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc 
lòng văn bản thơ 

1 tiết 
  

Luyện tập nghe - kể Món quà quê 1 tiết   
Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản 
miêu tả 

1 tiết 
  

Luyện tập từ chỉ đặc điểm, dấu câu (dấu 
chấm than, dấu phẩy) 

1 tiết 
  

Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một 
ngày ở vườn quốc gia 

1 tiết 
  

27 
Ôn tập 

giữa học 
kì II 

Luyện tập thuật lại một việc được tham gia; 
Luyện tập chia sẻ một bài thơ về thiên 
nhiên 

1 tiết 
  

Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa A (kiểu 2), Ai cũng đáng yêu 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Thư Trung thu 1 tiết   
Nghe - viết Thư Trung thu; Phân biệt 
uy/uyu; l/n, ươn/ương 

1 tiết 
  

MRVT Bác Hồ kính yêu 1 tiết   

Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc 
nhiên, vui mừng 

1 tiết 
  

Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý 1 tiết   

28 
Bác Hồ 

kính yêu 

Đọc một truyện về Bác Hồ 1 tiết   
Đọc Cháu thăm nhà Bác (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Cháu thăm nhà Bác (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng 1 tiết   
Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì? Ai thế 
nào? 

1 tiết 
  

29 Bác Hồ 
kính yêu 

Đọc Cây và hoa bên lăng Bác 1 tiết   
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Nghe - viết Cây và hoa bên lăng Bác; Phân 
biệt ui/uy; s/x; ưc/ưt 

1 tiết 
  

MRVT Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) 1 tiết   
Đọc - kể Ai ngoan sẽ được thưởng 1 tiết   
Nói, viết về tình cảm với bạn bè 1 tiết   
Đọc một bài đọc về Bác Hồ 1 tiết   
Đọc Chuyện quả bầu (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Chuyện quả bầu (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa Â (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng 1 tiết   
Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu 
phẩy 

1 tiết 
  

Đọc Sóng và cát ở Trường Sa 1 tiết   
Nghe - viết Chim rừng Tây Nguyên; Phân 
biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oang 

1 tiết 
  

MRVT Đất nước 1 tiết   
Nói và đáp lời an ủi, lời mời 1 tiết   
Nói, viết về tình cảm với người thân 1 tiết   

30 
Việt Nam 
mến yêu 

Đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam 1 tiết   
Đọc Cây dừa (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Cây dừa (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa Q (kiểu 2), Quê cha đất tổ 1 tiết   
Từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai 
làm gì?; dấu chấm, dấu phẩy 

1 tiết 
  

Đọc Tôi yêu Sài Gòn 1 tiết   

Nghe - viết Tôi yêu Sài Gòn; Phân biệt 
eo/oe; s/x, ac/at 

1 tiết 
  

MRVT Đất nước (tiếp theo) 1 tiết   
Đọc - kể Chuyện quả bầu 1 tiết   
Luyện tập nói, viết về tình cảm với người 
thân 

1 tiết 
  

31 
Việt Nam 
mến yêu 

Đọc một bài văn về đất nước Việt Nam 1 tiết   
Đọc Cây nhút nhát (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Cây nhút nhát (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa N (kiểu 2), Non sông tươi đẹp 1 tiết   
Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 1 tiết   
Đọc Bạn có biết? 1 tiết   
Nghe - viết Cây nhút nhát; Phân biệt eo/oe; 
ch/tr, an/ang 

1 tiết 
  

MRVT Trái Đất 1 tiết   
Nói và đáp lời không đồng ý, lời đề nghị 1 tiết   
Nói, viết về tình cảm với một sự việc 1 tiết   

32 
Bài ca 

trái đất 

Đọc một truyện về thiên nhiên 1 tiết   
Đọc Trái Đất xanh của em (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Trái Đất xanh của em (tiết 2) 1 tiết   

33 Bài ca 
trái đất 

Viết chữ hoa M (kiểu 2), Mưa thuận gió 1 tiết 
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hoà 

Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? 1 tiết   
Đọc Hừng đông mặt biển 1 tiết   

Nghe - viết Hừng đông mặt biển; Phân biệt 
ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt 

1 tiết 
  

MRVT Trái Đất (tiếp theo) 1 tiết   
Nghe - kể Chuyện của cây sồi 1 tiết   
Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự 
việc 

1 tiết 
  

Đọc một bài thơ về thiên nhiên 1 tiết   
Đọc Bạn biết phân loại rác không? (tiết 1) 1 tiết   
Đọc Bạn biết phân loại rác không? (tiết 2) 1 tiết   
Viết chữ hoa V (kiểu 2), Vâng lời cha mẹ 1 tiết   
Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu kiểu Ai làm 
gì? 

1 tiết 
  

Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển 1 tiết   
Nghe - viết Rừng trưa; Phân biệt d/gi; 
ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã 

1 tiết 
  

MRVT Trái Đất (tiếp theo) 1 tiết   
Xem - kể Ngày như thế nào là đẹp? 1 tiết   
Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự 
việc (tiếp theo) 

1 tiết 
  

34 
Bài ca 

trái đất 

Đọc một bài văn về thiên nhiên 1 tiết   

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Những 
đám mây sẽ kể; Luyện tập viết chữ hoa: A, 
Ă, Â, Q, N, M, V(kiểu 2) 

1 tiết 
  

Luyện tập từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu 
phẩy, dấu chấm than 

1 tiết 
  

Luyện tập chia sẻ một bài thơ về cảnh đẹp 
thiên nhiên 

1 tiết 
  

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Khu rừng 
Hạnh Phúc 

1 tiết 
  

Luyện tập nghe - viết Tiếng chim buổi 
sáng; Luyện tập phân biệt d/gi; ch/tr, 
iên/iêng, dấu hỏi/dấu ngã 

1 tiết 
  

Luyện tập tả một đồ chơi của em 1 tiết   

Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời chia 
tay, lời đề nghị 

1 tiết 
  

Đọc thành tiếng Người thiếu niên anh 
hùng; Đọc hiểu Một chuyến đi 

1 tiết 
  

Nghe - viết Một chuyến đi; Phân biệt d/gi; 
Dấu chấm, dấu chấm than 

1 tiết 
  

35 
Ôn tập 

cuối học 
kì II 

Thuật việc được tham gia; Nói và nghe 
Kiến và ve 

1 tiết 
  

2. Môn Toán 
Tuần, Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 
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tháng 

Chủ đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

sung (nếu có)(Những điều 
chỉnh về nội dung, thời 

lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

Ôn tập các số đến 100 (tiết 1) 2 tiết   
Ước lượng 1 tiết   1 

Ôn tập và bổ 
sung 

Số hạng -Tổng (tiết 1) 2 tiết   
Số bị trừ-Số trừ-Hiệu (tiết 1) 2 tiết   
Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 
1) 

2 tiết 
  

2 
Ôn tập và bổ 

sung 
Em làm được những gì? (tiết 1) 1 tiết   
Em làm được những gì? (tiết 2) 1 tiết   
Điểm-Đoạn thẳng (tiết 1) 2 tiết   

3 
Ôn tập và bổ 

sung Tia số - Số liền trước, sổ liền sau (tiết 
1) 

2 tiết 
  

Đề-xi-mét (tiết 1) 2 tiết   
Em làm được những gì? (tiết 1) 2 tiết   4 

Ôn tập và bổ 
sung 

Thực hành và trải nghiệm 1 tiết   
Phép cộng có tổng bằng 10 1 tiết   
9 cộng với một số 1 tiết   
8 cộng với một số 1 tiết   5 

Phép cộng, 
phép trừ qua 

10 trong phạm 
vi 20 7 cộng với một số, 6 cộng với một số 

(tiết 1) 
2 tiết 

  

Bảng cộng (tiết 1) 3 tiết   
Đường thẳng - Đường cong 1 tiết   6 

Phép cộng, 
phép trừ qua 

10 trong phạm 
vi 20 Đường gấp khúc 1 tiết   

Ba điểm thẳng hàng 1 tiết   
Em làm được những gì? (tiết 1) 2 tiết   
Phép trừ có hiệu bằng 10 1 tiết   

7 

Phép cộng, 
phép trừ qua 

10 trong phạm 
vi 20 11 trừ đi một số 1 tiết   

12 trừ đi một số 1 tiết   
13 trừ đi một số 1 tiết   
14,15, 16,17,18 trừ đi một số (tiết 1) 2 tiết   

8 

Phép cộng, 
phép trừ qua 

10 trong phạm 
vi 20 Bảng trừ (tiết 1) 1 tiết   

Bảng trừ (tiết 2,3) 2 tiết   
Em giải bài toán (tiết 1) 2 tiết   9 

Phép cộng, 
phép trừ qua 

10 trong phạm 
vi 20 Bài toán nhiều hơn 1 tiết   

Bài toán ít hơn 1 tiết   
Đựng nhiều nước, đựng ít nước 1 tiết   
Lít 1 tiết   

10 

Phép cộng, 
phép trừ qua 

10 trong phạm 
vi 20 Em làm được những gì? (tiết 1,2) 2 tiết   

11 Phép cộng, Em làm được những gì? (tiết 3) 1 tiết   
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Thực hành và trải nghiệm 1 tiết   phép trừ qua 
10 trong phạm 

vi 20 Kiểm tra 1 tiết   

Phép cộng, 
phép trừ có 
nhớ trong 

phạm vi 100 

Phép cộng có tổng là số tròn chục 
(tiết 1) 

2 tiết 

  

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 
(tiết 1) 

3 tiết 
  

12 

Phép cộng, 
phép trừ có 
nhớ trong 

phạm vi 100 Em làm được những gì? (tiết 1) 2 tiết   

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

13 

Phép cộng, 
phép trừ có 
nhớ trong 

phạm vi 100 
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 
(tiết 1) 

3 tiết 
  

Em làm được những gì? (tiết 1) 2 tiết   
Thu thập, phân loại, kiểm đếm 1 tiết   14 

Phép cộng, 
phép trừ có 
nhớ trong 

phạm vi 100 Biểu đồ tranh (tiết 1,2) 2 tiết   

Biểu đồ tranh (tiết 3) 1 tiết   
Có thể, chắc chắn, không thể 1 tiết   
Ngày, giờ (tiết 1) 2 tiết   

15 

Phép cộng, 
phép trừ có 
nhớ trong 

phạm vi 100 Ngày, tháng (tiết 1) 1 tiết   
Ngày, tháng (tiết 2) 1 tiết   
Em làm được những gì? (tiết 1) 2 tiết   

16 

Phép cộng, 
phép trừ có 
nhớ trong 

phạm vi 100 
Ôn tập HKI-Các số trong PV 100 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

17 Ôn tập học kì I 
Ôn tập HKI-Phép cộng, phép trừ (tiết 
1) 

5 tiết 
  

Ôn tập HKI-Hình học và đo lường 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

Thực hành và trải nghiệm (tiết 1) 2 tiết   
18 Ôn tập học kì I 

Kiểm tra học kì 1 1 tiết   
Tổng các số hạng bằng nhau 1 tiết   
Phép nhân (tiết 1) 3 tiết   19 

Phép nhân, 
phép chia 

Thừa số - Tích 1 tiết   
Bảng nhân 2 (tiết 1) 2 tiết   
Bảng nhân 5 (tiết 1) 2 tiết   20 

Phép nhân, 
phép chia 

Phép chia (tiết 1) 1 tiết   
Phép chia (tiết 2,3) 2 tiết   
Số bị chia - Số chia -Thương  1 tiết   21 

Phép nhân, 
phép chia 

Bảng chia 2 (tiết 1) 2 tiết   
Bảng chia 5 (tiết 1) 2 tiết   

22 
Phép nhân, 
phép chia Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 1) 3 tiết   

Em làm được những gì? (tiết 1) 3 tiết   Phép nhân, 
phép chia Thực hành và trải nghiệm 1 tiết   23 

Các số đến Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 1) 1 tiết   
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1000 

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 2,3) 2 tiết   
Các số từ 101 đến 110 (tiết 1) 2 tiết   24 

Các số đến 
1000 

Các số từ 111 đến 200 (tiết 1) 1 tiết   
Các số từ 111 đến 200 (tiết 2) 1 tiết   
Các số có ba chữ số (tiết 1) 3 tiết   

25 
Các số đến 

1000 Viết số thành tổng các trăm, chục, 
đơn vị 

1 tiết 
  

So sánh các số có ba chữ số (tiết 1) 2 tiết   
26 

Các số đến 
1000 Em làm được những gì? (tiết 1) 3 tiết   

Mét (tiết 1) 2 tiết   
Ki-lô-mét (tiết 1) 2 tiết   27 

Các số đến 
1000 

Khối trụ - Khối cầu (tiết 1) 1 tiết   
Khối trụ - Khối cầu (tiết 2) 1 tiết   
Hình tứ giác 1 tiết   
Xếp hình, gấp hình (tiết 1) 2 tiết   

28 
Các số đến 

1000 

Em làm được những gì? (tiết 1) 1 tiết   
Em làm được những gì? (tiết 2,3) 2 tiết   
Thực hành và trải nghiệm 1 tiết   

Các số đến 
1000 

Kiểm tra 1 tiết   29 
Phép cộng, 

phép trừ trong 
phạm vi 1000 

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 
1000 (tiết 1) 

1 tiết 
  

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 
1000 (tiết 2) 

1 tiết 
  

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 
1000 (tiết 1) 

2 tiết 
  

Nặng hơn, nhẹ hơn 1 tiết   

30 
Phép cộng, 

phép trừ trong 
phạm vi 1000 

Ki-lô-gam (tiết 1) 1 tiết   
Ki-lô-gam (tiết 2) 1 tiết   
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1 
000 (tiết 1) 

3 tiết 
  

31 
Phép cộng, 

phép trừ trong 
phạm vi 1000 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1 000 

(tiết 1) 
1 tiết 

  

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1 000 
(tiết 2) 

2 tiết 
  

Tiến Việt Nam 1 tiết   
32 

Phép cộng, 
phép trừ trong 
phạm vi 1000 

Em làm được những gì? (tiết 1,2) 2 tiết   
Em làm được những gì? (tiết 3) 1 tiết   
Ôn tập cuối năm: Các số trong PV 
1000 (tiết 1) 

2 tiết 
  

33 
Ôn tập cuối 

năm 
Ôn tập cuối năm: Phép cộng, phép 
trừ (tiết 1,2) 

2 tiết 
  

Ôn tập cuối năm: Phép cộng, phép 
trừ (tiết 3) 

1 tiết 
  

34 
Ôn tập cuối 

năm 

Ôn tập cuối năm: Phép nhân, phép 3 tiết 
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chia (tiết 1) 

Ôn tập cuối năm: Hình học, đo lường 
(tiết 1) 

1 tiết 
  

Ôn tập cuối năm: Hình học, đo lường 
(tiết 2) 

1 tiết 
  

Ôn tập cuối năm: Biểu đồ tranh; Có 
thể, chắc chắn, không thể 

1 tiết 
  

Thực hành và trải nghiệm (tiết 1) 2 tiết   

35 
Ôn tập cuối 

năm 

KIỂM TRA CUỐI NĂM 1 tiết   

3. Môn Đạo đức 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học 

Tiết 
học/thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

1,2 Quý trọng thời gian Quý trọng thời gian  2 tiết   

3,4 Nhận lỗi và sửa lỗi Nhận lỗi và sửa lỗi  2 tiết   

5,6 
Bảo quản đồ dùng cá 
nhân  

2 tiết 
  

7,8 

Bảo quản đồ dùng cá 
nhân và gia đình Bảo quản đồ dùng gia 

đình  
2 tiết 

  

9,10 
Kính trọng thầy giáo, cô 
giáo  

2 tiết 
  

11 Yêu quý bạn bè 1 tiết   

12 Quan tâm giúp đỡ bạn 1 tiết   

13 

Kính trọng thầy giáo, cô 
giáo và yêu quý bạn bè 

Chia sẻ yêu thương 2 tiết   

14,15 Những sắc màu cảm xúc  2 tiết   

16,17 
Thể hiện cảm xúc bản 

thân Kiềm chế cảm xúc tiêu 
cực  

2 tiết 
  

18 Ôn tập cuối HKI Ôn tập cuối HKI 1 tiết   

19-21 
Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở 
nhà, ở trường  

3 tiết 
  

22,23 
Tìm kiếm sự hỗ trợ 

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở 
nơi công cộng  

2 tiết 
  

24-26 Quê hương em Em yêu quê hương  3 tiết   

27 Ôn tập giữa HKII Ôn tập giữa HKII 1 tiết   

28,29 Quê hương em 
Giữ gìn cảnh đẹp quê 
hương  

2 tiết 
  

30-33 
Thực hiện qui định nơi 

công cộng 
Thực hiện qui định nơi 
công cộng  

4 tiết 
  

34 Ôn tập cuối HKII Ôn tập cuối HKII 1 tiết   

35 Ôn tập tổng hợp Ôn tập tổng hợp 1 tiết   

4. Môn Tự nhiên và xã hội 
Tuần, Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 
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tháng 

Chủ đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

sung (nếu có)(Những điều 
chỉnh về nội dung, thời 

lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

 Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (tiết 
1) 

2 tiết 
  

 Bài 2: Nghề nghiệp của người thân 
trong gia đình (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở 
nhà (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở (tiết 1) 2 tiết   

 

Gia đình 

Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (tiết 
1) 

2 tiết 
  

 Bài 6: Một số sự kiện ở trường em 1 tiết   

 Bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi 
tham gia các hoạt động ở trường 
(tiết 1) 

3 tiết 
  

 

Trường học 

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

 Ôn tập giữa 
HKI 

Đánh giá giữa HKI 1 tiết   

 Bài 10: Đường giao thông (tiết 1) 2 tiết 
  

 Bài 11: Tham gia giao thông an toàn 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 12: Hoạt động mua bán hàng 
hoá (tiết 1) 

3 tiết 
  

 

Cộng đồng địa 
phương 

Bài 13: Ôn tập chủ đề Cộng đồng 
địa phương (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 14: Thực vật sống ở đâu? (tiết 
1) 

2 tiết 
  

 Bài 15: Động vật sống ở đâu? (tiết 
1) 

2 tiết 
  

 

Thực vật và 
động vật 

Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của 
thực vật và động vật (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Ôn tập cuối HKI 1 tiết   

 
Ôn tập cuối 

HKI Đánh giá cuối HKI 1 tiết   

 Bài 17: Thực hành tìm hiểu môi 
trường sống của thực vật và động 
vật (tiết 1) 

2 tiết 
  

 

Thực vật và 
động vật 

Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và 
động vật (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Con người và Bài 19: Cơ quan vận động (tiết 1) 2 tiết 
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 Bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan 
vận động (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 21: Cơ quan hô hấp (tiết 1) 2 tiết   

 Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan 
hô hấp (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

 

sức khỏe 

Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan 
bài tiết nước tiểu (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Ôn tập giữa HKII 1 tiết   
 

Ôn tập giữa 
HKII Đánh giá giữa HKII 1 tiết   

 Con người và 
sức khỏe 

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và 
sức khoẻ (tiết 1) 

2 tiết   

 Bài 26: Các mùa trong năm (tiết 1) 3 tiết   

 Bài 27: Một số hiện tượng thiên tai 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

 Bài 28: Phòng tránh rủi ro thiên tai 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

 

Trái đất và 
bầu trời 

Bài 29: Ôn tập chủ đề Trái Đất và 
bầu trời (tiết 1) 

2 tiết 
  

 Ôn tập cuối HKII 4 tiết   

 
Ôn tập cuối 

HKII Đánh giá cuối HKII 1 tiết   

5. Môn Âm nhạc 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học 

Tiết 
học/thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

1 

1.Khám phá: Bức tranh câu 
chuyện Sơn ca đi xem hoà 
nhạc2.Hát: Ngày mùa vui - 
dân ca Thái, lời mới: Hoàng 
Lân 

1 tiết 

  

2 
3.Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - 
Son - La 

1 tiết 
  

3 

4.Nhạc cụ:-Thanh phách, 
tambourine, vận động cơ thể-
Thực hành đệm cho bài hát 
Ngày mùa vui 

1 tiết 

  

4 

Rộn ràng ngày mới 

5.Nhà ga âm nhạc 1 tiết   

5 

1.Khám phá: Bức tranh mô 
tả lớp học nhạc của các bạn 
nhỏ, cùng các bạn thú.2.Hát: 
Múa vui - nhạc và lời: Lưu 
Hữu Phước 

1 tiết 

  

6 

Nhịp điệu bạn bè 

3.Nghe nhạc: Nghe bài Ước 
1 tiết 
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mơ thần tiên của Trần Thanh 
Tùng4.Đọc nhạc: Đô - Rê - 
Mi - Son - La (tt) 

7 

5.Nhạc cụ:-  Trống con, 
tambourine, vận động cơ thể-  
Thực hành đệm cho bài hát 
Múa vui6.Thường thức âm 
nhạc: Giới thiệu nhạc cụ gõ 
Sênh tiền 

1 tiết 

  

8 7.Nhà ga âm nhạc 1 tiết   

9 Ôn tập giữa HKI Đánh giá giữa HKI 1 tiết   

10 

1.Khám phá: Bức tranh mô tả 
con đường đến trường của 
các em học sinh với hình ảnh 
các con vật đang di chuyển 
tạo thành những đường nét 
chuyển động trong không 
gian.2.Nghe nhạc: Nghe, vận 
động theo nhạc bài A ram 
sam sam 

1 tiết 

  

11 

3.Hát: Trên con đường đến - 
nhạc và lời: Ngô Mạnh 
Thu4.Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi 
- Pha - Son 

1 tiết 

  

12 

5. Nhạc cụ: Giới thiệu Song 
loan-  Song loan, vận động cơ 
thể- Thực hành đệm cho bài 
hát Trên con đường đến 
trường 

1 tiết 

  

13 

Vui bước tới trường 

6. Nhà ga âm nhạc 1 tiết   

14 

1.Khám phá: Bức tranh mô tả 
con đường tới trường của các 
bạn học sinh vùng cao, xa xa 
là hình ảnh ruộng bậc thang, 
ngôi trường.2.Nghe nhạc: 
Nghe nhạc không lời Trong 
hang động của vua Núi (In 
the hall of the Mountain 
King) của Edvard Grieg 

1 tiết 

  

15 

3.Hát: Giọt mưa và em bé - 
nhạc và lời: Quang 
Huấn4.Đọc nhạc: Đô - Rê - 
Mi - Pha - Son (tt) 

1 tiết 

  

16 

Thiên nhiên tươi đẹp 

5.Thường thức âm nhạc: Câu 
chuyện âm nhạc: Vương quốc 
Bánh Kẹo (trích đoạn từ vở 
vũ kịch Kẹp hạt dẻ của 
Tchaikovsky)6.Nhạc cụ:-
Song loan, thanh phách-Thực 
hành đệm cho bài hát Giọt 

1 tiết 

  



63 

mưa và em bé 

17 7.Nhà ga âm nhạc 1 tiết   

18 Ôn tập cuối HKI Đánh giá HK 1 1 tiết   

19 

1.Khám phá: Bức tranh mô tả 
không khí ngày Tết, bố mẹ 
dẫn các bạn nhỏ đi xem biểu 
diễn âm nhạc do các bạn học 
sinh biểu diễn.2.Nghe nhạc: 
Nghe trích đoạn nhạc bài 
Mùa xuân (Spring) - Chương 
1, trích tổ khúc Bốn Mùa 
(Four Seasons) của Vivaldi 

1 tiết 

  

20 
3.Hát: Năm mới bình an - 
nhạc Anh, lời Việt: Hà Thị 
Thư 

1 tiết 
  

21 

4.Nhạc cụ: Giới thiệu 
triangle-Triangle, vận động 
cơ thể-Thực hành đệm cho 
bài hát Năm mới bình 
an5.Thường thức âm nhạc: 
Giới thiệu nhạc cụ gõ Bộ 
chuông cầm tay 

1 tiết 

  

22 

Mùa xuân hân hoan 

6.Nhà ga âm nhạc 1 tiết   

23 

1.Khám phá: Bức tranh mô tả 
cảnh mẹ ru em bé ngủ dưới 
ánh trăng2.Nghe nhạc: Nghe 
nhạc có lời, bài hát Mẹ ơi có 
biết của Nguyễn Văn Chung 

1 tiết 

  

24 

3.Hát: Chúc ngủ ngon - nhạc: 
Johannes Brahms, lời Việt: 
Phạm Tuyên4.Đọc nhạc: Đô - 
Rê - Mi - Pha - Son - La - Đố 

1 tiết 

  

25 

5.Thường thức âm nhạc: Câu 
chuyện Khúc hát ru trên lưng 
mẹ.6.Nhạc cụ:-Triangle, song 
loan- Thực hành đệm cho bài 
hát Chúc ngủ ngon 

1 tiết 

  

26 

Lời ru yêu thương 

7.Nhà ga âm nhạc 1 tiết   

27 Ôn tập giữa HKII Đánh giá giữa HKII 1 tiết   

28 

1.Khám phá: Bức tranh mô tả 
các em học sinh biểu diễn âm 
nhạc truyền thống.2.  Nghe 
nhạc: Nghe và vận động theo 
nhạc Hoa rung reng - dân ca 
Ba-na; sưu tầm, kí âm: Lê 
Toàn Hùng; lời mới: Mỹ 
Liêm 

1 tiết 

  

29 

Giai điệu quê hương 

3.Hát: Bắc kim thang - dân ca 
Nam Bộ, sưu tầm và kí âm: 
Trần Kiết Tường4.  Đọc 

1 tiết 
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nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La 
- Đố 

30 
5.Nhạc cụ:-  Triangle, vận 
động cơ thể-  Thực hành đệm 
cho bài hát Bắc kim thang 

1 tiết 
  

31 6.  Nhà ga âm nhạc 1 tiết   

32 

1.Khám phá: Bức tranh mô tả 
các em học sinh đang chơi 
những trò chơi dân gian (ô ăn 
quan, kéo co, nhảy lò 
cò,...)2.Nghe nhạc: Nghe và 
vận động theo bài hát Nhịp 
điệu tuổi thơ của Nguyễn 
Hiệp. 

1 tiết 

  

33 

3.Hát: Em học nhạc - nhạc và 
lời: Nguyễn Văn Hiên.4..Đọc 
nhạc: Đô - Rê - Pha - Son - 
La - Đố 

1 tiết 

  

34 

Vui cùng âm nhạc 

5.Nhạc cụ:-  Trống nhỏ, 
triangle vận động cơ thể-  
Thực hành đệm cho bài hát 
Em học nhạc6. Nhà ga âm 
nhạc 

1 tiết 

  

35 Ôn tập cuối HKII Đánh giá HK 2 1 tiết   

6. Môn Mĩ thuật 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch nội 

dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 
sung tích hợp liên môn; 
thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

1,2 Bầu trời và biển (tiết 1) 2 tiết   

3,4 
Những con vật dưới đáy đại 
dương (tiết 1) 

2 tiết 
  

5,6 

Đại dương mênh 
mông 

Đại dương trong mắt em 
(tiết 1) 

2 tiết 
  

7,8 
Phương tiện giao thông (tiết 
1) 

2 tiết 
  

9,10 Cặp sách xinh xắn (tiết 1) 2 tiết   

11,12 

Đường đến trường 
em 

Cổng trường nhộn nhịp (tiết 
1) 

2 tiết 
  

13,14 Con mèo tinh nghịch (tiết 1) 2 tiết   

15,16 Chiếc bánh sinh nhật (tiết 1) 2 tiết   

17,18 

Gia đình nhỏ 
Sinh nhật vui vẻ (tiết 1) 2 tiết   

19,20 Rừng cây rậm rạp (tiết 1) 2 tiết   

21,22 
Khu rừng nhiệt đới 

Chú chim nhỏ (tiết 1) 2 tiết   
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23,24 Tắc kè hoa (tiết 1) 2 tiết   

25,26 Chú hổ trong rừng (tiết 1) 2 tiết   

27,28 Khu rừng thân thiện (tiết 1) 2 tiết   

29,30 
Khuôn mặt ngộ nghĩnh (tiết 
1) 

2 tiết 
  

31,32 Tạo hình rô bốt (tiết 1) 2 tiết   

33,34 

Đồ chơi thú vị 

Con rối đáng yêu (tiết 1) 2 tiết   

35 Ôn tập cuối năm Những bài em đã học 1 tiết   

7. Môn Giáo dục thể chất 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch nội 

dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

1 
Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng 
cụ tập luyện 

1 tiết 
  

1-3 
Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, 
hàng ngang thành đội hình vòng 
tròn (tiết 1) 

5 tiết 
  

4-6 
Bài 2: Chuyển đội hình vòng tròn 
thành đội hình hàng dọc, hàng 
ngang (tiết 1) 

5 tiết 
  

6-8 
Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại 
(tiết 1) 

4 tiết 
  

8 

Đội hình đội ngũ 

Bài: Ôn tập chủ đề đội hình đội 
ngũ 

1 tiết 
  

9-10 Bài 1: Đi theo hướng thẳng (tiết 1) 4 tiết   

11-
13 

Bài 2: Đi thay đổi hướng (tiết 1) 5 tiết 
  

13-
15 

Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (tiết 
1) 

5 tiết 
  

16-
17 

Bài 4: Chạy thay đổi hướng (tiết 
1) 

4 tiết 
  

18-
19 

Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản 
(tiết 1) 

3 tiết 
  

19-
20 

Bài 6: Động tác quỳ cơ bản (tiết 
1) 

3 tiết 
  

Bài: Ôn các tư thế và kỹ năng vận 
động cơ bản 

1 tiết 
  

21 

Tư thế và kĩ năng 
vận động cơ bản 

Bài: Kiểm tra cuối HK I 1 tiết   

22 
Bài 1: Động tác vươn thở và động 
tác tay 

1 tiết 
  

22-
23 

Bài 2: Động tác chân và động tác 
lườn (tiết 1) 

2 tiết 
  

23-

Bài tập thể dục 

Bài 3: Động tác bụng và động tác 2 tiết 
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24 toàn thân (tiết 1) 

24-
25 

Bài 4: Động tác nhảy và động tác 
điều hòa (tiết 1) 

2 tiết 
  

25 
Bài: Ôn tập kiểm tra đánh giá bài 
tập thể dục  

1 tiết 
  

26-
27 

Bài 1: Bài tập không bóng (tiết 1) 3 tiết 
  

27-
29 

Bài 2: Làm quen với bóng (tiết 1) 5 tiết 
  

30-
32 

Bài 3: Đá bóng (tiết 1) 5 tiết 
  

32-
34 

Thể thao tự 
chọnBóng đá 

Bài 4: Dẫn bóng (tiết 1) 5 tiết 
  

Bài: Ôn tập chủ đề Kiểm tra cuối 
HK II 

1 tiết  
  

35 Ôn tập 
Bài: Tổng kết năm học 1 tiết   

8. Hoạt động trải nghiệm 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

1 
Chơi trò Chơi “Tôi có thể...” - Nhận 
biết những việc làm thể hiện sự thân 
thiện, vui vẻ của bản thân 

1 tiết 
  

2 
Tìm hiểu và đề xuất những việc làm 
để xây dựng hình ảnh của bản thân  

1 tiết 
  

3 

Lập bảng theo dõi việc làm của em 
để xây dựng hình ảnh bản thân - 
Thực hành giao tiếp phù hợp với 
bạn bè 

1 tiết 

  

4 

Em và mái 
trường mến 

yêu 

Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng 
hình ảnh đẹp của em - Làm món 
quà tặng bạn 

1 tiết 
  

5 

Nghe kể câu chuyện về một tình 
huống bị lạc hoặc bị bắt cóc - Nhận 
biết những địa điểm dễ bị lạc - 
Nhận diện tình huống có nguy cơ bị 
bắt cóc  

1 tiết 

  

6 
Tìm hiểu về cách phòng tránh bị 
lạc, bị bắt cóc 

1 tiết 
  

7 
Chơi trò chơi “Bingo” - Xác định 
các bước xử trí khi bị lạc 

1 tiết 
  

8 

Vì một cuộc 
sống an toàn 

Xây dựng những lưu ý để phòng 
tránh bị lạc, bị bắt cóc - Sắm vai 
thực hành cảch xử li tình huống khi 

1 tiết 
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bị lạc 

9 
Hát bài hát về thầy cô và mái trường 
- Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy 
cô trong trái tim em” 

1 tiết 
  

10 
Tìm hiểu những việc làm thể hiện 
sự kính yêu thầy cô - Thực hành 
ứng xử với thầy cô 

1 tiết 
  

11 

Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta 
đoàn kết - Tìm hiểu những việc làm 
thể hiện sự thân thiện với bạn bè - 
Em cách hoà giải với bạn khi có 
mâu thuẫn 

1 tiết 

  

12 

Kính yêu thầy 
cô. Thân thiện 

với bạn bè 

Chơi trò chơi “Kết bạn” - Thực 
hành tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải 
với bạn 

1 tiết 
  

13 
Hát bài “Bầu và bí” - Nhận biết 
những người gặp hoàn cảnh khó 
khăn 

1 tiết 
  

14 

Chia sẻ điều em biểt về các hoạt 
động của cộng đồng nhằm giúp đỡ 
những người gặp hoàn cảnh khó 
khăn 

1 tiết 

  

15 

Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ 
người gặp hoàn cảnh khó khăn - 
Chia sẻ vói nhũng người gặp hoàn 
cảnh khó khăn 

1 tiết 

  

16 

Truyền thống 
quê em 

Trao gửi yêu thương với những bạn 
gặp hoàn cảnh khó khăn - Thực hiện 
giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó 
khăn 

1 tiết 

  

17 
Chơi trò chơi “Đi chợ” - Tìm hiểu 
việc sử dụng tiền trong trao đổi 
hàng hoá 

1 tiết 
  

18 
Tìm hiểu hoạt động mua bán hàng 
hoá - Nhận biết tiền Việt Nam 

1 tiết 
  

19 
Sử dụng các đồng tiền phù hợp đề 
mua sắm - Thực hành mua sắm 
hàng hoá 

1 tiết 
  

20 

Chào năm mới 

Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp 
em 

1 tiết 
  

21 
Chơi trò chơi ‘Tiếp sức” - Nhận biết 
những việc nhà em có thể thực hiện 

1 tiết 
  

22 
Tim hiểu cách làm một số công việc 
nhà phù hợp với lứa tuổi - Làm 
dụng cụ gấp quần áo 

1 tiết 
  

23 

Chăm sóc và 
phục vụ bản 

thân 
Thực hành sắp xếp đồ dùng cá nhân 
ở lớp - Sắm vai xử li tình huổng sắp 
xểp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng 

1 tiết 
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24 

Nhận biết và chia sẻ những việc em 
đã làm thể hiện sự quan tâm chăm 
sóc, lòng biết ơn với người thân 
trong gia đình  

1 tiết 

  

25 

Chia sẻ những hoạt động chung của 
gia đinh - Lập thời gian biểu hoạt 
động chung của các thành viên 
trong gia đình 

1 tiết 

  

26 

Chia sẻ thời gian biểu hoạt động 
chung của gia đình - Xây dựng kế 
hoạch thực hiện một hoạt động 
chung của gia đình 

1 tiết 

  

27 

Yêu thương gia 
đình. Quý 

trọng phụ nữ 

Múa dân vũ theo bài “Chung sống” 
- Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu 
thương” 

1 tiết 
  

28 
Chơi trò chơi “Khám phá địa danh” 
- Giới thiệu cảnh đẹp của địa 
phương em 

1 tiết 
  

29 
Chơi trò chơi “Chuyền hoa” - Báo 
cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ 
sinh môi trường quanh em 

1 tiết 
  

30 

Nhận biết những dụng cụ phù hợp 
khi lao động - Tìm hiểu cách sử 
dụng an toàn một số dụng cụ lao 
động 

1 tiết 

  

31 

Môi trường 
xanh. Cuộc 
sống xanh 

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh 
môi trường ở trường 

1 tiết 
  

32 
Chơi trò chơi “Nhìn hành động 
đoán nghề nghiệp” - Giới thiệu nghề 
nghiệp của bố, mẹ, người thân 

1 tiết 
  

33 
Chia sẻ về nghề nghiệp và những 
đức tính liên quan đến nghề nghiệp 
của bố, mẹ hoặc người thân 

1 tiết 
  

34 

Những người 
sống quanh em 

Sắm vai trải nghiệm với một số 
nghề - Bày tỏ cảm xúc về nghề 
nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân 

1 tiết 
  

35 Tổng kết Làm thiệp chia tay bạn bè 1 tiết   

9. Môn Anh văn (tự chọn) 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết 
học/thời 

lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; xây dựng 
chủ đề học tập, bổ sung tích 
hợp liên môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

Getting Started                                       1 tiết   
1 

Getting Started                                       1 tiết   
Getting 
Started 

Getting Started                                       1 tiết   
2 

Feelings Unit 1: Feelings - Lesson 1                             1 tiết   
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Unit 1: Feelings - Lesson 1 1 tiết   
3 

Unit 1: Feelings - Lesson 2 1 tiết   
Unit 1: Feelings - Lesson 2 1 tiết   

4 
Unit 1: Feelings - Lesson 3 1 tiết   
Unit 1: Feelings - Lesson 3 1 tiết   

5 
Unit 2: Shapes - Lesson 1  1 tiết   
Unit 2: Shapes - Lesson 1  1 tiết   

6 
Unit 2: Shapes - Lesson 2  1 tiết   

Shapes 

Unit 2: Shapes - Lesson 2  1 tiết   
7 

Ôn tập Units 1,2 1 tiết   Review Units 
1,2 Ôn tập Units 1,2 1 tiết   

8 
Unit 3: Numbers - Lesson 1    1 tiết   
Unit 3: Numbers - Lesson 1    1 tiết   

9 
Unit 3: Numbers - Lesson 2    1 tiết   
Unit 3: Numbers - Lesson 2    1 tiết   

10 
Unit 3: Numbers - Lesson 3    1 tiết   

Numbers 

Unit 3: Numbers - Lesson 3    1 tiết   
11 

Unit 4: Animals - Lesson 1    1 tiết   
Unit 4: Animals - Lesson 1    1 tiết   

12 
Unit 4: Animals - Lesson 2    1 tiết   

Animals 

Unit 4: Animals - Lesson 2    1 tiết   
13 

Ôn tập Units 3,4 1 tiết   Review Units 
3,4 Ôn tập Units 3,4 1 tiết   

14 Unit 5: Free Time Activities - Lesson 
1  

1 tiết 
  

Unit 5: Free Time Activities - Lesson 
1  

1 tiết 
  

15 
Unit 5: Free Time Activities - Lesson 
2  

1 tiết 
  

Unit 5: Free Time Activities - Lesson 
2  

1 tiết 
  

16 
Unit 5: Free Time Activities - Lesson 
3  

1 tiết 
  

Free Time 
Activities 

Unit 5: Free Time Activities - Lesson 
3  

1 tiết 
  

17 
Ôn tập HK1 Ôn tập HK1 1 tiết   

Ôn tập HK1 1 tiết   
18 

Ôn tập vàKiểm 
tra HK1 Kiểm tra HK1 1 tiết   

Unit 6: Around Town - Lesson 1                    1 tiết   
19 

Unit 6: Around Town - Lesson 1                    1 tiết   
Unit 6: Around Town - Lesson 2                    1 tiết   

20 
Around Town 

Unit 6: Around Town - Lesson 2                    1 tiết   
Ôn tập Units 5,6 1 tiết   

21 
Review Units 

5,6 Ôn tập Units 5,6 1 tiết   

22 Clothes Unit 7: Clothes - Lesson 1                    1 tiết   



70 

Unit 7: Clothes - Lesson 1                    1 tiết   
Unit 7: Clothes - Lesson 2                    1 tiết   

23 
Unit 7: Clothes - Lesson 2                    1 tiết   
Unit 7: Clothes - Lesson 3                    1 tiết   

24 
Unit 7: Clothes - Lesson 3                    1 tiết   
Unit 8: Transportation - Lesson 1  1 tiết   

25 
Unit 8: Transportation - Lesson 1  1 tiết   
Unit 8: Transportation - Lesson 2  1 tiết   

26 
Transportation 

Unit 8: Transportation - Lesson 2  1 tiết   
Ôn tập Units 7,8 1 tiết   

27 
Review Units 

7,8 Ôn tập Units 7,8 1 tiết   
Unit 9: Classroom Activities - Lesson 
1  

1 tiết   

28 
Unit 9: Classroom Activities - Lesson 
1  

1 tiết 
  

Unit 9: Classroom Activities - Lesson 
2  

1 tiết 
  

29 
Unit 9: Classroom Activities - Lesson 
2  

1 tiết 
  

Unit 9: Classroom Activities - Lesson 
3  

1 tiết 
  

30 

Classroom 
Activities 

Unit 9: Classroom Activities - Lesson 
3  

1 tiết 
  

Unit 10: Days of the Week - Lesson 1  1 tiết   
31 

Unit 10: Days of the Week - Lesson 1  1 tiết   
Unit 10: Days of the Week - Lesson 2  1 tiết   

32 

Days of the 
Week 

Unit 10: Days of the Week - Lesson 2  1 tiết   
Ôn tập Units 9,10 1 tiết   

33 
Review Units 

9,10 Ôn tập Units 9,11 1 tiết   

Ôn tập HK2 1 tiết   
34 Ôn tập HK2 

Ôn tập HK2 1 tiết   

Ôn tập HK2 1 tiết   
35 

Ôn tập và kiểm 
tra HK2 Kiểm tra HK2 1 tiết   
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
KHỐI 3 - NĂM HỌC 2022-2023 

1. Môn Tiếng Việt 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Phân môn Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều 
chỉnh, bổ sung 
(nếu có)(Những 
điều chỉnh về nội 
dung, thời lượng, 
thiết bị dạy học và 

học liệu tham 
khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ 
sung tích hợp liên 
môn; thời gian và 

hình thức tổ 
chức…) 

Đọc Đọc: Chiếc nhãn vở đặc biệt 1 tiết  
Đọc Đọc: Chiếc nhãn vở đặc biệt 1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Học tập 1 tiết  

Đọc Đọc: Lắng nghe những ước mơ 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Giới thiệu các thành 
viên của nhóm, tổ 1 tiết  

1 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Giới thiệu bản thân 1 tiết  

Đọc Đọc: Em vui đến trường 1 tiết  
Đọc Đọc: Em vui đến trường 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Em vui đến trường - 
Phân biệt ch/ tr, s/ x, g/ r 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, 
đặc điểm, hoạt động - Câu kể - 
dấu chấm 

1 tiết  

Đọc Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Đọc - kể Chiếc nhãn 
vở đặc biệt 1 tiết  

2 

Vào năm học 
mới 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Tả đồ dùng học tập 1 tiết  

Đọc Đọc: Cậu học sinh mới  1 tiết  
Đọc Đọc: Cậu học sinh mới  1 tiết  

Viết Tập viết: Ôn chữ hoa N, M 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Trường 
học 1 tiết  

Đọc Đọc: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Họp nhóm, tổ 1 tiết  

3 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết thông báo 1 tiết  

4 

Mái trường 
mến yêu 

Đọc Đọc: Mùa thu của em 1 tiết  
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Đọc Đọc: Mùa thu của em 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Cậu học sinh mới - 
Viết hoa địa danh Việt Nam - 
Phân biệt ch/ tr, ươc/ ươt 

1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, 
đặc điểm -Luyện tập câu kể 1 tiết  

Đọc Đọc: Hoa cỏ sân trường 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Đọc - kể Cậu học 
sinh mới 1 tiết  

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Điền thông tin vào 
tờ khai in sẵn 1 tiết  

Đọc Đọc: Gió sông Hương 1 tiết  
Đọc Đọc: Gió sông Hương 1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa D, Đ 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Thiếu nhi 1 tiết  

Đọc 
Đọc: Triển lãm Thiếu nhi với 5 
điều Bác Hồ dạy 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Giới thiệu hoạt động 
của lớp 1 tiết  

5 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết bản tin ngắn 1 tiết  

Đọc Đọc: Hai bàn tay em 1 tiết  
Đọc Đọc: Hai bàn tay em 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Đường đến trường - 
Phân biệt d/ gi; ay/ ây, uôc/ uôt 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: So sánh 1 tiết  

Đọc Đọc: Lớp học cuối đông 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Mơ ước 
của Sam 1 tiết  

6 

Những búp 
măng xinh 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Tả cuốn sách dựa 
vào gợi ý 1 tiết  

Đọc Đọc: Phần thưởng 1 tiết  
Đọc Đọc: Phần thưởng 1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa P, R, B 1 tiết  
Luyện từ và 
câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Đội viên 1 tiết  

Đọc Đọc: Đơn xin vào Đội 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về việc phấn đấu 
để trở thành đội viên 1 tiết  

7 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập điền 
thông tin vào tờ khai in sẵn 1 tiết  

Đọc Đọc: Ngày em vào Đội 1 tiết  
Đọc Đọc: Ngày em vào Đội 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Ngày em vào Đội - 
Luyện tập viết hoa địa danh Việt 
Nam - Phân biệt ch/tr, an/ang 

1 tiết  

8 

Em là Đội 
viên 

Luyện từ và LTVC: Luyện tập về so sánh 1 tiết  
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câu 
Đọc Đọc: Lễ kết nạp Đội 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Chú bé 
nhanh trí 1 tiết  

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết thư điện tử cho 
bạn bè 1 tiết  

Đọc Ôn tập giữa HKI (tiết 1) 1 tiết  
Đọc Ôn tập giữa HKI (tiết 2) 1 tiết  
Viết Ôn tập giữa HKI (tiết 3) 1 tiết  
Luyện từ và 
câu 

Ôn tập giữa HKI (tiết 4) 1 tiết  

Đọc Ôn tập giữa HKI (tiết 5) 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Ôn tập giữa HKI (tiết 6) 1 tiết  

9 
Ôn tập giữa 

HKI 

Viết sáng 
tạo 

Ôn tập giữa HKI (tiết 7) 1 tiết  

Đọc Đọc: Ý tưởng của chúng mình 1 tiết  
Đọc Đọc: Ý tưởng của chúng mình 1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa C, G 1 tiết  
Luyện từ và 
câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Ước mơ 1 tiết  

Đọc Đọc: Điều kì diệu 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về một nhân vật 
trong truyện 1 tiết  

10 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu 
tình cảm với thầy cô giáo hoặc 
một người bạn 

1 tiết  

Đọc Đọc: Chuyện xây nhà 1 tiết  
Đọc Đọc: Chuyện xây nhà 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Chuyện xây nhà - 
Phân biệt ch/ tr; r/ d/gi, iên/iêng 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập về so sánh 1 tiết  

Đọc Đọc: Ước mơ màu xanh 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Đọc - kể Ỷ tưởng 
của chúng mình 1 tiết  

11 

Ước mơ tuổi 
thơ 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn nêu tình cảm với thầy cô giáo 
hoặc một người bạn 

1 tiết  

Đọc Đọc: Đồng hồ Mặt Trời 1 tiết  
Đọc Đọc: Đồng hồ Mặt Trời 1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa S, L, T 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Sáng tạo 1 tiết  

Đọc Đọc: Cuốn sách em yêu 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về một đồ dùng 
cá nhân dựa vào gợi ý 1 tiết  

12 

Cùng em sáng 
tạo 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Tả một đồ dùng cá 
nhân 1 tiết  
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Đọc Đọc: Bàn tay cô giáo 1 tiết  
Đọc Đọc: Bàn tay cô giáo 1 tiết  

Viết 
Nhớ - viết Bàn tay cô giáo - Viết 
hoa tên người nước ngoài - Phân 
biệt s/x, âc/ât 

1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Từ có nghĩa giống nhau - 
Câu hỏi 1 tiết  

Đọc Đọc: Thứ Bảy xanh 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Ông 
Trạng giỏi tính toán 1 tiết  

13 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu lí 
do thích hoặc không thích một 
nhân vật trong câu chuyện 

1 tiết  

Đọc 
Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng 
lăng 1 tiết  

Đọc 
Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng 
lăng 1 tiết  

Viết Tập viết: Ôn chữ hoa E, Ê 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Bạn bè 1 tiết  

Đọc Đọc: Thư thăm bạn 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về một người 
bạn dựa vào gợi ý 1 tiết  

14 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết thư cho bạn bè 1 tiết  

Đọc Đọc: Đôi bạn 1 tiết  
Đọc Đọc: Đôi bạn 1 tiết  

Viết 
Nhớ - viết Đôi bạn - Phân biệt d/ 
gi; r/d/gi, v/d/gi 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập về từ có nghĩa 
giống nhau - Dấu gạch ngang 1 tiết  

Đọc Đọc: Hai người bạn 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Những 
người bạn 1 tiết  

15 

Vòng tay bè 
bạn 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư 
cho bạn bè 1 tiết  

Đọc Đọc: Ông ngoại 1 tiết  
Đọc Đọc: Ông ngoại 1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa I, K 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Gia đình 1 tiết  

Đọc Đọc: Vườn dừa của ngoại 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về một nhân vật 
trong truyện tranh hoặc phim hoạt 
hình 

1 tiết  

16 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết thư cho người 
thân 1 tiết  

17 

Mái ấm gia 
đình 

Đọc Đọc: Như có ai đi vắng 1 tiết  
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Đọc Đọc: Như có ai đi vắng 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Vườn trưa - Phân biệt 
êch/uêch; ch/ tr, ac/ot 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Từ có nghĩa trái ngược 
nhau 1 tiết  

Đọc Đọc: Thuyền giấy 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Món quà 
tặng cha 1 tiết  

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư 
cho người thân 1 tiết  

Đọc Ôn tập cuối HKI (tiết 1) 1 tiết  
Đọc Ôn tập cuối HKI (tiết 2) 1 tiết  
Viết Ôn tập cuối HKI (tiết 3) 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

Ôn tập cuối HKI (tiết 4) 1 tiết  

Đọc Ôn tập cuối HKI (tiết 5) 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Ôn tập cuối HKI (tiết 6) 1 tiết  

18 
Ôn tập cuối 

HKI 

Viết sáng 
tạo 

Ôn tập cuối HKI (tiết 7) 1 tiết  

Đọc Đọc: Chiếc áo của hoa đào 1 tiết  
Đọc Đọc: Chiếc áo của hoa đào 1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa V, H 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Lễ hội 1 tiết  

Đọc Đọc: Đua ghe ngo 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về một nhân vật 
em thích dựa vào gợi ý 1 tiết  

19 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật 
lại một ngày hội đã chứng kiến 1 tiết  

Đọc Đọc: Rộn ràng hội xuân 1 tiết  
Đọc Đọc: Rộn ràng hội xuân 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Lễ hội hoa nước Ỷ - 
Phân biệt s/x; ch/ tr, dấu hỏi/dấu 
ngã 

1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Câu khiến - Dấu chấm 
than 1 tiết  

Đọc 
Đọc: Độc đáo lễ hội đèn Trung 
thu 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Ông già 
mùa đông và cô bé tuyết 1 tiết  

20 

Bốn mùa mở 
hội 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn thuật lại một ngày hội đã 
chứng kiến 

1 tiết  

Đọc Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi  1 tiết  21 Nghệ sĩ tí hon 

Đọc Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi  1 tiết  
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Viết Tập viết: Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ, Q 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Nghệ 
thuật 1 tiết  

Đọc Đọc: Quảng cáo 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về một nhân vật 
trong truyện tranh hoặc phim hoạt 
hình 

1 tiết  

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu 
tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ 
hoặc một nhân vật trong phim 
hoạt hình 

1 tiết  

Đọc Đọc: Nghệ nhân Bát Tràng 1 tiết  
Đọc Đọc: Nghệ nhân Bát Tràng 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Sắc màu - Phân biệt 
iêu/yêu; I/n, ưc/ ưt 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập câu khiến 1 tiết  

Đọc Đọc: Tiếng đàn 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Thi nhạc 1 tiết  

22 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn nêu tình cảm, cảm xúc với 
một nghệ sĩ hoặc một nhân vật 
trong phim hoạt hình 

1 tiết  

Đọc Đọc: Cuộc chạy đua trong rừng  1 tiết  
Đọc Đọc: Cuộc chạy đua trong rừng  1 tiết  
Viết Tập viết: Ôn chữ hoa U, Ư 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Thể thao 1 tiết  

Đọc Đọc: Cô gái nhỏ hoá "kình ngư" 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói về một đồ vật 
dựa vào gợi ý 1 tiết  

23 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật 
lại một trận thi đấu hoặc một buổi 
luyện tập thể thao 

1 tiết  

Đọc Đọc: Chơi bóng với bố 1 tiết  
Đọc Đọc: Chơi bóng với bố 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Cùng vui chơi - Phân 
biệt d/gi; iu/ưu, ân/âng 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Câu cảm - Dấu chấm than 1 tiết  

Đọc Đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Đọc - kể Cuộc chạy 
đua trong rừng 1 tiết  

24 

Niềm vui thể 
thao 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn thuật lại một trận thi đấu hoặc 
một buổi luyện tập thể thao 

1 tiết  

Đọc Đọc: Giọt sương 1 tiết  25 Thiên nhiên 

Đọc Đọc: Giọt sương 1 tiết  
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Viết Tập viết: Ôn chữ hoa Y, X 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Thiên 
nhiên 1 tiết  

Đọc Đọc: Những đám mây ngũ sắc 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn 
tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời 
nói của một nhân vật trong câu 
chuyện 

1 tiết  

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Tả một đồ vật 
thường dùng khi đi học hoặc khi 
đi tham quan, du lịch 

1 tiết  

Đọc Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả 1 tiết  
Đọc Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Rừng cọ quê tôi - Phân 
biệt d/ gi; s/x, im/ iêm 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Dấu ngoặc kép 1 tiết  

Đọc Đọc: Mùa xuân đã về 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Bồ nông 
có hiếu 1 tiết  

26 

kì thú 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập tả một đồ 
vật thường dùng khi đi học hoặc 
khi đi tham quan, du lịch 

1 tiết  

Đọc Ôn tập giữa HKII (tiết 1) 1 tiết  
Đọc Ôn tập giữa HKII (tiết 2) 1 tiết  
Viết Ôn tập giữa HKII (tiết 3) 1 tiết  
Luyện từ 
và câu 

Ôn tập giữa HKII (tiết 4) 1 tiết  

Đọc Ôn tập giữa HKII (tiết 5) 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Ôn tập giữa HKII (tiết 6) 1 tiết  

27 
Ôn tập giữa 

HKII 

Viết sáng 
tạo 

Ôn tập giữa HKII (tiết 7) 1 tiết  

Đọc Đọc: Nắng phương Nam 1 tiết  
Đọc Đọc: Nắng phương Nam 1 tiết  

Viết 
Tập viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â 
(kiểu 2) 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Quê 
hương 1 tiết  

Đọc Đọc: Trái tim xanh 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói chuyện qua điện 
thoại với cách mở đầu và kết thúc 
phù hợp 

1 tiết  

28 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu 
tình cảm, cảm xúc trước một cảnh 
đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở 

1 tiết  

29 

Quê hương 
tươi đẹp 

Đọc Đọc: Vàm Cỏ Đông 1 tiết  
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Đọc Đọc: Vàm Cỏ Đông 1 tiết  

Viết 
Nhớ - viết Vàm cỏ Đông - Luyện 
tập viết hoa địa danh Việt Nam - 
Phân biệt s/x, ong/ông 

1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Đoạn văn - Dấu hai chấm 1 tiết  

Đọc Đọc: Cảnh làng Dạ 1 tiết  
Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Đọc - kể Nắng 
phương Nam 1 tiết  

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn nêu tình cảm, cảm xúc trước 
một cảnh đẹp ở quê hương hoặc 
nơi em ở 

1 tiết  

Đọc Đọc: Hai Bà Trưng 1 tiết  

Đọc Đọc: Hai Bà Trưng 1 tiết  

Viết 
Tập viết: Ôn chữ hoa N, M (kiểu 
2) 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Đất nước 1 tiết  

Đọc Đọc: Một điểm đến thú vị 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nói chuyện qua điện 
thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia 
sẻ một điều thú vị 

1 tiết  

30 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu 
tình cảm, cảm xúc trước một cảnh 
đẹp của đất nước Việt Nam 

1 tiết  

Đọc Đọc: Non xanh nước biếc 1 tiết  

Đọc Đọc: Non xanh nước biếc 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Hai Bà Trưng - Luyện 
tập viết hoa địa danh Việt Nam - 
Phân biệt l/n, g/r 

1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập về từ chỉ đặc 
điểm 1 tiết  

Đọc Đọc: Mênh mông mùa nước nổi 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Nghe - kể Sự tích 
hoa mào gà 1 tiết  

31 

Đất nước mến 
yêu 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn nêu tình cảm, cảm xúc trước 
một cảnh đẹp của đất nước 

1 tiết  
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Đọc Đọc: Cậu bé và mẩu san hô 1 tiết  

Đọc Đọc: Cậu bé và mẩu san hô 1 tiết  

Viết 
Tập viết: Ôn chữ hoa Q, V (kiểu 
2) 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Mở rộng vốn từ Môi 
trường 1 tiết  

Đọc Đọc: Hương vị Tết bốn phương 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Luyện tập nói về 
một nhân vật trong truyện tranh 
hoặc phim hoạt hình 

1 tiết  

32 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn nêu lí do thích hoặc không 
thích một nhân vật trong câu 
chuyện 

1 tiết  

Đọc Đọc: Một mái nhà chung 1 tiết  

Đọc Đọc: Một mái nhà chung 1 tiết  

Viết 
Nhớ - viết Một mái nhà chung - 
Phân biệt d/gi; l/n, ươn/ương 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập từ có nghĩa trái 
ngược nhau 1 tiết  

Đọc Đọc: Đi tàu trên sông Von-ga 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Xem - kể Bông lúa 1 tiết  

33 

Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật 
lại một việc làm góp phần bảo vệ 
môi trường 

1 tiết  

Đọc Đọc: Cóc kiện Trời 1 tiết  

Đọc Đọc: Cóc kiện Trời 1 tiết  

Viết 
Nghe - viết Vời vợi Ba Vì - Phân 
biệt ênh/uênh; l/n, dấu hỏi/dấu ngã 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

LTVC: Luyện tập: từ chỉ sự vật; 
từ chỉ hoạt động; từ chỉ đặc điểm, 
tính chất - Luyện tập: câu hỏi, câu 
khiến 

1 tiết  

Đọc Đọc: Bồ câu hiếu khách 1 tiết  

34 

Một mái nhà 
chung 

Nói và 
nghe 

Nói và nghe: Đọc - kể Cóc kiện 
Trời 1 tiết  
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Viết sáng 
tạo 

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn 
văn nêu lí do thích hoặc không 
thích một nhân vật trong câu 
chuyện 

1 tiết  

Đọc Ôn tập cuối HKII (tiết 1) 1 tiết  

Đọc Ôn tập cuối HKII (tiết 2) 1 tiết  

Viết Ôn tập cuối HKII (tiết 3) 1 tiết  

Luyện từ 
và câu 

Ôn tập cuối HKII (tiết 4) 1 tiết  

Đọc Ôn tập cuối HKII (tiết 5) 1 tiết  

Nói và 
nghe 

Ôn tập cuối HKII (tiết 6) 1 tiết  

35 
Ôn tập cuối 

HKII 

Viết sáng 
tạo 

Ôn tập cuối HKII (tiết 7) 1 tiết  

2. Môn Toán 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Bài 1. Ôn tập các số đến 1000 
1 tiết  

Bài 1. Ôn tập các số đến 1000 
1 tiết  

Bài 2. Ôn tập phép cộng, phép trừ 
1 tiết  

Bài 2. Ôn tập phép cộng, phép trừ 
1 tiết  

1 

Bài 3. Cộng nhẩm, trừ nhẩm 
1 tiết  

Bài 4. Tìm số hạng 
1 tiết  

Bài 5. Tìm số bị trừ, tìm số trừ 
1 tiết  

Bài 6. Ôn tập phép nhân 
1 tiết  

Bài 7. Ôn tập phép chia 
1 tiết  

2 

Bài 8.Tìm thừa số 
1 tiết  

Bài 9. Tìm số bị chia, tìm số chia 
1 tiết  

Bài 10. Em làm được những gì? 1 tiết  

3 

Chương I: 
ÔN TẬP 
VÀ BỔ 
SUNG 

Bài 10. Em làm được những gì? 1 tiết  
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Bài 11. Mi-li-mét 1 tiết  
Bài 12. Hình tam giác. Hình tứ giác 1 tiết  
Bài 13. Khối hộp chữ nhật. Khối lập 
phương 1 tiết  

Bài 13. Khối hộp chữ nhật. Khối lập 
phương 1 tiết  

Bài 14. Xếp hình 1 tiết  
Bài 14. Xếp hình 1 tiết  

4 

Bài 15. Xem đồng hồ 1 tiết  
Bài 15. Xem đồng hồ 1 tiết  

Bài 16. Bài toán giải bằng hai bước tính 1 tiết  

Bài 16. Bài toán giải bằng hai bước tính 1 tiết  

Bài 17. Làm quen với biểu thức  1 tiết  

5 

Bài 18. Tính giá tri của biểu thức 1 tiết  

Bài 19. Tính giá trị của biểu thức (tiếp 
theo) 1 tiết 

 

Bài 20.Tính giá trị của biểu thức (tiếp 
theo) 1 tiết 

 

Bài 21. Làm tròn số 1 tiết  

Bài 22. Làm quen với chữ số La Mã 1 tiết  

6 

Bài 23. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 23. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 24. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

Bài 24. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

Bài 1. Bảng nhân 3 1 tiết  

7 

Bài 2. Bảng chia 3 1 tiết  

Bài 3. Bảng nhân 4 1 tiết  

Bài 4. Bảng chia 4 1 tiết  

Bài 5. Một phần hai, một phần ba, một 
phần tư, một phần năm 1 tiết 

 

Bài 5. Một phần hai, một phần ba, một 
phần tư, một phần năm 1 tiết 

 

8 

Bài 6. Nhân nhẩm, chia nhẩm 1 tiết  

Bài 7. Em làm được những gì? 1 tiết  9 

Chương II. 
PHÉP 

NHÂN, 
PHÉP 
CHIA 

TRONG 
PHẠM VI 

1000 

Bài 7. Em làm được những gì? 1 tiết  
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Bài 8. Nhân với số có một chữ số trong 
phạm vi 1000 1 tiết 

 

Bài 9. Nhân với số có một chữ số trong 
phạm vi 1000 (tiếp theo) 1 tiết 

 

Bài 9. Nhân với số có một chữ số trong 
phạm vi 1000 (tiếp theo) 1 tiết 

 

Bài 10. Phép chia hết và phép chia có dư 1 tiết  

Bài 10. Phép chia hết và phép chia có dư 1 tiết  

Bài 11. Chia số có hai chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 11. Chia số có hai chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

10 

Bài 12. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 12. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 13. Bảng nhân 6 1 tiết  

Bài 14. Bảng chia 6 1 tiết  

Bài 15. Gấp một số lên một số lần 1 tiết  

11 

Bài 16. Bảng nhân 7 1 tiết  

Bài 17. Bảng chia 7 1 tiết  

Bài 18. Bảng nhân 8 1 tiết  

Bài 19. Bảng chia 8 1 tiết  

Bài 20. Giảm một số đi một số lần 1 tiết  

12 

Bài 21. Bảng nhân 9 1 tiết  

Bài 22. Bảng chia 9 1 tiết  

Bài 23. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 23. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 24. Xem đồng hồ  1 tiết  

13 

Bài 24. Xem đồng hồ 1 tiết  

Bài 25. Chia số có ba chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 25. Chia số có ba chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

14 

Bài 25. Chia số có ba chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 
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Bài 26. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 1 tiết  

Bài 27. Điểm ở giữa. Trung điểm của 
đoạn thẳng 1 tiết 

 

Bài 27. Điểm ở giữa. Trung điểm của 
đoạn thẳng 1 tiết 

 

Bài 28. Hình tròn 1 tiết  

Bài 28. Hình tròn 1 tiết  

Bài 29. Nhiệt độ. Đo nhiệt độ 1 tiết  

15 

Bài 30. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 30. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 31. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

Bài 31. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

16 

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

17 

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

Bài 32. Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

Bài 33. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

Bài 33. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

18 

Bài 34. Kiểm tra Học kì 1 1 tiết  

Bài 1. Chục  nghìn 1 tiết  

Bài 1. Chục 1 tiết  

Bài 2. Các số có bốn chữ số 1 tiết  

Bài 2. Các số có bốn chữ số 1 tiết  

19 

Bài 3. So sánh các số có bốn chữ số 1 tiết  

Bài 3. So sánh các số có bốn chữ số 1 tiết  20 

Chương 
III. CÁC 
SỐ ĐẾN 
10 000 

Bài 4. Phép cộng các số trong phạm vi 10 
000 1 tiết 
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Bài 4. Phép cộng các số trong phạm vi 10 
000 1 tiết 

 

Bài 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10 
000 1 tiết 

 

Bài 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10 
000 1 tiết 

 

Bài 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10 
000 1 tiết 

 

Bài 6. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 6. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 7. Tháng, năm 1 tiết  

21 

Bài 7. Tháng, năm 1 tiết  

Bài 8. Gam 1 tiết  

Bài 8. Gam 1 tiết  

Bài 9. Mi-Ii-lít 1 tiết  

Bài 9. Mi-Ii-lít 1 tiết  
22 

Bài 10. Nhân số có bốn chữ số với số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 10. Nhân số có bốn chữ số với số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 10. Nhân số có bốn chữ số với số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 11. Chia số có bốn chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 11. Chia số có bốn chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

23 

Bài 11. Chia số có bốn chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 12. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 12. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 13. Góc vuông, góc không vuông 1 tiết  

Bài 13. Góc vuông, góc không vuông 1 tiết  

24 

Bài 14. Hình chữ nhật 1 tiết  

Bài 15. Hình vuông 1 tiết  25 

Bài 16. Chu vi hình tam giác, chu vi hình 1 tiết 
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tứ giác 

Bài 17. Chu vi hình chữ nhật 1 tiết  

Bài 17. Chu vi hình chữ nhật 1 tiết  

Bài 18. Chu vi hình vuông 1 tiết  

Bài 18. Chu vi hình vuông 1 tiết  

Bài 19. Bảng thống kê số liệu 1 tiết  

Bài 19. Bảng thống kê số liệu 1 tiết  

Bài 19. Bảng thống kê số liệu 1 tiết  

26 

Bài 19. Bảng thống kê số liệu 1 tiết  

Bài 20. Các khả năng xảy ra của một sự 
kiện 1 tiết 

 

Bài 21. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 21. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 22. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

27 

Bài 1.Trăm nghìn 1 tiết  

Bài 2. Các số có năm chữ số 1 tiết  

Bài 2. Các số có năm chữ số 1 tiết  

Bài 3. So sánh các số có năm chữ số 1 tiết  

Bài 3. So sánh các số có năm chữ số 1 tiết  
28 

Bài 4. Phép cộng các số trong phạm vi 
100 000 1 tiết 

 

Bài 4. Phép cộng các số trong phạm vi 
100 000 1 tiết 

 

Bài 5. Phép trừ các số trong phạm vi 
100000 1 tiết 

 

Bài 5. Phép trừ các số trong phạm vi 
100000 1 tiết 

 

Bài 5. Phép trừ các số trong phạm vi 
100000 1 tiết 

 

29 

Bài 6. Em làm được những gì? 1 tiết  

Bài 6. Em làm được những gì? 1 tiết  30 

Chương 
IV. CÁC 
SỐ ĐẾN 
100 000 

Bài 7. Nhân số có năm chữ số với số có 
một chữ số 1 tiết 
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Bài 7. Nhân số có năm chữ số với số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 7. Nhân số có năm chữ số với số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 8. Chia số có năm chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 8. Chia số có năm chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 8. Chia số có năm chữ số cho số có 
một chữ số 1 tiết 

 

Bài 9. Em làm được những gì?   1 tiết  

Bài 9. Em làm được những gì?   1 tiết  

31 

Bài 10. Diện tích của một hình 1 tiết  

Bài 11. Xăng-ti-mét vuông 1 tiết  

Bài 11. Xăng-ti-mét vuông 1 tiết  

Bài 12. Diện tích hình chữ nhật 1 tiết  

Bài 12. Diện tích hình chữ nhật 1 tiết  

32 

Bài 13. Diện tích hình vuông 1 tiết  

Bài 14. Tiền Việt Nam 1 tiết  

Bài 14. Tiền Việt Nam 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

33 

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

34 

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 15. Ôn tập cuối năm 1 tiết  

Bài 16. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  

35 

Bài 16. Thực hành và trải nghiệm 1 tiết  
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Bài 17. Kiểm tra cuối năm 1 tiết  

3. Môn Đạo đức 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1 
Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 
1) 1 tiết 

 

2 
Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 
2) 1 tiết 

 

3 
Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện 
giao thông (tiết 1) 1 tiết 

 

4 

Tuân thủ 
quy tắc 
an toàn 

giao 
thông 

Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện 
giao thông (tiết 2) 1 tiết 

 

5 Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 1) 1 tiết  

6 Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 2) 1 tiết  

7 

Ham học 
hỏi 

Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 3) 1 tiết  

8 
Bài 4: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở 
nhà (tiết 1) 1 tiết 

 

9 
Bài 4: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở 
nhà (tiết 2) 1 tiết 

 

10 
Bài 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở 
lớp, ở trường (tiết 1) 1 tiết 

 

11 

Tích cực 
hoàn 
thành 

nhiệm vụ 

Bài 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở 
lớp, ở trường (tiết 2) 1 tiết 

 

12 Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 1) 1 tiết  

13 Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 2) 1 tiết  

14 

Giữ lời 
hứa 

Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 3) 1 tiết  

15 
Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng 
(tiết 1) 1 tiết 

 

16 
Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng 
(tiết 2) 1 tiết 

 

17 

Quan tâm 
đến hàng 
xóm láng 

giềng 

Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng 1 tiết 
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(tiết 3) 

18 Ôn tập tổng hợp 1 tiết  

19 
Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu 
của bản thân (tiết 1) 1 tiết 

 

20 
Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu 
của bản thân (tiết 2) 1 tiết 

 

21 
Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu 
của bản thân (tiết 3) 1 tiết 

 

22 
Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục 
điểm yếu của bản thân (tiết 1) 1 tiết 

 

23 

Khám 
phá bản 

thân 

Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục 
điểm yếu của bản thân (tiết 2) 1 tiết 

 

24 
Bài 10: Em nhận biết bất hoà với bạn bè 
(tiết 1) 1 tiết 

 

25 
Bài 10: Em nhận biết bất hoà với bạn bè 
(tiết 2) 1 tiết 

 

26 
Bài 11: Em xử lí bất hoà với bạn bè (tiết 
1) 1 tiết 

 

27 

Xử lý bất 
hòa với 
bạn bè 

Bài 11: Em xử lí bất hoà với bạn bè (tiết 
2) 1 tiết 

 

28 Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 1) 1 tiết  

29 Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 2) 1 tiết  

30 
Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 
1) 1 tiết 

 

31 
Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 
2) 1 tiết 

 

32 
Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam 
(tiết 1) 1 tiết 

 

33 
Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam 
(tiết 2) 1 tiết 

 

34 Ôn tập tổng hợp (tiết 1) 1 tiết  

35 

Em yêu  
Tổ quốc 

Việt Nam 

Ôn tập tổng hợp (tiết 2) 1 tiết  
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4. Môn Tự nhiên và xã hội 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Bài 1. Họ nội, họ ngoại (tiết 1) 1 tiết  
1 

Bài 1. Họ nội, họ ngoại (tiết 2) 1 tiết  
Bài 2. Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (tiết 1) 1 tiết  

2 
Bài 2. Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (tiết 2) 1 tiết  
Bài 3. Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà 
(tiết 1) 1 tiết  

3 Bài 3. Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà 
(tiết 2) 1 tiết  

Bài 4. Giữ vệ sinh xung quanh nhà (tiết 1) 1 tiết  
4 

Bài 4. Giữ vệ sinh xung quanh nhà (tiết 2) 1 tiết  
Bài 5. Ôn tập chủ đề Gia đình (tiết 1) 1 tiết  

5 

GIA ĐÌNH 

Bài 5. Ôn tập chủ đề Gia đình (tiết 2) 1 tiết  
Bài 6. Chúng em tham gia các hoạt động 
xã hội của trường (tiết 1) 1 tiết  

6 Bài 6. Chúng em tham gia các hoạt động 
xã hội của trường (tiết 2) 1 tiết  

Bài 7. Truyền thống của trường em (tiết 
1) 1 tiết  

7 Bài 7. Truyền thống của trường em (tiết 
2) 1 tiết  

Bài 8. Thực hành: Giữ an toàn và vệ sinh 
trường học (tiết 1) 1 tiết  

8 Bài 8. Thực hành: Giữ an toàn và vệ sinh 
trường học (tiết 2) 1 tiết  

Bài 8. Thực hành: Giữ an toàn và vệ sinh 
trường học (tiết 3) 1 tiết  

9 
Bài 9. Ồn tập chủ đề Trường học (tiết 1) 1 tiết  

TRƯỜNG 
HỌC 

Bài 9. Ồn tập chủ đề Trường học (tiết 2) 1 tiết  
10 Bài 10. Di tích lịch sử - văn hoá và cảnh 

quan thiên nhiên (tiết 1) 1 tiết  

Bài 10. Di tích lịch sử - văn hoá và cảnh 
quan thiên nhiên (tiết 2) 1 tiết  

11 Bài 11. Hoạt động sản xuất ở địa phương 
em (tiết 1) 1 tiết  

Bài 11. Hoạt động sản xuất ở địa phương 
em (tiết 2) 1 tiết  

12 Bài 11. Hoạt động sản xuất ở địa phương 
em (tiết 3) 1 tiết  

Bài 12. Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi 
trường (tiết 1) 1 tiết  

13 

CỘNG 
ĐỒNG 

ĐỊA 
PHƯƠNG 

THỰC 
VẬT VÀ 
ĐỘNG 
VẬT 

Bài 12. Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi 1 tiết 
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trường (tiết 2) 
Bài 13. Thực hành: Khám phá cuộc sống 
xung quanh em (tiết 1) 1 tiết  

14 Bài 13. Thực hành: Khám phá cuộc sống 
xung quanh em (tiết 2) 1 tiết  

Bài 13. Thực hành: Khám phá cuộc sống 
xung quanh em (tiết 3) 1 tiết  

15 Bài 14. Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa 
phương (tiết 1) 1 tiết  

Bài 14. Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa 
phương (tiết 2) 1 tiết  

16 
Bài 15. Lá, thân, rễ của thực vật (tiết 1) 1 tiết  
Bài 15. Lá, thân, rễ của thực vật (tiết 2) 1 tiết  

17 
Bài 15. Lá, thân, rễ của thực vật (tiết 3) 1 tiết  
Bài 16. Hoa và quả (tiết 1) 1 tiết  

18 
Bài 16. Hoa và quả (tiết 2) 1 tiết  
Bài 17. Thế giới động vật quanh em (tiết 
1) 1 tiết  

19 Bài 17. Thế giới động vật quanh em (tiết 
2) 1 tiết  

Bài 18. Sử dụng hợp lí thực vật và động 
vật (tiết 1) 1 tiết  

20 Bài 18. Sử dụng hợp lí thực vật và động 
vật (tiết 2) 1 tiết  

Bài 19. Ôn tập chủ đề Thực vật và động 
vật (tiết 1) 1 tiết  

21 Bài 19. Ôn tập chủ đề Thực vật và động 
vật (tiết 2) 1 tiết  

Bài 20. Cơ quan tiêu hoá (tiết 1) 1 tiết  
22 

Bài 20. Cơ quan tiêu hoá (tiết 2) 1 tiết  
Bài 20. Cơ quan tiêu hoá (tiết 3) 1 tiết  

23 
Bài 21. Cơ quan tuần hoàn (tiết 1) 1 tiết  
Bài 21. Cơ quan tuần hoàn (tiết 2) 1 tiết  

24 
Bài 21. Cơ quan tuần hoàn (tiết 3) 1 tiết  
Bài 22. Cơ quan thần kinh (tiết 1) 1 tiết  

25 
Bài 22. Cơ quan thần kinh (tiết 2) 1 tiết  
Bài 22. Cơ quan thần kinh (tiết 3) 1 tiết  

26 Bài 23. Thức ăn, đồ uống có lợi cho cơ 
quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh 1 tiết  

Bài 24. Thực hành: Tìm hiểu chất và hoạt 
động có hại cho cơ quan tiêu hoáf tuần 
hoàn, thần kinh (tiết 1) 

1 tiết 
 

27 Bài 24. Thực hành: Tìm hiểu chất và hoạt 
động có hại cho cơ quan tiêu hoáf tuần 
hoàn, thần kinh (tiết 2) 

1 tiết 
 

Bài 24. Thực hành: Tìm hiểu chất và hoạt 
động có hại cho cơ quan tiêu hoáf tuần 
hoàn, thần kinh (tiết 3) 

1 tiết 
 

28 

CON 
NGƯỜI 
VÀ SỨC 
KHOẺ 

Bài 25. Ôn tập chủ đề Con người và sức 1 tiết 
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khoẻ (tiết 1) 
Bài 25. Ôn tập chủ đề Con người và sức 
khoẻ (tiết 2) 1 tiết  

29 Bài 26. Bốn phương trong không gian 
(tiết 1) 1 tiết  

Bài 26. Bốn phương trong không gian 
(tiết 2) 1 tiết  

30 Bài 26. Bốn phương trong không gian 
(tiết 3) 1 tiết  

Bài 27. Quả địa cầu - Mô hình thu nhỏ 
của Trái Đất 1 tiết  

31 
Bài 28. Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 1) 1 tiết  
Bài 28. Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 2) 1 tiết  

32 
Bài 28. Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 3) 1 tiết  
Bài 29. Bề mặt Trái Đất (tiết 1) 1 tiết  

33 
Bài 29. Bề mặt Trái Đất (tiết 2) 1 tiết  
Bài 29. Bề mặt Trái Đất (tiết 3) 1 tiết  

34 
Bài 29. Bề mặt Trái Đất (tiết 4) 1 tiết  
Bài 30. Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời 
(tiết 1) 1 tiết  

35 

TRÁI 
ĐẤT VÀ 

BẦU 
TRỜI 

Bài 30. Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời 
(tiết 2) 1 tiết  
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5. Môn Âm nhạc 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1 Cánh đồng tuổi thơ (tiết 1) 1 tiết  

2 Cánh đồng tuổi thơ (tiết 2) 1 tiết  

3 Cánh đồng tuổi thơ (tiết 3) 1 tiết  

4 

Tuổi thơ 
êm đềm 

Cánh đồng tuổi thơ (tiết 4) 1 tiết  

5 Quốc ca Việt Nam (tiết 1) 1 tiết  

6 Quốc ca Việt Nam (tiết 2) 1 tiết  

7 Quốc ca Việt Nam (tiết 3) 1 tiết  

8 

Đất nước 
mến yêu 

Quốc ca Việt Nam (tiết 4) 1 tiết  

9 Tình bạn tuổi thơ (tiết 1) 1 tiết  

10 Tình bạn tuổi thơ (tiết 2) 1 tiết  

11 Tình bạn tuổi thơ (tiết 3) 1 tiết  

12 

Bạn bè 
thân 

thương 

Tình bạn tuổi thơ (tiết 4) 1 tiết  

13 Vui mùa mai vàng (tiết 1) 1 tiết  

14 Vui mùa mai vàng (tiết 2) 1 tiết  

15 Vui mùa mai vàng (tiết 3) 1 tiết  

16 

Mùa xuân 
tươi đẹp 

Vui mùa mai vàng (tiết 4) 1 tiết  

17 Ôn tập và kiểm tra HKI (tiết 1) 1 tiết  

18 

Ôn tập và 
kiểm tra 

HKI Ôn tập và kiểm tra HKI (tiết 2) 1 tiết  

19 Khúc ca chan hòa (tiết 1) 1 tiết  

20 Khúc ca chan hòa (tiết 2) 1 tiết  

21 Khúc ca chan hòa (tiết 3) 1 tiết  

22 

Khúc ca 
chan hòa 

Khúc ca chan hòa (tiết 4) 1 tiết  

23 Ôi ba mẹ (tiết 1) 1 tiết  

24 Ôi ba mẹ (tiết 2) 1 tiết  

25 Ôi ba mẹ (tiết 3) 1 tiết  

26 

Gia đình 
yêu 

thương 

Ôi ba mẹ (tiết 4) 1 tiết  

27 Lí cây bông (tiết 1) 1 tiết  

28 

Giai điệu 
quê Lí cây bông (tiết 2) 1 tiết  



93 

29 Lí cây bông (tiết 3) 1 tiết  

30 

hương 

Lí cây bông (tiết 4) 1 tiết  

31 Nối vòng tay yêu thương (tiết 1) 1 tiết  

32 Nối vòng tay yêu thương (tiết 2) 1 tiết  

33 

Vui cùng 
âm nhạc 

Nối vòng tay yêu thương (tiết 3) 1 tiết  

34 Ôn tập và kiểm tra HKII (tiết 1) 1 tiết  

35 

Ôn tập và 
kiểm tra 
HKII Ôn tập và kiểm tra HKII (tiết 2) 1 tiết  

6. Môn Mĩ thuật 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1 Bài 1: sắc màu của chữ (tiết 1) 1 tiết  

2 Bài 1: sắc màu của chữ (tiết 2) 1 tiết  

3 
Bài 2: Những người bạn thân thiện (tiết 
1) 1 tiết  

4 

CHỦ ĐỀ: 
TRƯỜNG 

EM 
Bài 2: Những người bạn thân thiện (tiết 
2) 1 tiết  

5 Bài 1: Mặt nạ Trung thu (tiết 1) 1 tiết  

6 Bài 1: Mặt nạ Trung thu (tiết 2) 1 tiết  

7 Bài 2: Vui tết Trung thu (tiết 1) 1 tiết  

8 Bài 2: Vui tết Trung thu (tiết 2) 1 tiết  

9 Bài 3: Phong cảnh mùa thu (tiết 1) 1 tiết  

10 

CHỦ ĐỀ: 
MÙA 
THU 

QUẼ EM 

 

Bài 3: Phong cảnh mùa thu (tiết 2) 1 tiết  

11 Bài 1: Đồ vật thân quen (tiết 1) 1 tiết  

12 Bài 1: Đồ vật thân quen (tiết 2) 1 tiết  

13 Bài 2: Người em yêu quý (tiết 1) 1 tiết  

14 Bài 2: Người em yêu quý (tiết 2) 1 tiết  

15 Bài 3: Gia đình yêu thương (tiết 1) 1 tiết  

16 

CHỦ ĐỂ: 
MẢI ẤM 

GIA 
ĐÌNH 

Bài 3: Gia đình yêu thương (tiết 2) 1 tiết  

17 Bài 1: Chậu hoa xinh xắn (tiết 1) 1 tiết  

18 Bài 1: Chậu hoa xinh xắn (tiết 2) 1 tiết  

19 Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh (tiết 1) 1 tiết  

20 

CHỦ ĐỀ: 
GÓC 
HỌC 
TẬP 

CỦA EM 
Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh (tiết 2) 1 tiết  
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21 Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng (tiết 1) 1 tiết  

22 

 

Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng (tiết 2) 1 tiết  

23 Bài 1: Cây trong vườn (tiết 1)  1 tiết 
 

24 Bài 1: Cây trong vườn (tiết 2) 1 tiết  

25 
Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 
(tiết 1)  1 tiết 

 

26 
Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 
(tiết 2) 1 tiết  

27 Bài 3: Khu vườn kì diệu (tiết 1) 1 tiết 
 

28 

CHỦ ĐỀ: 
KHU 

VƯỜN 
NHỎ 

 

Bài 3: Khu vườn kì diệu (tiết 2) 1 tiết 
 

29 Bài 1: Mô hình nhà cao tầng (tiết 1) 1 tiết  

30 Bài 1: Mô hình nhà cao tầng (tiết 2) 1 tiết  

31 Bài 2: Khu vui chơi của chúng em (tiết 1) 1 tiết  

32 Bài 2: Khu vui chơi của chúng em (tiết 2) 1 tiết  

33 Bài 3: Đô thị trong mắt em (tiết 1)  1 tiết  

34 Bài 3: Đô thị trong mắt em (tiết 2)  1 tiết  

35 

CHỦ ĐỀ: 
ĐÔ THỊ 
NGÀY 
NAY 

 

Bài 4: Hành trình đến đô thị   1 tiết  

 
7. Môn Thể dục 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

Những yếu tố môi trường tự nhiên có lợi, có 
hại trong tập luyện (tiết 1) 1 tiết  

1 

PHẦN 
MỘT: 
KIẾN 
THỨC 

CHUNG 
Những yếu tố môi trường tự nhiên có lợi, có 
hại trong tập luyện (tiết 2) 

1 tiết 
 

Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc 
thành hai, ba hàng dọc và ngược lại (tiết 
1) 

1 tiết 
 

2 Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc 
thành hai, ba hàng dọc và ngược lại (tiết 
2) 

1 tiết 
 

3 

PHẦN 
HAI: 
VẬN 

ĐỘNG 
CƠ BẢN 

Chủ đề: 
Đội hình 

Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc 
thành hai, ba hàng dọc và ngược lại (tiết 

1 tiết 
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3) 

Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc 
thành hai, ba hàng dọc và ngược lại (tiết 
4) 

1 tiết 
 

Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng 
ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược 
lại (tiết 1) 

1 tiết 
 

4 Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng 
ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược 
lại (tiết 2) 

1 tiết 
 

Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng 
ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược 
lại (tiết 3) 

1 tiết 
 

5 Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng 
ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược 
lại (tiết 4) 

1 tiết 
 

Bài 3. Biến đối đội hình từ một vòng tròn 
thành hai vòng tròn và ngược lại (tiết 1) 1 tiết 

 

6 Bài 3. Biến đối đội hình từ một vòng tròn 
thành hai vòng tròn và ngược lại (tiết 2) 1 tiết 

 

Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 1) 1 tiết  
7 Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 2) 1 tiết  

Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 3) 1 tiết  
8 

đội ngũ 

Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 4) 1 tiết  

Ôn tập và kiểm tra giữa HKI 1 tiết  
9 Bài 1. Động tác vươn thở và động tác tay 1 tiết  

Bài 2. Động tác chân và động tác lườn 
(tiết 1) 1 tiết 

 

10 Bài 2. Động tác chân và động tác lườn 
(tiết 2) 1 tiết 

 

Bài 3. Động tác bụng và động tác toàn 
thân (tiết 1) 1 tiết 

 

11 Bài 3. Động tác bụng và động tác toàn 
thân (tiết 2) 1 tiết 

 

Bài 4. Động tác nhảy và động tác điều 
hoà (tiết 1) 1 tiết 

 

12 

Chủ để: 
Bài tập 
thể dục 

Bài 4. Động tác nhảy và động tác điều 
hoà (tiết 2) 1 tiết 

 

13 Chủ đề: Bài 1. Đi vượt chướng ngại vật (tiết 1) 1 tiết  
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Bài 1. Đi vượt chướng ngại vật (tiết 2) 1 tiết  

Bài 1. Đi vượt chướng ngại vật (tiết 3) 1 tiết  
14 Bài 2. Chạy vượt chướng ngại vật (tiết 1) 1 tiết  

Bài 2. Chạy vượt chướng ngại vật (tiết 2) 1 tiết  
15 Bài 2. Chạy vượt chướng ngại vật (tiết 3) 1 tiết  

Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay 
(tiết 1) 1 tiết 

 

16 Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay 
(tiết 2) 1 tiết 

 

Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay 
(tiết 3) 1 tiết 

 

17 Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay 
(tiết 4) 1 tiết 

 

Ôn tập và kiểm tra cuối HKI 1 tiết  

18 Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay 
(tiết 1) 1 tiết 

 

Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay 
(tiết 2) 1 tiết 

 

19 Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay 
(tiết 3) 1 tiết 

 

Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay 
(tiết 4) 1 tiết 

 

20 Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 
1) 1 tiết 

 

Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 
2) 1 tiết 

 

21 Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 
3) 1 tiết 

 

Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 
4) 1 tiết 

 

22 Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng 
(tiết 1) 1 tiết 

 

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng 
(tiết 2) 1 tiết 

 

23 Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng 
(tiết 3) 1 tiết 

 

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng 
(tiết 4) 1 tiết 

 

24 

Tư thế và 
kĩ năng 

vận động 
cơ bản 

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng 1 tiết 
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(tiết 5) 

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng 
(tiết 6) 1 tiết 

 

25 Bài 1. Bài tập di chuyển không bóng (tiết 
1) 1 tiết 

 

Bài 1. Bài tập di chuyển không bóng (tiết 
2) 1 tiết 

 

26 Bài 1. Bài tập di chuyển không bóng (tiết 
3) 1 tiết 

 

Bài 1. Bài tập di chuyển không bóng (tiết 
4) 1 tiết 

 

27 
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII 1 tiết  

Bài 2. Bài tập tại chỗ với bóng (tiết 1) 1 tiết  
28 Bài 2. Bài tập tại chỗ với bóng (tiết 2) 1 tiết  

Bài 2. Bài tập tại chỗ với bóng (tiết 3) 1 tiết  
29 Bài 2. Bài tập tại chỗ với bóng (tiết 4) 1 tiết  

Bài 3. Đá bóng di động (tiết 1) 1 tiết  
30 Bài 3. Đá bóng di động (tiết 2) 1 tiết  

Bài 3. Đá bóng di động (tiết 3) 1 tiết  
31 Bài 3. Đá bóng di động (tiết 4) 1 tiết  

Bài 3. Đá bóng di động (tiết 5) 1 tiết  
32 Bài 4. Dẫn bóng đổi hướng (tiết 1) 1 tiết  

Bài 4. Dẫn bóng đổi hướng (tiết 2) 1 tiết  
33 Bài 4. Dẫn bóng đổi hướng (tiết 3) 1 tiết  

Bài 4. Dẫn bóng đổi hướng (tiết 4) 1 tiết  
34 Bài 4. Dẫn bóng đổi hướng (tiết 5) 1 tiết  

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (tiết 1) 1 tiết  
35 

PHẤN 
BA: THỂ 

THAO 
TỰ 

CHỌN 

Chủ đề: 
Bóng đá 

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (tiết 2) 1 tiết  

 
8. Công nghệ 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 
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1 Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (tiết 1) 1 tiết  

2 Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (tiết 2) 1 tiết  

3 Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (tiết 3) 1 tiết  

4 Bài 2. Sử dụng đèn học (tiết 1) 1 tiết  

5 Bài 2. Sử dụng đèn học (tiết 2) 1 tiết  

6 Bài 2. Sử dụng đèn học (tiết 3) 1 tiết  

7 Bài 3. Sử dụng quạt điện (tiết 1) 1 tiết  

8 Bài 3. Sử dụng quạt điện (tiết 2) 1 tiết  

9 Bài 3. Sử dụng quạt điện (tiết 3) 1 tiết  

10 Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (tiết 1) 1 tiết  

11 Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (tiết 2) 1 tiết  

12 Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (tiết 3) 1 tiết  

13 Bài 5. Sử dụng máy thu hình (tiết 1) 1 tiết  

14 Bài 5. Sử dụng máy thu hình (tiết 2) 1 tiết  

15 Bài 5. Sử dụng máy thu hình (tiết 3) 1 tiết  

16 
Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ 
trong gia đình (tiết 1) 1 tiết 

 

17 
Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ 
trong gia đình (tiết 2) 1 tiết 

 

18 
Dự án 1. Tìm hiểu sản phẩm công nghệ 
trong gia đình 1 tiết  

19 Ôn tập Phần 1. Công nghệ và đời sống 1 tiết  

20 

Phần 1. 
Công 

nghệ và 
đời sống 

Kiểm tra 1 tiết  

21 Bài 7. Làm đồ dùng học tập (tiết 1) 1 tiết  

22 Bài 7. Làm đồ dùng học tập (tiết 2) 1 tiết  

23 Bài 7. Làm đồ dùng học tập (tiết 3) 1 tiết  

24 Bài 7. Làm đồ dùng học tập (tiết 4) 1 tiết  

25 Bài 8. Làm biển báo giao thông (tiết 1) 1 tiết  

26 Bài 8. Làm biển báo giao thông (tiết 2) 1 tiết  

27 Bài 8. Làm biển báo giao thông (tiết 3) 1 tiết  

28 Bài 8. Làm biển báo giao thông (tiết 4) 1 tiết  

29 Bài 9. Làm đồ chơi (tiết 1) 1 tiết  

30 Bài 9. Làm đồ chơi (tiết 2) 1 tiết  

31 Bài 9. Làm đồ chơi (tiết 3) 1 tiết  

32 

Phần 2. 
Thủ công 
kĩ thuật 

Bài 9. Làm đồ chơi (tiết 4) 1 tiết  
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33 
Dự án 2. Làm mô hình sa bàn giao thông 
bằng giấy bìa cứng 1 tiết  

34 Ôn tập Phần 2. Thủ công kĩ thuật 1 tiết  

35 Kiểm tra 1 tiết  

 
 
9. Môn Anh văn  

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Hướng dẫn đầu năm học 1 tiết  

Getting Started – Lesson 1 1 tiết  

Getting Started – Lesson 2 1 tiết  
1 

Getting Started – Lesson 3 1 tiết  

Getting Started – Lesson 4 1 tiết  

UNIT 
STARTER 

Getting Started – Lesson 5 1 tiết  

Unit 1: My friends – Lesson 1.1 1 tiết  
2 

Unit 1: My friends – Lesson 1.2 1 tiết  

Unit 1: My friends – Lesson 1.3 1 tiết  

Unit 1: My friends – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 1: My friends – Lesson 2.2 1 tiết  
3 

Unit 1: My friends – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 1: My friends – Lesson 3.1 1 tiết  

Unit 1: My friends – Lesson 3.2 1 tiết  

Unit 1: My friends – Lesson 3.3 1 tiết  
4 

Unit 1: My friends – Ethics Lesson 4.1 1 tiết  

Unit 1: My friends – Ethics Lesson 4.2 1 tiết  

Unit 1: My friends – Ethics Lesson 4.3 1 tiết  

Unit 1: My friends – Review & Practice 1 1 tiết  
5 

UNIT 1 

Unit 1: My friends – Review & Practice 2 1 tiết  

6 UNIT 2 Unit 2: Family – Lesson 1.1 1 tiết  
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Unit 2: Family – Lesson 1.2 1 tiết  

Unit 2: Family – Lesson 1.3 1 tiết  

Unit 2: Family – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 2: Family – Lesson 2.2 1 tiết  

Unit 2: Family – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 2: Family – Lesson 3.1 1 tiết  
7 

Unit 2: Family – Lesson 3.2 1 tiết  

Unit 2: Family – Lesson 3.3 1 tiết  

Unit 2: Family – Culture Lesson 4.1 1 tiết  

Unit 2: Family – Culture Lesson 4.2 1 tiết  
8 

Unit 2: Family – Culture Lesson 4.3 1 tiết  

Unit 2: Family – Review & Practice 1 1 tiết  

Unit 2: Family – Review & Practice 2 1 tiết  

Ôn tập/ Dự án/ Dự phòng 1 tiết  
9 

Ôn tập/ Dự án/ Dự phòng 1 tiết  

Unit 3: School – Lesson 1.1 1 tiết  

Unit 3: School – Lesson 1.2 1 tiết  

Unit 3: School – Lesson 1.3 1 tiết  
10 

Unit 3: School – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 3: School – Lesson 2.2 1 tiết  

Unit 3: School – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 3: School – Lesson 3.1 1 tiết  
11 

Unit 3: School – Lesson 3.2 1 tiết  

Unit 3: School – Lesson 3.3 1 tiết  

Unit 3: School – Art Lesson 4.1 1 tiết  

Unit 3: School – Art Lesson 4.2 1 tiết  
12 

Unit 3: School – Art Lesson 4.3 1 tiết  

Unit 3: School – Review & Practice 1 1 tiết  

UNIT 3 

Unit 3: School – Review & Practice 2 1 tiết  

Unit 4: Home – Lesson 1.1 1 tiết  
13 

UNIT 4 

Unit 4: Home – Lesson 1.2 1 tiết  
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Unit 4: Home – Lesson 1.3 1 tiết  

Unit 4: Home – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 4: Home – Lesson 2.2 1 tiết  
14 

Unit 4: Home – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 4: Home – Lesson 3.1 1 tiết  

Unit 4: Home – Lesson 3.2 1 tiết  

Unit 4: Home – Lesson 3.3 1 tiết  
15 

Unit 4: Home – Culture Lesson 4.1 1 tiết  

Unit 4: Home – Culture Lesson 4.2 1 tiết  

Unit 4: Home – Culture Lesson 4.3 1 tiết  

Unit 4: Home – Review & Practice 1 1 tiết  
16 

Unit 4: Home – Review & Practice 2 1 tiết  

Review (Units 1 – 4)  1 tiết  

Review (Units 1 – 4) 1 tiết  

Ôn tập KT học kì 1 1 tiết  
17 

Kiểm tra học kì 1 (Nói) 1 tiết  

Kiểm tra học kì 1 (Nói) 1 tiết  

Kiểm tra học kì 1 (Nói) 1 tiết  

Kiểm tra học kì 1 (Nghe, Đọc, Viết) 1 tiết  
18 

FINAL 
TEST 1 

Sửa bài kiểm tra học kì 1 1 tiết  

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.1 1 tiết  

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.2 1 tiết  

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.3 1 tiết  
19 

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.2 1 tiết  

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.1 1 tiết  
20 

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.2 1 tiết  

Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.3 1 tiết  21 

UNIT 5 

Unit 5: Sports & hobbies – P.E. Lesson 
4.1 1 tiết 

 



102 

Unit 5: Sports & hobbies – P.E. Lesson 
4.2 1 tiết 

 

Unit 5: Sports & hobbies – P.E. Lesson 
4.3 1 tiết 

 

Unit 5: Sports & hobbies – Review & 
Practice 1 1 tiết 

 

Unit 5: Sports & hobbies – Review & 
Practice 2 1 tiết 

 

Unit 6: Toys – Lesson 1.1 1 tiết  

22 

Unit 6: Toys – Lesson 1.2 1 tiết  

Unit 6: Toys – Lesson 1.3 1 tiết  

Unit 6: Toys – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 6: Toys – Lesson 2.2 1 tiết  
23 

Unit 6: Toys – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 6: Toys – Lesson 3.1 1 tiết  

Unit 6: Toys – Lesson 3.2 1 tiết  

Unit 6: Toys – Lesson 3.3 1 tiết  
24 

Unit 6: Toys – Culture Lesson 4.1 1 tiết  

Unit 6: Toys – Culture Lesson 4.2 1 tiết  

Unit 6: Toys – Culture Lesson 4.3 1 tiết  

Unit 6: Toys – Review & Practice 1 1 tiết  
25 

Unit 6: Toys – Review & Practice 2 1 tiết  

Ôn tập/ Ngoại khóa/ Dự phòng 1 tiết  

UNIT 6 

Ôn tập/ Ngoại khóa/ Dự phòng 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Lesson 1.1 1 tiết  
26 

Unit 7: Clothes – Lesson 1.2 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Lesson 1.3 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Lesson 2.2 1 tiết  
27 

Unit 7: Clothes – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Lesson 3.1 1 tiết  28 

UNIT 7 

Unit 7: Clothes – Lesson 3.2 1 tiết  
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Unit 7: Clothes – Lesson 3.3 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Math Lesson 4.1 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Math Lesson 4.2 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Math Lesson 4.3 1 tiết  

Unit 7: Clothes – Review & Practice 1 1 tiết  
29 

Unit 7: Clothes – Review & Practice 2 1 tiết  

Unit 8: Food – Lesson 1.1 1 tiết  

Unit 8: Food – Lesson 1.2 1 tiết  

Unit 8: Food – Lesson 1.3 1 tiết  
30 

Unit 8: Food – Lesson 2.1 1 tiết  

Unit 8: Food – Lesson 2.2 1 tiết  

Unit 8: Food – Lesson 2.3 1 tiết  

Unit 8: Food – Lesson 3.1 1 tiết  
31 

Unit 8: Food – Lesson 3.2 1 tiết  

Unit 8: Food – Lesson 3.3 1 tiết  

Unit 8: Food – Culture Lesson 4.1 1 tiết  

Unit 8: Food – Culture Lesson 4.2 1 tiết  
32 

Unit 8: Food – Culture Lesson 4.3 1 tiết  

Unit 8: Food – Review & Practice 1 1 tiết  

Unit 8: Food – Review & Practice 2 1 tiết  

Ôn tập - Review (Units 5 – 8) 1 tiết  
33 

UNIT 8 

Ôn tập - Review (Units 5 – 8) 1 tiết  

Ôn tập KT học kì 2 1 tiết  

Ôn tập KT học kì 2 1 tiết  

Ôn tập KT học kì 2 1 tiết  
34 

Kiểm tra học kì 2 (Nói) 1 tiết  

Kiểm tra học kì 2 (Nói) 1 tiết  

Kiểm tra học kì 2 (Nói) 1 tiết  

Kiểm tra học kì 2 (Nghe, Đọc, Viết) 1 tiết  
35 

FINAL 
TEST 2 

Sửa bài kiểm tra học kì 2  1 tiết  

 



104 

10. Tin học  
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1 Bài 1. Thông tin và quyết định (LT) 1 tiết  

2 Bài 2. Xử lí thông tin (LT 1) 1 tiết  

3 Bài 2. Xử lí thông tin (LT 2) 1 tiết  

4 
Bài 3. Máy tính - những người bạn mới 
(LT 1) 1 tiết 

 

5 
Bài 3. Máy tính - những người bạn mới 
(LT 2) 1 tiết 

 

6 Bài 4. Làm việc với máy tính (LT) 1 tiết  

7 Bài 4. Làm việc với máy tính (TH 1) 1 tiết  

8 Bài 4. Làm việc với máy tính (TH 2) 1 tiết  

9 Bài 5. Tập gõ bàn phím (LT 1) 1 tiết  

10 Bài 5. Tập gõ bàn phím (LT 2) 1 tiết  

11 Bài 5. Tập gõ bàn phím (TH 1) 1 tiết  

12 

MÁY TÍNH 
VÀ EM 

Bài 5. Tập gõ bàn phím (TH 2) 1 tiết  

13 Bài 6. Xem tin và giải trí trên Internet 
(LT) 

1 tiết 
 

14 

MẠNG 
MÁY TÍNH 

VÀ 
INTERNET Bài 6. Xem tin và giải trí trên Internet 

(TH) 
1 tiết 

 

15 Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm (LT 1) 1 tiết  

16 Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm (LT 2) 1 tiết  

17 Ôn tập cuối HKI 1 tiết  

18 Kiểm tra cuối HKI 1 tiết  

19 Bài 8. Làm quen với thư mục (LT) 1 tiết  

20 Bài 8. Làm quen với thư mục (TH 1) 1 tiết  

21 

TỔ CHỨC 
LƯU TRỮ, 
TÌM KIẾM 
VÀ TRAO 

ĐỔI 
THÔNG 

TIN 

Bài 8. Làm quen với thư mục (TH 2) 1 tiết  

22 
Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin 
của em và gia đình (LT 1) 1 tiết  

23 

ĐẠO ĐỨC, 
PHÁP 

LUẬT VÀ 
VĂN HÓA 

TRONG 

Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin 
của em và gia đình (LT 2) 1 tiết 
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MÔI 
TRƯỜNG 

SỐ 

24 Bài 10. Trang trình chiếu của em (LT) 1 tiết  

25 Bài 10. Trang trình chiếu của em (TH) 1 tiết  

26 
Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy 
tính (LT) 1 tiết 

 

27 
Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy 
tính (TH 1) 1 tiết  

28 

ỨNG 
DỤNG TIN 

HỌC 

Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy 
tính (TH 2) 1 tiết 

 

29 
Bài 12. Thực hiện công việc theo các 
bước (LT)  1 tiết 

 

30 
Bài 13. Chia việc lớn thành việc nhỏ để 
giải quyết (LT) 1 tiết 

 

31 
Bài 14. Thực hiện công việc theo điều 
kiện (LT) 1 tiết 

 

32 
Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp 
của máy tính (LT) 1 tiết 

 

33 
Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp 
của máy tính (TH) 1 tiết 

 

34 Ôn tập cuối HKII 1 tiết  

35 

GIẢI 
QUYẾT 
VẤN ĐỀ 
VỚI SỰ 

TRỢ GIÚP 
CỦA MÁY 

TÍNH 

Kiểm tra cuối HKII 1 tiết  
 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
KHỐI 4 - NĂM HỌC 2022-2023 

1. Môn Tiếng Việt 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Phân môn Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều 
chỉnh, bổ sung 
(nếu có)(Những 
điều chỉnh về nội 
dung, thời lượng, 
thiết bị dạy học và 

học liệu tham 
khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ 
sung tích hợp liên 
môn; thời gian và 

hình thức tổ 
chức…) 

Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 1 tiết  
Tập đọc Mẹ ốm 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Dế Mèn bênh vực kẻ 
yếu  
Phân biệt l / n , an / ang 

1 tiết  

1 Thương 
người như 
thể thương 

thân 

LTVC Cấu tạo của tiếng 1 tiết  
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LTVC Luyện tập về cấu tạo của tiếng 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Thế nào là kể chuyện ? 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Nhân vật trong truyện 1 tiết  

Kể chuyện Sự tích hồ Ba Bể 1 tiết  

Tập đọc 
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Tập đọc Truyện cổ nước mình 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Mười năm cõng bạn 
đi học 
Phận biệt s / x , ăn / ang 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn 
kết 

1 tiết  

LTVC Dấu hai chấm 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Kể lại hành động của nhân vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tả ngoại hình của nhân vật trong 
bài văn kể chuyện 

1 tiết  

2 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Thư thăm bạn 1 tiết  
Tập đọc Người ăn xin 1 tiết  

Chính tả 

Nghe - viết: Cháu nghe câu 
chuyện của bà 
Phận biệt tr / ch , dấu hỏi / dấu 
ngã 

1 tiết  

LTVC Từ đơn và từ phức 1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn 
kết 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Viết thư 1 tiết  

3 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Một người chính trực 1 tiết  
Tập đọc Tre Việt Nam 1 tiết  

Chính tả 
Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình 
Phân biệt r / d /gi , ân / âng 

1 tiết  

LTVC Từ ghép và từ láy 1 tiết  
LTVC Luyện tập về từ ghép và từ láy 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Cốt truyện 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập xây dựng cốt truyện 1 tiết  

4 

Kể chuyện Một nhà thơ chân chính 1 tiết  
Tập đọc Những hạt thóc giống 1 tiết  5 

Măng mọc 
thẳng 

Tập đọc Gà Trống và Cáo 1 tiết  
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Chính tả 
Nghe - viết: Những hạt thóc giống 
Phân biệt l / n , en / eng 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự 
trọng 

1 tiết  

LTVC Danh từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Viết thư (Kiểm tra viết) 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Đoạn văn trong bài văn kể chuyện 1 tiết  

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca 1 tiết  
Tập đọc Chị em tôi 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Người viết truyện thật 
thà 
Phân biệt s / x , dấu hỏi / dấu ngã 

1 tiết  

LTVC Danh từ chung và danh từ riêng 1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự 
trọng 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài văn viết thư 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập xây dựng đoạn văn kể 
chuyện 

1 tiết  

6 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Trung thu độc lập 1 tiết  
Tập đọc Ở Vương quốc Tương Lai 1 tiết  

Chính tả 
Nhớ - viết: Gà trống và Cáo 
Phân biệt tr / ch , ươn / ương 

1 tiết  

LTVC 
Cách viết tên người, tên địa lí Việt 
Nam 

1 tiết  

LTVC 
Luyện tập viết tên người, tên địa lí 
Việt Nam 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập xây dựng đoạn văn kể 
chuyện 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập phát triển câu chuyện 1 tiết  

7 

Kể chuyện Lời ước dưới trăng 1 tiết  
Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ 1 tiết  
Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Trung thu độc lập 
Phân biệt r / d / gi , iên / yên / iêng 

1 tiết  

LTVC 
Luyện tập viết tên người, tên địa lí 
nước ngoài 

1 tiết  

LTVC Dấu ngoặc kép 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập phát triển câu chuyện 1 tiết  

8 

Trên đôi 
cánh ước mơ 

Tập làm 
văn 

Luyện tập phát triển câu chuyện 1 tiết  
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Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Thưa chuyện với mẹ 1 tiết  
Tập đọc Điều ước của Mi-đát 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Thợ rèn 
Phân biệt l / n , uôn / uông 

1 tiết  

LTVC Mở rộng vốn từ: Ước mơ 1 tiết  
LTVC Động từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập phát triển câu chuyện 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập trao đổi ý kiến với 
người thân 

1 tiết  

9 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  
Chính tả Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  
LTVC Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  
LTVC Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  

10 
Ôn tập giữa 

HKI 

Kể chuyện Ôn tập giữa Học kì 1 1 tiết  
Tập đọc Ông Trạng thả diều 1 tiết  
Tập đọc Có chí thì nên 1 tiết  

Chính tả 
Nhớ - viết: Nếu chúng mình có 
phép lạ 
Phân biệt s / x , dấu hỏi / dấu ngã 

1 tiết  

LTVC Luyện tập về động từ 1 tiết  
LTVC Tính từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập trao đổi ý kiến với 
người thân 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Mở bài trong bài văn kể chuyện 1 tiết  

11 

Kể chuyện Bàn chân kì diệu 1 tiết  
Tập đọc "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi 1 tiết  
Tập đọc Vẽ trứng 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Người chiến sĩ giàu 
nghị lực 
Phân biệt tr / ch , ươn / ương 

1 tiết  

LTVC Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực 1 tiết  
LTVC Tính từ (tiếp theo) 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Kết bài trong bài văn kể chuyện 1 tiết  

12 

Có chí thì 
nên 

Tập làm 
văn 

Kể chuyện (Kiểm tra viết) 1 tiết  
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Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao 1 tiết  
Tập đọc Văn hay chữ tốt 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Người tìm đường lên 
các vì sao 
Phân biệt l / n , i / iê 

1 tiết  

LTVC Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực 1 tiết  
LTVC Câu hỏi và dấu chấm hỏi 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Trả bài văn kể chuyện 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập văn kể chuyện 1 tiết  

13 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Chú Đất Nung 1 tiết  
Tập đọc Chú Đất Nung (tiếp theo) 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Chiếc áo búp bê 
Phân biệt s / x , ât / âc 

1 tiết  

LTVC Luyện tập về câu hỏi 1 tiết  
LTVC Dùng câu hỏi vào mục đích khác 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Thế nào là miêu tả ? 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật 1 tiết  

14 

Kể chuyện Búp bê của ai ? 1 tiết  
Tập đọc Cánh diều tuổi thơ 1 tiết  
Tập đọc Tuổi ngựa 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Cánh diều tuổi thơ 
Phân biệt tr / ch , dấu hỏi / dấu 
ngã 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò 
chơi 

1 tiết  

LTVC Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập miêu tả đồ vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi 1 tiết  

15 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Kéo co 1 tiết  
Tập đọc Trong quán ăn "Ba cá bống" 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Kéo co 
Phân biệt r / d /gi , ât / âc 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò 
chơi 

1 tiết  

LTVC Câu kể 1 tiết  

16 

Tiếng Sáo 
diều 

Tập làm 
văn 

Luyện tập giới thiệu địa phương 1 tiết  
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Tập làm 
văn 

Luyện tập miêu tả đồ vật 1 tiết  

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Rất nhiều mặt trăng 1 tiết  
Tập đọc Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Mùa đông trên rẻo 
cao 
Phân biệt l / n , ât / âc 

1 tiết  

LTVC Câu kể: Ai làm gì ? 1 tiết  
LTVC Vị ngữ trong câu kể: Ai làm gì ? 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ 
vật 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập xây dựng đoạn văn 
miêu tả đồ vật 

1 tiết  

17 

Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  
Chính tả Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  
LTVC Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  
LTVC Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  

18 
Ôn tập cuối 

HKI 

Kể chuyện Ôn tập cuối Học kì 1 1 tiết  
Tập đọc Bốn anh tài 1 tiết  
Tập đọc Chuyện cổ tích về loài người 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Kim tự tháp Ai cập 
Phân biệt s / x , iêc / iêt 

1 tiết  

LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ? 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Tài năng 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ltập xây dựng mở bài trong bài 
văn miêu tả đồ vật 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ltập xây dựng kết bài trong bài 
văn miêu tả đồ vật 

1 tiết  

19 

Kể chuyện Bác đánh cá và gã hung thần 1 tiết  
Tập đọc Bốn anh tài (tiếp theo) 1 tiết  
Tập đọc Trống đồng Đông Sơn 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Cha đẻ của chiếc lốp 
xe đạp 
Phân biệt ch / tr , uôc / uôt 

1 tiết  

LTVC Luyện tập câu kể Ai làm gì ? 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Sức khỏe 1 tiết  

20 

Người ta là 
hoa đất 

Tập làm 
văn 

Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) 1 tiết  
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Tập làm 
văn 

Luyện tập giới thiệu địa phương 1 tiết  

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  

Tập đọc 
Anh hùng lao động Trần Đại 
Nghĩa 

1 tiết  

Tập đọc Bè xuôi sông La 1 tiết  

Chính tả 
Nhơ' - viết: Chuyện cổ tích về loài 
người 
Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi / dấu ngã 

1 tiết  

LTVC Câu kể Ai thế nào ? 1 tiết  
LTVC Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ? 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Trả bài văn miêu tả đồ vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối 1 tiết  

21 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Sầu riêng 1 tiết  
Tập đọc Chợ Tết 1 tiết  

Chính tả 
Nhơ' - viết: Sầu riêng 
Phân biệt l / n , uc / ut 

1 tiết  

LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ? 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập quan sát cây cối 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập miêu tả các bộ phận của 
cây cối 

1 tiết  

22 

Kể chuyện Con vịt xấu xí 1 tiết  
Tập đọc Hoa học trò 1 tiết  

Tập đọc 
Khúc hát ru những em bé lớn trên 
lưng mẹ 

1 tiết  

Chính tả 
Nhơ' - viết: Chợ Tết 
Phân biệt s / x , ưc / ưt 

1 tiết  

LTVC Dấu gạch ngang 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập miêu tả các bộ phận của 
cây cối 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Đoạn văn trong bài văn miêu tả 
cây cối 

1 tiết  

23 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Vẽ về cuộc sống an toàn 1 tiết  
Tập đọc Đoàn thuyền đánh cá 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân 
Phân biệt ch / tr , dấu hỏi / dấu 
ngã 

1 tiết  

LTVC Câu kể Ai là gì ? 1 tiết  

24 

Vẻ đẹp muôn 
màu 

LTVC Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? 1 tiết  
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Tập làm 
văn 

Luyện tập xây dựng đoạn văn 
miêu tả cây cối 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tóm tắt tin tức 1 tiết  

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Khuất phục tên cướp biển 1 tiết  
Tập đọc Bài thơ về tiểu đội xe không kính 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Khuất phục tên cướp 
biển 
Phân biệt r / d / gi , ên / ênh 

1 tiết  

LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Dũng cảm 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tóm tắt tin tức 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ltập xây dựng mở bài trong bài 
văn miêu tả cây cối 

1 tiết  

25 

Kể chuyện Những chú bé không chết 1 tiết  
Tập đọc Thắng biển 1 tiết  
Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Thắng biển 
Phân biệt l / n , in / inh 

1 tiết  

LTVC Luyện tập về câu kể Ai là gì ? 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Dũng cảm 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ltập xây dựng kết bài trong bài 
văn miêu tả cây cối 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập miêu tả cây cối 1 tiết  

26 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay 1 tiết  
Tập đọc Con sẻ 1 tiết  

Chính tả 
Nhơ' - viết: Bài thơ về tiểu đội xe 
không kính 
Phân biệt s / x , dấu hỏi / dấu ngã 

1 tiết  

LTVC Câu khiến 1 tiết  
LTVC Cách đặt câu khiến 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết) 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài văn miêu tả cây cối 1 tiết  

27 

Những người 
quả cảm 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  
Chính tả Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  

28 Ôn tập giữa 
HKII 

LTVC Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  
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LTVC Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  

Kể chuyện Ôn tập giữa Học kì 2 1 tiết  
Tập đọc Đường đi Sa Pa 1 tiết  
Tập đọc Trăng ơi … từ đâu đến ? 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Ai đã nghĩ ra các chữ 
số 1, 2, 3, 4,… ? 
Phân biệt tr / ch , êt / êch 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám 
hiểm 

1 tiết  

LTVC 
Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu 
cầu, đề nghị 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tóm tắt tin tức 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Cấu tạo bài văn miêu tả con vật 1 tiết  

29 

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng 1 tiết  

Tập đọc 
Hơn một nghìn ngày vòng quanh 
trái đất 

1 tiết  

Tập đọc Dòng sông mặc áo 1 tiết  

Chính tả 
Nhơ' - viết: Đường đi Sa Pa 
Phân biệt r / d / gi , v / d / gi 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám 
hiểm 

1 tiết  

LTVC Câu cảm 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập quan sát con vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Điền vào giấy tờ in sẵn 1 tiết  

30 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Ăng-co Vát 1 tiết  
Tập đọc Con chuồn chuồn nước 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Nghe lời chim nói 
Phân biệt l / n , thanh hỏi / ngã 

1 tiết  

LTVC Thêm trạng ngữ cho câu 1 tiết  

LTVC 
Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho 
câu 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập miêu tả các bộ phận của 
con vật 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập xây dựng đoạn văn 
miêu tả con vật 

1 tiết  

31 

Khám phá 
thế giới 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

32 Tình yêu Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười 1 tiết  
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Tập đọc Ngắm trang - Không đề 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Vương quốc vắng nụ 
cười 
Phân biệt s / x , o / ô / ơ 

1 tiết  

LTVC 
Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho 
câu 

1 tiết  

LTVC 
Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân 
cho câu 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập xây dựng đoạn văn 
miêu tả con vật 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ltập xd mbài, kbài trong bài văn 
miêu tả con vật 

1 tiết  

Kể chuyện Khát vọng sống 1 tiết  

Tập đọc 
Vương quốc vắng nụ cười (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Tập đọc Con chim chiền chiện 1 tiết  

Chính tả 
Nhơ' - viết: Ngắm trang - Không 
đề 
Phân biệt tr / ch , iu / iêu 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu 
đời 

1 tiết  

LTVC 
Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho 
câu 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Miêu tả con vật (Kiểm tra viết) 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Điền vào giấy tờ in sẵn 1 tiết  

33 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Tiếng cười là liều thuốc bổ 1 tiết  
Tập đọc Ăn "mầm đá" 1 tiết  

Chính tả 
Nghe - viết: Nói ngược 
Phân biệt r / d / gi , dấu hỏi / dấu 
ngã 

1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu 
đời 

1 tiết  

LTVC 
Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện 
cho câu 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài văn miêu tả con vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Điền vào giấy tờ in sẵn 1 tiết  

34 

cuộc sống 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  
Chính tả Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  

35 Ôn tập cuối 
HKII 

LTVC Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  
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LTVC Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  

Kể chuyện Ôn tập cuối Học kì 2 1 tiết  
2. Môn Toán 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Ôn tập các số đến 100000 1 tiết  
Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) 1 tiết  
Biểu thức có chứa một chữ 1 tiết  

1 

Luyện tập 1 tiết  
Các số có sáu chữ số 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Hàng và Lớp 1 tiết  
So sánh các số có nhiều chữ số 1 tiết  

2 

Triệu và lớp triệu 1 tiết  
Triệu và lớp triệu (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Dãy số tự nhiên 1 tiết  

3 

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân 1 tiết  
So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Yến - Tạ - Tấn 1 tiết  
Bảng đơn vị đo khối lượng 1 tiết  

4 

Giây - Thế kỉ 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Tìm số trung bình cộng 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Biểu đồ 1 tiết  

5 

Biểu đồ (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

Số tự 
nhiên - 

Bảng đơn 
vị đo 
khối 

lượng 

Luyện tập chung 1 tiết  
Phép cộng 1 tiết  

6 

Phép trừ 1 tiết  
7 

Phép 
cộng-

phép trừ Luyện tập 1 tiết  
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Biểu thức có chứa hai chữ 1 tiết  
Tính chất giao hoán của phép cộng 1 tiết  
Biểu thức có chứa ba chữ 1 tiết  
Tính chất kết hợp của phép cộng 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Tìm 2 số khi biết Tổng & Hiệu của 2 số đó 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Góc nhọn - Góc tù - Góc bẹt 1 tiết  

8 

Hai đường thẳng vuông góc 1 tiết  
Hai đường thẳng song song 1 tiết  
Vẽ hai đường thẳng vuông góc 1 tiết  
Vẽ hai đường thẳng song song 1 tiết  
Thực hành vẽ hình chữ nhật 1 tiết  

9 

Thực hành vẽ hình vuông 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Kiểm tra định kì Giữa HK1 1 tiết  
Nhân với số có một chữ số 1 tiết  

10 

Tính chất giao hoán của phép nhân 1 tiết  
Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 
100, 1000… 

1 tiết  

Tính chất kết hợp của phép nhân 1 tiết  
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 1 tiết  
Đề-xi-mét vuông 1 tiết  

11 

Mét vuông 1 tiết  
Nhân một số với một Tổng 1 tiết  
Nhân một số với một Hiệu 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Nhân vời số có hai chữ số 1 tiết  

12 

Luyện tập 1 tiết  
Giới thiệu nhân nhẫm số có hai chữ số với 
11 

1 tiết  

Nhân với số có ba chữ số 1 tiết  
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

13 

Phép 
nhân 

Luyện tập chung 1 tiết  
Một Tổng chia cho một số 1 tiết  
Chia cho số có một chữ số 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Chia một số cho một Tích 1 tiết  

14 

Chia một Tích cho một số 1 tiết  
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 1 tiết  
Chia cho số có hai chữ số 1 tiết  

15 

Phép 
chia 

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) 1 tiết  
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Luyện tập 1 tiết  
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Thương có chữ số 0 1 tiết  
Chia cho số có ba chữ số 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

16 

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Dấu hiệu chia hết cho 2 1 tiết  

17 

Dấu hiệu chia hết cho 5 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Dấu hiệu chia hết cho 9 1 tiết  
Dấu hiệu chia hết cho 3 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

18 

Luyện tập chung 1 tiết  
Ki-lô-mét vuông 1 tiết  

Dấu hiệu 
chia hết 

cho 
2,3,5,9 

Luyện tập 1 tiết  
Hình bình hành 1 tiết  
Diện tích hình bình hành 1 tiết  

19 Hình 
bình 
hành Luyện tập 1 tiết  

Phân số 1 tiết  
Phân số và phép chia số tự nhiên 1 tiết  
Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  

20 

Phân số bằng nhau 1 tiết  
Rút gọn phân số 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Quy đồng mẫu số các phân số 1 tiết  
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) 1 tiết  

21 

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
So sánh hai phân số có cùng mẫu số 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
So sánh hai phân số khác mẫu số 1 tiết  

22 

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

Phân số 

Luyện tập chung 1 tiết  
 Phép cộng phân số 1 tiết  

23 

 Phép cộng phân số (tiếp theo) 1 tiết  
24 Các phép Luyện tập 1 tiết  



118 

Phép trừ phân số 1 tiết  
Phép trừ phân số (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Phép nhân phân số 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Tìm phân số của một số 1 tiết  

25 

Phép chia phân số 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

26 

Luyện tập chung 1 tiết  

tính với 
phân số 

Luyện tập chung 1 tiết  
Hình thoi 1 tiết  
Diện tích hình thoi 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

27 
Hình thoi 

Luyện tập chung 1 tiết  
Giới thiệu tỉ số 1 tiết  
Tìm hai số khi biết Tổng và Tỉ số của hai 
số đó 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

28 

Luyện tập chung 1 tiết  
Tìm hai số khi biết Hiệu và Tỉ số của hai 
số đó 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

29 

Tỉ số-
Một số 

bài toán 
liên quan 
đến tỉ số 

Luyện tập chung 1 tiết  
Tỉ lệ bản đồ 1 tiết  
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ 1 tiết  
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) 1 tiết  
Thực hành 1 tiết  

30 
Tỉ lệ bản 

đồ và 
ứng dụng 

Thực hành (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập về số tự nhiên 1 tiết  
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 1 tiết  

31 

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 
(tiếp theo) 

1 tiết  

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 
(tiếp theo) 

1 tiết  
32 

Ôn tập 

Ôn tập về biểu đồ 1 tiết  
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Ôn tập về phân số 1 tiết  
Ôn tập về các phép tính với phân số 1 tiết  
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Ôn tập về đại lượng 1 tiết  
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) 1 tiết  

33 

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập về hình học 1 tiết  
Ôn tập về hình học (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập về tìm số trung bình cộng 1 tiết  
Ôn tập về tìm 2 số khi biết Tổng và Hiệu 
của 2 số đó 

1 tiết  34 

Ôn về tìm 2 số khi biết Tổng/Hiệu & Tỉ số 
của 2 số đó 

1 tiết  

Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

35 

Kiểm tra cuối năm 1 tiết  
3. Môn Đạo đức 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1  Bài 1: Trung thực trong học tập (tiết 1) 1 tiết  
2  Bài 1: Trung thực trong học tập (tiết 2) 1 tiết  
3  Bài 2: Vượt khó trong học tập (tiết 1) 1 tiết  
4  Bài 2: Vượt khó trong học tập (tiết 2) 1 tiết  
5  Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến (tiết 1) 1 tiết  
6  Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến (tiết 2) 1 tiết  
7  Bài 4: Tiết kiệm tiền của (tiết 1) 1 tiết  
8  Bài 4: Tiết kiệm tiền của (tiết 2) 1 tiết  
9  Bài 5: Tiết kiệm thời giờ (tiết 1) 1 tiết  

10  Bài 5: Tiết kiệm thời giờ (tiết 2) 1 tiết  
11  Ôn tập và thực hành kĩ năng giữa kì 1 1 tiết  

12  
Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiết 
1) 

1 tiết  

13  
Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiết 
2) 

1 tiết  
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14  Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 1) 1 tiết  
15  Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 2) 1 tiết  
16  Bài 8: Yêu lao động (tiết 1) 1 tiết  
17  Bài 8: Yêu lao động (tiết 2) 1 tiết  
18  Ôn tập và thực hành kĩ năng cuối kì 1 1 tiết  

19  
Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động 
(tiết 1) 

1 tiết  

20  
Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động 
(tiết 2) 

1 tiết  

21  Bài 10: Lịch sự với mọi người (tiết 1) 1 tiết  
22  Bài 10: Lịch sự với mọi người (tiết 2) 1 tiết  

23  
Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng 
(tiết 1) 

1 tiết  

24  
Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng 
(tiết 2) 

1 tiết  

25  Ôn tập và thực hành kĩ năng giữa kì 2 1 tiết  

26  
Bài 12: Tích cực thgia các hđộng nhân đạo 
(tiết 1) 

1 tiết  

27  
Bài 12: Tích cực thgia các hđộng nhân đạo 
(tiết 2) 

1 tiết  

28  Bài 13: Tôn trọng Luật Giao thông (tiết 1) 1 tiết  
29  Bài 13: Tôn trọng Luật Giao thông (tiết 2) 1 tiết  
30  Bài 14: Bảo vệ môi trường (tiết 1) 1 tiết  
31  Bài 14: Bảo vệ môi trường (tiết 2) 1 tiết  
32  Dành cho dân địa phương 1 tiết  
33  Dành cho dân địa phương 1 tiết  
34  Dành cho dân địa phương 1 tiết  

35  
Ôn tập và thực hành kĩ năng cuối kì 2 và 
cuối năm 

1 tiết  

4. Môn Khoa học 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Con người cần gì để sống ? 1 tiết  
1 

Trao đổi chất ở người 1 tiết  
Trao đổi chất ở người (tiếp theo) 1 tiết  

2 Các chất ddưỡng có trg thức ăn. Vtrò của 
chất bột đường 

1 tiết  

Vai trò của chất đạm và chất béo 1 tiết  
3 Vai trò của Vi-ta-min, chất khoáng và chất 

xơ 
1 tiết  

4 

Con 
người và 
sức khỏe 

Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn 1 tiết 
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? 
Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật & 
đạm thực vật ? 

1 tiết  

Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn 1 tiết  
5 Ăn nhiều rau & quả chín. SD thực phẩm 

sạch & an toàn 
1 tiết  

Một cách bảo quản thức ăn 1 tiết  
6 Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh 

dưỡng 
1 tiết  

Phòng bệnh béo phì 1 tiết  
7 

Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá 1 tiết  
Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? 1 tiết  

8 
Ăn uống khi bị bệnh 1 tiết  
Phòng tránh tai nạn đuối nước 1 tiết  

9 
Ôn tập: Con người và sức khỏe 1 tiết  
Ôn tập: Con người và sức khỏe (tiếp theo) 1 tiết  

10 
Nước có những tính chất gì ? 1 tiết  
Ba thể của nước 1 tiết  

11 Mây được hình thành như thế nào ? Mưa 
từ đâu ra ? 

1 tiết  

Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên 
nhiên 

1 tiết  
12 

Nước cần cho sự sống 1 tiết  
Nước bị ô nhiễm 1 tiết  

13 
Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm 1 tiết  
Một số cách làm sạch nước 1 tiết  

14 
Bảo vệ nguồn nước 1 tiết  
Tiết kiệm nước 1 tiết  

15 
Làm thế nào để biết có không khí 1 tiết  
Không khí có những tính chất gì ? 1 tiết  

16 
Không khí gồm những thành phần nào ? 1 tiết  
Ôn tập và kiểm tra học kì 1 1 tiết  

17 
Ôn tập và kiểm tra học kì 1 (tiếp theo) 1 tiết  
Không khí cần cho sự cháy 1 tiết  

18 
Không khí cần cho sự sống 1 tiết  
Tại sao có gió ? 1 tiết  

19 
Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão 1 tiết  
Không khí bị ô nhiễm 1 tiết  

20 
Bảo vệ bầu không khí trong sạch 1 tiết  
Âm Thanh 1 tiết  

21 
Sự lan truyền âm thanh 1 tiết  
Âm thanh trong cuộc sống 1 tiết  

22 
Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo) 1 tiết  
Ánh sáng 1 tiết  

23 

Vật chất 
và năng 
lượng 

Bóng tối 1 tiết  
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Ánh sáng cần cho sự sống 1 tiết  
24 

Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo) 1 tiết  
Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt 1 tiết  

25 
Nóng, lạnh và nhiệt độ 1 tiết  
Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo) 1 tiết  

26 
Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt 1 tiết  
Các nguồn nhiệt 1 tiết  

27 
Nhiệt cần cho sự sống 1 tiết  
Ôn tập: Vật chất và năng lượng 1 tiết  

28 
Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tiếp theo) 1 tiết  
Thực vật cần gì để sống 1 tiết  

29 
Nhu cầu nước của thực vật 1 tiết  
Nhu cầu các chất khoáng của thực vật 1 tiết  

30 
Nhu cầu không khí của thực vật 1 tiết  
Trao đổi chất ở thực vật 1 tiết  

31 
Động vật cần gì để sống ? 1 tiết  
Động vật ăn gì để sống ? 1 tiết  

32 
Trao đổi chất ở động vật 1 tiết  
Quan hệ thức ăn trong tự nhiên 1 tiết  

33 
Chuỗi thức ăn trong tự nhiên 1 tiết  
Ôn tập: Thực vật và động vật 1 tiết  

34 
Ôn tập: Thực vật và động vật (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập và kiểm tra cuối năm 1 tiết  

35 

Thực vật 
và động 

vật 

Ôn tập và kiểm tra cuối năm (tiếp theo) 1 tiết  
5. Môn Lịch sử 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1 Môn Lịch sử và Địa lí 1 tiết  
2 Làm quen với bản đồ (tiếp theo) 1 tiết  
3 Nước Văn Lang 1 tiết  
4 

Buổi đầu 
dựng 

nước và 
giữ nước Nước Âu Lạc 1 tiết  

5 
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại 
PK phương Bắc 

1 tiết  

6 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) 1 tiết  

7 
Chiến thắng BĐằng do Ngô Quyền lãnh 
đạo (Năm 938) 

1 tiết  

8 

Hôn 1000 
năm đấu 

tranh 
giành độc 

lập 
Ôn tập 1 tiết  

9 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 1 tiết  

10 
Buổi đầu 
độc lập Cuộc Kchiến chống quân Tống xâm lược 

lần I (Năm 981) 
1 tiết  
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11 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 1 tiết  
12 Chùa thời Lý 1 tiết  

13 

Nước Đại 
Việt thời 

Lý Cuộc KC chống quân Tống Xlược lần II 
(Năm 1075-1077) 

1 tiết  

14 Nhà Trần thành lập 1 tiết  
15 Nhà Trần và việc đắp đê 1 tiết  

16 
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 
Mông-Nguyên 

1 tiết  

17 Ôn tập 1 tiết  
18 Kiểm tra cuối học kì 1 1 tiết  
19 

Nước Đại 
Việt thời 

Trần 

Nước ta cuối thời Trần 1 tiết  
20 Chiến thắng Chi Lăng 1 tiết  

21 
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất 
nước 

1 tiết  

22 Trường học thời Hậu Lê 1 tiết  
23 Văn học và khoa học thời Hậu Lê 1 tiết  
24 

Nước Đại 
Việt buổi 
đầu thời 
Hậu Lê 

Ôn tập 1 tiết  
25 Trịnh - Nguyễn phân tranh 1 tiết  
26 Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 1 tiết  
27 Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII 1 tiết  

28 
Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thang Long 
(Năm 1786) 

1 tiết  

29 
Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 
1789) 

1 tiết  

30 

Nước Đại 
Việt thế 
kỷ XVI-
XVIII 

Những chính sách về Ktế và Vhoá của vua 
Quang Trung 

1 tiết  

31 Nhà Nguyễn thành lập 1 tiết  
32 Kinh thành Huế 1 tiết  
33 

Buổi đầu 
thời 

Nguyễn Tổng kết 1 tiết  
34  Ôn tập Học kì 2 1 tiết  
35  Kiểm tra cuối học kì 2 1 tiết  

6. Môn Địa lý 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1 Làm quen với bản đồ 1 tiết  
2 Dãy Hoàng Liên Sơn 1 tiết  
3 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn 1 tiết  

4 
Hoạt động sản xuất của người dân ở 
Hoàng Liên Sơn 

1 tiết  

5 Trung du Bắc Bộ 1 tiết  
6 

Thiên 
nhiên và 

hoạt 
động sản 
xuất của 

con 
người 

Tây Nguyên 1 tiết  
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7 Một số dân tộc ở Tây Nguyên 1 tiết  

8 
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây 
Nguyên 

1 tiết  

9 
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây 
Nguyên (tiếp theo) 

1 tiết  

10 Thành phố Đà Lạt 1 tiết  
11 

miền núi 
và trung 

du 

Ôn tập 1 tiết  
12 Đồng bằng Bắc Bộ 1 tiết  
13 Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 1 tiết  

14 
Hoạt động SX của người dân ở đồng bằng 
Bắc Bộ 

1 tiết  

15 
Hoạt động SX của người dân ở đồng bằng 
Bắc Bộ (tiếp theo) 

1 tiết  

16 Thủ đô Hà Nội 1 tiết  
17 Ôn tập 1 tiết  
18 Kiểm tra cuối học kì 1 1 tiết  
19 Đồng bằng Nam Bộ 1 tiết  
20 Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1 tiết  

21 
Hoạt động SX của người dân ở đồng bằng 
Nam Bộ 

1 tiết  

22 
Hoạt động SX của người dân ở đồng bằng 
Nam Bộ (tiếp theo) 

1 tiết  

23 Thành phố Hồ Chí Minh 1 tiết  
24 Thành phố Cần Thơ 1 tiết  
25 Ôn tập 1 tiết  
26 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung 1 tiết  

27 
Người dân và HĐ SX ở đồng bằng duyên 
hải miền Trung 

1 tiết  

28 
Người dân & HĐSX ở đồng bằng Dhải 
miền Trung (tiếp theo) 

1 tiết  

29 Thành phố Huế 1 tiết  
30 

Thiên 
nhiên và 

hoạt 
động sản 
xuất của 

con 
người 
miền 
đồng 
bằng 

Thành phố Đà Nẵng 1 tiết  
31 Biển, đảo và quần đảo 1 tiết  

32 
Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng 
biển Việt Nam 

1 tiết  

33 

Vùng 
biển Việt 

Nam 
Ôn tập 1 tiết  

34  Ôn tập Học kì 2 1 tiết  
35  Kiểm tra cuối học kì 2 1 tiết  

7. Môn Âm nhạc 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 
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1  
Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học 
ở lớp 3 

1 tiết 
 

2  Học hát: Bài Em yêu hòa bình 1 tiết  

3  
- Ôn tập bài hát Em yêu hòa bình 
- Bài tập cao độ và Tiết tấu 

1 tiết  

4  
- Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe 
- Kể chuyện âm nhạc 

1 tiết  

5  
- Ôn tập bài hát "Bạn ơi lắng nghe" 
- Giới thiệu hình nốt trắng - Bài tập tiết tấu 

1 tiết  

6  
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc 

1 tiết  

7  
- Ôn 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi 
lắng nghe 
- Ôn tập TĐN số 1 

1 tiết 
 

8  Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh 1 tiết  

9  
- Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

1 tiết  

10  Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em 1 tiết  

11  
- Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai 
em 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 

1 tiết 
 

12  Học hát: Bài Cò lả 1 tiết  

13  
- Ôn tập bài hát: Cò lả 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

1 tiết  

14  
Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, 
Khăn quàng thắm mãi vai em và Cò lả 

1 tiết  

15  Học bài hát tự chon 1 tiết  
16  Học bài hát tự chon 1 tiết  
17  Ôn tập 1 tiết  
18  Tập biểu diễn 1 tiết  

19  
- Học hát: bài Chúc mừng 
- Một số hình thức trình bày bài hát 

1 tiết  

20  
- Ôn tập bài hát: Chúc mừng 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

1 tiết  

21  Học hát: Bài Bàn tay mẹ 1 tiết  

22  
- Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

1 tiết  

23  Học hát: Bài Chim sáo 1 tiết  

24  
- Ôn tập bài hát: Chim sáo 
- Ôn tập TĐN số 5, số 6 

1 tiết  

25  
- Ôn 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ và 
Chim sáo 
- Nghe nhạc 

1 tiết 
 

26  Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn 1 tiết  

27  
- Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

1 tiết  

28  Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan 1 tiết  
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29  
- Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên 
hoan 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 

1 tiết 
 

30  
- Ôn 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn, 
   Thiếu nhi thế giới liên hoan 

1 tiết  

31  Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8 1 tiết  
32  Học bài hát tự chọn 1 tiết  
33  Học bài hát tự chọn 1 tiết  
34  Ôn tập 1 tiết  
35  Tập biểu diễn 1 tiết  

8. Môn Mĩ thuật 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1  Những mảng màu thú vị (tiết 1) 1 tiết  
2  Những mảng màu thú vị (tiết 2) 1 tiết  
3  Vũ điệu của sắc màu (tiết 1) 1 tiết  
4  Vũ điệu của sắc màu (tiết 2) 1 tiết  
5  Em tham gia giao thông (tiết 1) 1 tiết  
6  Em tham gia giao thông (tiết 2) 1 tiết  
7  Em tham gia giao thông (tiết 3) 1 tiết  
8  Em tham gia giao thông (tiết 4) 1 tiết  
9  Em sáng tạo cùng những con chữ (tiết 1) 1 tiết  

10  Em sáng tạo cùng những con chữ (tiết 2) 1 tiết  
11  Em sáng tạo cùng những con chữ (tiết 3) 1 tiết  
12  Sáng tạo với những nếp gấp giấy (tiết 1) 1 tiết  
13  Sáng tạo với những nếp gấp giấy (tiết 2) 1 tiết  

14  
Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ 
vật (tiết 1) 

1 tiết  

15  
Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ 
vật (tiết 2) 

1 tiết  

16  
Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ 
vật (tiết 3) 

1 tiết  

17  
Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ 
vật (tiết 4) 

1 tiết  

18  Ngày hội hóa trang (tiết 1) 1 tiết  
19  Ngày hội hóa trang (tiết 2) 1 tiết  
20  Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (tiết 1) 1 tiết  
21  Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (tiết 2) 1 tiết  
22  Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (tiết 3) 1 tiết  
23  Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (tiết 4) 1 tiết  
24  Chúng em với thế giới động vật (tiết 1) 1 tiết  
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25  Chúng em với thế giới động vật (tiết 2) 1 tiết  
26  Chúng em với thế giới động vật (tiết 3) 1 tiết  
27  Chúng em với thế giới động vật (tiết 4) 1 tiết  
28  Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (tiết 1) 1 tiết  
29  Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (tiết 2) 1 tiết  
30  Tranh tĩnh vật (tiết 1) 1 tiết  
31  Tranh tĩnh vật (tiết 2) 1 tiết  
32  Tranh tĩnh vật (tiết 3) 1 tiết  
33  Sự chuyển động của dáng người (tiết 1) 1 tiết  
34  Sự chuyển động của dáng người (tiết 2) 1 tiết  
35  Sự chuyển động của dáng người (tiết 3) 1 tiết  
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9. Môn Thể dục 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

 
Giới thiệu chương trình tổ chức lớp 
Trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức" 

1 tiết  

1 
 

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, 
đứng nghiêm, nghỉ 
Trò chơi "Chạy tiếp sức" 

1 tiết 
 

 
Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng 
Trò chơi "Thi xếp hàng nhanh" 

1 tiết  

2 
 

Động tác Quay sau 
Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh" 

1 tiết  

 
Đi đều, đứng lại, quay sau 
Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" 

1 tiết  

3 
 

Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại 
Trò chơi "Bịt mắt bắt dê" 

1 tiết  

 
Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại 
Trò chơi "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" 

1 tiết  

4 
 

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, 
quay sau,  
đi đều vòng P, vòng T, đứng lại. Trò chơi 
"Bỏ khăn" 

1 tiết 

 

 
Đổi chân khi đi đều sai nhịp 
trò chơi "Bịt mắt bắt dê" 

1 tiết  

5 
 

Quay sau, đi đều vòng P, vòng T, đổi chân 
khi đi đều sai nhịp 
Trò chơi "Bỏ khăn" 

1 tiết 
 

 

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, 
đi đều vòng P,  
vòng T, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò 
chơi "Kết bạn" 

1 tiết 

 

6 

 
Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi 
đi đều sai nhịp 
Trò chơi "Ném trúng đích" 

1 tiết 
 

 

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, 
quay sau, 
đi đều vòng P, vòng T, đổi chân khi đi đều 
sai nhịp. Trò chơi "kết bạn" 

1 tiết 

 

7 

 
Quay sau, đi đều vòng P-T, đổi chân khi đi 
đều sai nhịp 
Trò chơi "Ném trúng đích" 

1 tiết 
 

8 
 Kiểm tra: Quay sau, đi đều vòng P, vòng 

T,  
1 tiết 
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đổi chân khi đi đều sai nhịp 

 
Động tác vươn thở và tay 
Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi" 

1 tiết  

 
Động tác chân 
Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi" 

1 tiết  

9 
 

Động tác lưng - bụng 
Trò chơi "Con cóc là cậu Ông Trời" 

1 tiết  

 
Động tác phối hợp 
Trò chơi "Con cóc là cậu Ông Trời" 

1 tiết  

10 
 

Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" 
Ôn 5 động tác đã học của bài TDPTC 

1 tiết  

 
Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" 
Ôn 5 động tác đã học của bài TDPTC 

1 tiết  

11 
 

Kiểm tra 5 động tác của bài TDPTC 
Trò chơi "Kết bạn" 

1 tiết  

 
Học động tác thăng bằng 
Trò chơi "Mèo bắt chuột" 

1 tiết  

12 
 

Học động tác nhảy 
Trò chơi "Mèo bắt chuột" 

1 tiết  

 
Học động tác điều hòa 
Trò chơi "Chim về tổ" 

1 tiết  

13 
 

Ôn bài TDPTC 
Trò chơi "Chim về tổ" 

1 tiết  

 
Ôn bài TDPTC 
Trò chơi "Đua ngựa" 

1 tiết  

14 
 

Ôn bài TDPTC 
Trò chơi "Đua ngựa" 

1 tiết  

 
Ôn bài TDPTC 
Trò chơi "Thỏ nhảy" 

1 tiết  

15 
 

Kiểm tra bài TDPTC 
Trò chơi "Lò cò tiếp sức" 

1 tiết  

 
Thể dục RLTTCB 
Trò chơi "Lò cò tiếp sức" 

1 tiết  

16 
 

Thể dục RLTTCB 
Trò chơi "Nhảy lướt sóng" 

1 tiết  

 
Thể dục RLTTCB 
Trò chơi "Nhảy lướt sóng" 

1 tiết  

17 
 

Đi nhanh chuyển sang chạy 
Trò chơi "Nhảy lướt sóng" 

1 tiết  

 
Đi nhanh chuyển sang chạy 
Trò chơi "Chạy theo hình tam giác" 

1 tiết  

18 
 

Sơ kết học kì 1 
Trò chơi "Chạy theo hình tam giác" 

1 tiết  

 
Đi vượt chướng ngại vật thấp 
Trò chơi "Chạy theo hình tam giác" 

1 tiết  

19 
 

Đi vượt chướng ngại vật thấp 
Trò chơi "Thăng bằng" 

1 tiết  

20 
 Đi chuyển hướng phải, trái 1 tiết 
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Trò chơi "Thăng bằng" 

 
Đi chuyển hướng phải, trái 
Trò chơi "Lăn bóng bằng tay" 

1 tiết  

 
Nhảy dây kiểu chụm hai chân 
Trò chơi "Lăn bóng bằng tay" 

1 tiết  

21 
 

Nhảy dây 
Trò chơi "Lăn bóng bằng tay" 

1 tiết  

 
Nhảy dây 
Trò chơi "Đi qua cầu" 

1 tiết  

22 
 

Kiểm tra nhảy dây 
Trò chơi "Đi qua cầu" 

1 tiết  

 
Bật xa 
Trò chơi "Con sâu đo" 

1 tiết  

23 
 

Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy 
Trò chơi "Con sâu đo" 

1 tiết  

 
Phối hợp chạy, nhảy và chạy, mang, vác 
Trò chơi "Kiệu người" 

1 tiết  

24 
 

Kiểm tra bật xa - Tập phối hợp chạy, 
mang, vác 
Trò chơi "Kiệu người" 

1 tiết 
 

 
Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác 
Trò chơi "Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ" 

1 tiết  

25 
 

Nhảy dây chân trước chân sau 
Trò chơi "Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ" 

1 tiết  

 
Một số bài tập RLTTCB 
Trò chơi "Trao tín gậy" 

1 tiết  

26 
 

Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây 
Trò chơi "Trao tín gậy" 

1 tiết  

 
Nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng 
Trò chơi "Dẫn bóng" 

1 tiết  

27 
 

Môn tự chọn 
Trò chơi "Dẫn bóng" 

1 tiết  

 
Môn tự chọn 
Trò chơi "Dẫn bóng" 

1 tiết  

28 
 

Môn tự chọn 
Trò chơi "Trao tín gậy" 

1 tiết  

 
Môn tự chọn 
Trò chơi "Nhảy dây" 

1 tiết  

29 
 

Môn tự chọn 
Trò chơi "Nhảy dây" 

1 tiết  

 Kiểm tra nhảy dây 1 tiết  
30 

 
Môn tự chọn 
Trò chơi "Kiệu người" 

1 tiết  

 
Môn tự chọn 
Nhảy dây tập thể 

1 tiết  

31 
 

Môn tự chọn 
Trò chơi "Con sâu đo" 

1 tiết  

32 
 Môn tự chọn 1 tiết 
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Trò chơi "Dẫn bóng" 

 
Môn tự chọn 
Nhảy dây 

1 tiết  

 Kiểm tra thử nội dung môn học tự chọn 1 tiết  
33 

 Kiểm tra nội dung môn học tự chọn 1 tiết  

 
Nhảy dây 
Trò chơi "Lăn bóng bằng tay" 

1 tiết  

34 
 

Nhảy dây 
Trò chơi "Dẫn bóng" 

1 tiết  

 
Di chuyển tung và bắt bóng 
Trò chơi "Trao tín gậy" 

1 tiết  
35 

 Tổng kết môn học 1 tiết  
10. Kĩ thuật 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1 Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu 1 tiết  

2 
Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (tiếp 
theo) 

1 tiết  

3 Cắt vải theo đường vạch dấu 1 tiết  
4 Khâu thường 1 tiết  
5 Khâu thường (tiếp theo) 1 tiết  

6 
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu 
thường 

1 tiết  

7 
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu 
thường (tiếp theo) 

1 tiết  

8 Khâu đột thưa 1 tiết  
9 Khâu đột thưa (tiếp theo) 1 tiết  

10 
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi 
khâu đột 

1 tiết  

11 
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi 
khâu đột (tiếp theo) 

1 tiết  

12 
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi 
khâu đột (tiếp theo) 

1 tiết  

13 Thêu móc xích 1 tiết  
14 Thêu móc xích (tiếp theo) 1 tiết  
15 Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn 1 tiết  

16 
Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiếp 
theo) 

1 tiết  

17 
Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiếp 
theo) 

1 tiết  

18 

Kỹ thuật 
cắt, 

khâu, 
thêu 

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiếp 
theo) 

1 tiết  
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19 Lợi ích của việc tròng rau hoa 1 tiết  
20 Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa 1 tiết  
21 Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa 1 tiết  
22 Trồng cây rau, hoa 1 tiết  
23 Trồng cây rau, hoa (tiếp theo) 1 tiết  
24 Chăm sóc cây rau, hoa 1 tiết  
25 

Kỹ thuật 
trồng 

rau, hoa 

Chăm sóc cây rau, hoa (tiếp theo) 1 tiết  

26 
Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô 
hình kỹ thuật 

1 tiết  

27 Lắp cái đu 1 tiết  
28 Lắp cái đu (tiếp theo) 1 tiết  
29 Lắp xe nôi 1 tiết  
30 Lắp xe nôi (tiếp theo) 1 tiết  
31 Lắp ô tô tải 1 tiết  
32 Lắp ô tô tải (tiếp theo) 1 tiết  
33 Lắp ghép mô hình tự chọn 1 tiết  
34 Lắp ghép mô hình tự chọn 1 tiết  
35 

Lắp ghép 
mô hình 
kỹ thuật 

Lắp ghép mô hình tự chọn 1 tiết  
11. Môn Anh văn (đề án)  

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

REVIEW 1 tiết  
REVIEW 1 tiết  
REVIEW 1 tiết  

1 REVIEW 

REVIEW 1 tiết  
UNIT STARTER - LESSON 1 1 tiết  
UNIT STARTER - LESSON 2 1 tiết  
UNIT STARTER - WORKBOOK 1 tiết  

2 

UNIT STARTER - LESSON 3 1 tiết  
UNIT STARTER - LESSON 4 1 tiết  

UNIT 
STARTER 

UNIT STARTER - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 1 1 tiết  

3 

UNIT 1 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 1 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 4  1 tiết  

4 

UNIT 1 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 1 - WORKBOOK 1 tiết  

5 

UNIT 1 

GRAMMAR PRACTICE 1  1 tiết  
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UNIT 2 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 2 - WORKBOOK 1 tiết  

6 

UNIT 2 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 2 - WORKBOOK 1 tiết  

7 

UNIT 2 

GRAMMAR PRACTICE 2 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 3 1 tiết  

8 

UNIT 3 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 6 1 tiết  

9 

UNIT 3 - WORKBOOK 1 tiết  

UNIT 3 

GRAMMAR PRACTICE 3 1 tiết  
REVIEW 1 (UNIT 1 - 2 -3) 1 tiết  REVIEW 

1 REVIEW 1 (UNIT 1 - 2 -3) 1 tiết  
10 

UNIT 4 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 4 - WORKBOOK 1 tiết  

11 

UNIT 4 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 4 - WORKBOOK 1 tiết  

12 

UNIT 4 

GRAMMAR PRACTICE 4 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 3 1 tiết  

13 

UNIT 5 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 6 1 tiết  

14 

UNIT 5 - WORKBOOK 1 tiết  

UNIT 5 

GRAMMAR PRACTICE 5 1 tiết  
PREPARE FOR FINAL TEST 1 tiết  
FINAL TEST 1 1 tiết  

15 FINAL 
TEST 1 

FINAL TEST 1 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 2 1 tiết  

16 UNIT 6 

UNIT 6 - LESSON 3 1 tiết  
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UNIT 6 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 6 1 tiết  

17 

UNIT 6 - WORKBOOK 1 tiết  
GRAMMAR PRACTICE 6 1 tiết  
REVIEW 2 (UNIT 4 - 5 - 6) 1 tiết  REVIEW 

2 REVIEW 2 (UNIT 4 - 5 - 6) 1 tiết  
18 

UNIT 7 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 7 - WORKBOOK 1 tiết  

19 

UNIT 7 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 7 - WORKBOOK 1 tiết  

20 

UNIT 7 

GRAMMAR PRACTICE 7 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 3 1 tiết  

21 

UNIT 8 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 6 1 tiết  

22 

UNIT 8 - WORKBOOK 1 tiết  
GRAMMAR PRACTICE 8 1 tiết  
GRAMMAR PRACTICE 8 1 tiết  
PRONUNCIATION PRACTICE  1 tiết  

23 

UNIT 8 

PRONUNCIATION PRACTICE  1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 3 1 tiết  

24 

UNIT 9 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 6 1 tiết  

25 

UNIT 9 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW UNIT 9 1 tiết  

UNIT 9 

GRAMMAR PRACTICE 9 1 tiết  
REVIEW 3 (UNIT 7 - 8 - 9) 1 tiết  

26 
REVIEW 

3 REVIEW 3 (UNIT 7 - 8 - 9) 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 2 1 tiết  

27 UNIT 10 

UNIT 10 - LESSON 3 1 tiết  
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UNIT 10 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 6 1 tiết  

28 

UNIT 10 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW UNIT 10 1 tiết  
GRAMMAR PRACTICE 10 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 1 1 tiết  

29 

UNIT 11 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 11 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 4  1 tiết  

30 

UNIT 11 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 11 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW UNIT 11  1 tiết  

31 

UNIT 11 

GRAMMAR PRACTICE 11 1 tiết  
REVIEW 4 (UNIT 9 - 10 - 11) 1 tiết  
REVIEW 4 (UNIT 9 - 10 - 11) 1 tiết  
PREPARE FOR FINAL TEST 1 tiết  

32 
REVIEW 

4 

FINAL TEST 2 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 3 1 tiết  

33 

UNIT 12 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 6 1 tiết  

34 

UNIT 12 

UNIT 12 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW 5 1 tiết  
REVIEW 5 1 tiết  
COMUNICATIVE ACTIVITIES  1 tiết  

35 
REVIEW 

5 

PRONUNCIATION PRACTICE 1 tiết  
12. Tin học (tự chọn) 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

 Chủ đề 1: Rèn luyện kỹ năng đã biết 1 tiết  
1 

 
Sinh hoạt nội qui phòng máy. Thực hành 
công cụ Shape theo mẫu 

1 tiết  

2  Chủ đề 2:  Bullet và Numbering 1 tiết  
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 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 3: Tạo và trang trí bảng (Table) 1 tiết  

3 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 4: Chèn, xóa dòng cột và trộn, tách 
ô Table 

1 tiết  
4 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 5: Văn bản dạng cột 1 tiết  

5 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 6: Công cụ TextBox 1 tiết  

6 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 7: Thiết lập trang văn bản 1 tiết  

7 
 Theo chuẩn IC3 1 tiết  
 Chủ đề 8: Header, Footer, Page Number 1 tiết  

8 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 9: Ôn tập - Đánh giá giữa kì 1 1 tiết  

9 
 Ôn tập - Đánh giá giữa kì 1 1 tiết  
 Chủ đề 10: Định dạng Styles 1 tiết  

10 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 11: Xuất bản tài liệu 1 tiết  

11 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 12: Quản lý trang trình diễn, tạo 
nền và chuyển cảnh 

1 tiết  
12 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 13: Chèn hình ảnh và chữ nghệ 
thuật 

1 tiết  
13 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 14:  Bảng và biểu đồ 1 tiết  

14 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 15: Khám phá các loại hoạt cảnh 1 tiết  

15 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 16: Chèn Media và xuất bản bài 
trình diễn 

1 tiết  
16 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 17: Ôn tập cuối HK1 1 tiết  

17 
 Ôn tập thực hành cuối HK1 với Socrative 1 tiết  
 Chủ đề 18: Kiểm tra HK1 1 tiết  

18 
 Kiểm tra HK1 1 tiết  
 Chủ đề 19: Trang trí cơ bản về bảng tính 1 tiết  

19 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 20:  Chèn, xóa dòng cột và trộn, 
tách ô bảng tính 

1 tiết  
20 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 21: Tính toán công thức đơn giản 
trên bảng tính 

1 tiết  
21 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
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Chủ đề 22: Dùng Hàm Sum, Average, 
Count 

1 tiết 
 

22 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 23: Dùng hàm If và If lồng 1 tiết  

23 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 24: Chọn lọc dữ liệu 1 tiết  

24 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 25: Ôn tập - Đánh giá giữa kì 2 1 tiết  

25 
 Ôn tập - Đánh giá giữa kì 2 1 tiết  
 Chủ đề 26: Lập biểu đồ 1 tiết  

26 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 27: Bài tập tổng hợp 1 tiết  

27 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 28: Phần mềm Encore, các bước kí 
âm 

1 tiết  
28 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 29: Hóa biểu, dấu chấm dôi, trang 
trí bài nhạc 

1 tiết  
29 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 30: Chỉnh sửa ô nhịp 1 tiết  

30 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 31: Gõ lời ca 1 tiết  

31 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 32: Hoàn chỉnh bài nhạc 1 tiết  

32 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 33: Ôn tập cuối HK2 1 tiết  

33 
 Ôn tập thực hành cuối HK2 với Socrative 1 tiết  
 Chủ đề 34: Kiểm tra HK2 1 tiết  

34 
 Kiểm tra HK2 1 tiết  
 Chủ đề 35: Sửa bài thi 1 tiết  

35 
 Sửa bài thi 1 tiết  

 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

KHỐI 5 - NĂM HỌC 2022-2023 
1. Môn Tiếng Việt 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng Chủ đề/Mạch 

nội dung 
Phân môn Tên bài học 

Tiết 
học/thời 
lượng 

Nội dung điều 
chỉnh, bổ sung 
(nếu có)(Những 
điều chỉnh về nội 
dung, thời lượng, 
thiết bị dạy học và 

học liệu tham 
khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ 
sung tích hợp liên 
môn; thời gian và 

hình thức tổ 
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chức…) 

Tập đọc Thư gửi các học sinh 1 tiết  
Tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Việt Nam thân yêu 1 tiết  
LTVC Từ đồng nghĩa 1 tiết  
LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Cấu tạo của bài văn tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

1 

Kể chuyện Lý Tự Trọng 1 tiết  
Tập đọc Nghìn năm văn hiến 1 tiết  
Tập đọc Sắc màu em yêu 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Lương Ngọc Quyến 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Tổ quốc 1 tiết  
LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập làm báo cáo thống kê 1 tiết  

2 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Lòng dân 1 tiết  
Tập đọc Lòng dân (tiếp theo) 1 tiết  
Chính tả Nhớ viết: Thư gửi các học sinh 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Nhân dân 1 tiết  
LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

3 

Việt Nam-Tổ 
quốc em 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Những con sếu bằng giấy 1 tiết  
Tập đọc Bài ca về trái đất 1 tiết  

Chính tả 
Nghe viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc 
Bỉ 

1 tiết  

LTVC Từ trái nghĩa 1 tiết  
LTVC Luyện tập về từ trái nghĩa 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tả cảnh (Kiểm tra viết) 1 tiết  

4 

Kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai 1 tiết  
5 

Cánh chim 
hòa bình 

Tập đọc Một chuyên gia máy xúc 1 tiết  
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Tập đọc Ê-mi-li, con … 1 tiết  

Chính tả 
Nghe viết: Một chuyên gia máy 
xúc 

1 tiết  

LTVC Mở rộng vốn từ: Hoà bình 1 tiết  
LTVC Từ đồng âm 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập làm báo cáo thống kê 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài văn tả cảnh 1 tiết  

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai 1 tiết  
Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít 1 tiết  
Chính tả Nhớ viết: Ê-mi-li, con 1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp 
tác 

1 tiết  

LTVC Dùng từ đồng âm để chơi chữ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập làm đơn 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

6 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Những người bạn tốt 1 tiết  

Tập đọc 
Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông 
Đà 

1 tiết  

Chính tả Nghe viết: Đòng kinh quê hương 1 tiết  
LTVC Từ nhiều nghĩa 1 tiết  
LTVC Luyện tập về từ nhiều nghĩa 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

7 

Kể chuyện Cây cỏ nước Nam 1 tiết  
Tập đọc Kì diệu rừng xanh 1 tiết  
Tập đọc Trước cổng trời 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Kì diệu rừng xanh 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên 1 tiết  
LTVC Luyện tập về từ nhiều nghĩa 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở 
bài, kết bài) 

1 tiết  

8 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Cái gì quí nhất ? 1 tiết  
Tập đọc Đất Cà Mau 1 tiết  

9 

Con người 
với thiên 

nhiên 

Chính tả Nhớ - viết: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca 1 tiết  
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trên sông Đà 
LTVC Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên 1 tiết  
LTVC Đại từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập thuyết trình, tranh luận 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập thuyết trình, tranh luận 1 tiết  

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  
Chính tả Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  

10 
Ôn tập giữa 

HKI 

Kể chuyện Ôn tập - Kiểm tra giữa HK1 1 tiết  
Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ 1 tiết  
Tập đọc Tiếng vọng 1 tiết  

Chính tả 
Nghe viết: Luật Bảo vệ môi 
trường 

1 tiết  

LTVC Đại từ xung hô 1 tiết  
LTVC Quan hệ từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Trả bài văn tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập làm đơn 1 tiết  

11 

Kể chuyện Người đi săn và con nai 1 tiết  
Tập đọc Mùa thảo quả 1 tiết  
Tập đọc Hành trình của bầy ong 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Mùa thảo quả 1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi 
trường 

1 tiết  

LTVC Luyện tập về quan hệ từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Cầu tạo của bài văn tả người 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả người (Quan sát và 
lựa chọn chi tiết) 

1 tiết  

12 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Người gác rừng tí hon 1 tiết  
Tập đọc Trồng rừng ngập mặn 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Hành trình của bầy ong 1 tiết  

13 

Giữ lấy màu 
xanh 

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi 
trường 

1 tiết  



141 

LTVC Luyện tập về quan hệ từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả người (Tả ngoại 
hình) 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả người (Tả ngoại 
hình) 

1 tiết  

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Chuỗi ngọc lam 1 tiết  
Tập đọc Hạt gạo làng ta 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Chuỗi ngọc lam 1 tiết  
LTVC Ôn tập về từ loại 1 tiết  
LTVC Ôn tập về từ loại 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Làm biên bản cuộc họp 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập làm biên bản cuộc họp 1 tiết  

14 

Kể chuyện Pa-xtơ và em bé 1 tiết  
Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo 1 tiết  
Tập đọc Về ngôi nhà đang xây 1 tiết  

Chính tả 
Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô 
giáo 

1 tiết  

LTVC Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc 1 tiết  
LTVC Tổng kết vốn từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả người (Tả hoạt động) 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả người (Tả hoạt động) 1 tiết  

15 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền 1 tiết  
Tập đọc Thầy cúng đi bệnh viện 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây 1 tiết  
LTVC Tổng kết vốn từ 1 tiết  
LTVC Tổng kết vốn từ 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Tả người (Kiểm tra viết) 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Làm biên bản một vụ việc 1 tiết  

16 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Ngu Công xã Trịnh Tường 1 tiết  
Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất 1 tiết  

Chính tả 
Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa 
con 

1 tiết  

LTVC Ôn tập về từ và cấu tạo từ 1 tiết  
LTVC Ôn tập về câu 1 tiết  

17 

Vì hạnh phúc 
con người 

Tập làm Ôn tập về viết đơn 1 tiết  
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văn 
Tập làm 
văn 

Trả bài văn tả người 1 tiết  

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  
Chính tả Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  

18 
Ôn tập cuối 

HKI 

Kể chuyện Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1 1 tiết  
Tập đọc Người công dân số Một 1 tiết  
Tập đọc Người công dân số Một (tiếp theo) 1 tiết  

Chính tả 
Nghe viết: Nhà yêu nước Nguyễn 
Trung Trực 

1 tiết  

LTVC Câu ghép 1 tiết  
LTVC Cách nối các vế câu ghép 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Luyện tập tả người (Dựng đoạn 
mở bài) 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Luyện tập tả người (Dựng đoạn 
kết bài) 

1 tiết  

19 

Kể chuyện Chiếc đồng hồ 1 tiết  
Tập đọc Thái sư Trần Thủ Độ 1 tiết  

Tập đọc 
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách 
mạng 

1 tiết  

Chính tả Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Công dân 1 tiết  

LTVC 
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ 
từ 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tả người (Kiểm tra viết) 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Lập chương trình hoạt động 1 tiết  

20 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Trí dũng song toàn 1 tiết  
Tập đọc Tiếng rao đêm 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Trí dũng song toàn 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Công dân 1 tiết  

LTVC 
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ 
từ 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Lập chương trình hoạt động 1 tiết  

21 

Người công 
dân 

Tập làm Trả bài văn tả người 1 tiết  
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văn 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Lập làng giữ biển 1 tiết  
Tập đọc Cao Bằng 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Hà Nội 1 tiết  

LTVC 
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ 
từ 

1 tiết  

LTVC 
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ 
từ 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập văn kể chuyện 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Kể chuyện (Kiểm tra viết) 1 tiết  

22 

Kể chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng 1 tiết  
Tập đọc Phân xử tài tình 1 tiết  
Tập đọc Chú đi tuần 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Cao bằng 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 1 tiết  

LTVC 
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ 
từ 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Lập chương trình hoạt động 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài văn kể chuyện 1 tiết  

23 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 1 tiết  
Tập đọc Hộp thư mật 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Núi non hùng vĩ 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 1 tiết  

LTVC 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ 
hô ứng 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập về tả đồ vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập về tả đồ vật 1 tiết  

24 

Vì cuộc sống 
thanh bình 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Phong cảnh đền Hùng 1 tiết  
Tập đọc Cửa sông 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người 1 tiết  

LTVC 
Liên kết các câu trong bài bằng 
cách lặp từ ngữ 

1 tiết  

LTVC 
Liên kết các câu trong bài bằng 
cách thay thế từ ngữ 

1 tiết  

25 Nhớ nguồn 

Tập làm 
văn 

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) 1 tiết  
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Tập làm 
văn 

Tập viết đoạn đối thoại 1 tiết  

Kể chuyện Vì muôn dân 1 tiết  
Tập đọc Nghĩa thầy trò 1 tiết  
Tập đọc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân 1 tiết  

Chính tả 
Nghe viết: Lịch sử Ngày Quốc tế 
Lao động 

1 tiết  

LTVC Mở rộng vốn từ: Truyền thống 1 tiết  

LTVC 
Luyện tập thay thế từ ngữ để liên 
kết câu 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tập viết đoạn đối thoại 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài tả đồ vật 1 tiết  

26 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Tranh làng Hồ 1 tiết  
Tập đọc Đất nước 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Cửa sông 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Truyền thống 1 tiết  

LTVC 
Liên kết các câu trong bài bằng từ 
ngữ nối 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập về tả cây cối 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tả cây cối (Kiểm tra viết) 1 tiết  

27 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  
Chính tả Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  

28 
Ôn tập giữa 

HKII 

Kể chuyện Ôn tập - Kiểm tra giữa HK2 1 tiết  
Tập đọc Một vụ đắm tàu 1 tiết  
Tập đọc Con gái 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Đất nước 1 tiết  
LTVC Ôn tập về dấu câu 1 tiết  
LTVC Ôn tập về dấu câu 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Tập viết đoạn đối thoại 1 tiết  

29 Nam và nữ 

Tập làm 
văn 

Trả bài văn tả cây cối 1 tiết  
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Kể chuyện Lớp trưởng lớp tôi 1 tiết  
Tập đọc Thuần phục sư tử 1 tiết  
Tập đọc Tà áo dài Việt Nam 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Cô gái của tương lai 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Nam và nữ 1 tiết  
LTVC Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập về tả con vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tả con vật (Kiểm tra viết) 1 tiết  

30 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  
Tập đọc Công việc đầu tiên 1 tiết  
Tập đọc Bầm ơi 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Nam và nữ 1 tiết  
LTVC Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập về tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập về tả cảnh 1 tiết  

31 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

Tập đọc Út Vịnh 1 tiết  
Tập đọc Những cánh buồm 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Bầm ơi 1 tiết  
LTVC Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) 1 tiết  
LTVC Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Trả bài văn tả con vật 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tả cảnh (Kiểm tra viết) 1 tiết  

32 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 tiết  

Tập đọc 
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em 

1 tiết  

Tập đọc Sang năm con lên bảy 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Trong lời mẹ hát 1 tiết  
LTVC Mở rộng vốn từ: Trẻ em 1 tiết  

LTVC 
Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc 
kép) 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập về tả người 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Tả người (Kiểm tra viết) 1 tiết  

33 

Kể chuyện 
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
tham gia 

1 tiết  

34 

Những chủ 
nhân tương 

lai 

Tập đọc Lớp học trên đường 1 tiết  
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Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ em 1 tiết  
Chính tả Nghe viết: Sang năm con lên bảy 1 tiết  

LTVC 
Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn 
phận 

1 tiết  

LTVC 
Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch 
ngang) 

1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài văn tả cảnh 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Trả bài văn tả người 1 tiết  

Kể chuyện Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  
Tập đọc Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  
Chính tả Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  
LTVC Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  
Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  

Tập làm 
văn 

Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  

35 
Ôn tập cuối 

HKII 

Kể chuyện Ôn tập - Kiểm tra cuối HK2 1 tiết  
2. Môn Toán 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những điều 

chỉnh về nội dung, thời 
lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

Ôn tập: Khái niệm về số thập phân 1 tiết  
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số 1 tiết  
Ôn tập: So sánh hai phân số 1 tiết  
Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) 1 tiết  

1 

Phân số thập phân 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số 1 tiết  
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân 
số 

1 tiết  

Hỗn số 1 tiết  

2 

Hỗn số (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

3 

Ôn tập về giải toán 1 tiết  
4 

Ôn tập 
và bổ 

sung về 
phân số 

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) 1 tiết  
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Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài 1 tiết  
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông 1 tiết  

5 

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Héc-ta 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

6 

Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Khái niệm số thập phân 1 tiết  
Khái niệm số thập phân (tiếp theo) 1 tiết  
Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập 
phân 

1 tiết  
7 

Luyện tập 1 tiết  
Số thập phân bằng nhau 1 tiết  
So sánh hai số thập phân 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

8 

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập 
phân 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số 
thập phân 

1 tiết  

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập 
phân 

1 tiết  

Luyện tập chung 1 tiết  

9 

Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

Số thập 
phân 

Kiểm tra định kì (giữa HK1) 1 tiết  
Cộng hai số thập phân 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

10 

Tổng của nhiều số thập phân 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Trừ hai số thập phân 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

11 

Nhân một số thập phân với một số tự 
nhiên 

1 tiết  

12 

Các phép 
tính với 
số thập 
phân 

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 1 tiết 
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… 
Luyện tập 1 tiết  
Nhân một số thập phân với một số thập 
phân 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

13 

Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, 
… 

1 tiết  

Chia 1 số TN cho 1 số TN mà thương tìm 
được là 1 số Tphân 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

14 

Chia một số thập phân cho một số thập 
phân 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Tỉ số phần trăm 1 tiết  

15 

Giải toán về tỉ số phần trăm 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 1 tiết  

16 

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Giới thiệu máy tính bỏ túi 1 tiết  
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ 
số phần trăm 

1 tiết  
17 

 Hình tam giác 1 tiết  
Diện tích hình tam giác 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Kiểm tra định kì (cuối HK1) 1 tiết  

18 

Hình thang 1 tiết  
Diện tích hình thang 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Hình tròn. Đường tròn 1 tiết  

19 

Hình học 

Chu vi hình tròn 1 tiết  
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Luyện tập 1 tiết  
Diện tích hình tròn 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

20 

Giời thiệu biểu đồ hình quạt 1 tiết  
Luyện tập về tính diện tích 1 tiết  
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 1 tiết  

21 

Dtích xung quanh &ø dtích toàn phần của 
hình hộp CNhật 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Dtích xung quanh &ø dtích toàn phần của 
hình lập phương 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

22 

Thể tích của một hình 1 tiết  
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối 1 tiết  
Mét khối 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Thể tích hình hộp chữ nhật 1 tiết  

23 

Thể tích hình lập phương 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

24 

Luyện tập chung 1 tiết  
Kiểm tra định kì (Giữa HK2) 1 tiết  
Bảng đơn vị đo thời gian 1 tiết  
Cộng số đo thời gian 1 tiết  
Trừ số đo thời gian 1 tiết  

25 

Luyện tập 1 tiết  
Nhân số đo thời gian 1 tiết  
Chia số đo thời gian 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

26 

Vận tốc 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Quãng đường 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Thời gian 1 tiết  

27 

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  28 

Số đo 
thời gian 

- Toán 
chuyển 
động 

Luyện tập chung 1 tiết  
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Luyện tập chung 1 tiết  
Ôn tập về số tự nhiên 1 tiết  
Ôn tập về phân số 1 tiết  
Ôn tập về phân số (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập về số thập phân 1 tiết  
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) 1 tiết  
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng 1 tiết  

29 

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Ôn tập về đo diện tích 1 tiết  
Ôn tập về thể tích 1 tiết  
Ôn tập về diện tích và đo thể tích (tiếp 
theo) 

1 tiết  

Ôn tập về thời gian 1 tiết  

30 

Phép cộng 1 tiết  
Phép trừ 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Phép nhân 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  

31 

Phép chia 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian 1 tiết  
Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số 
hình 

1 tiết  
32 

Luyện tập 1 tiết  
Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số 
hình 

1 tiết  

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Một số dạng bài toán đã học 1 tiết  

33 

Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Luyện tập 1 tiết  
Ôn tập về biểu đồ 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

34 

Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  
Luyện tập chung 1 tiết  

35 

Ôn tập 

Kiểm tra định kì (Cuối HK2) 1 tiết  
3. Môn Đạo đức 

Tuần, Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 
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tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

sung (nếu có)(Những điều 
chỉnh về nội dung, thời 

lượng, thiết bị dạy học và 
học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời 
gian và hình thức tổ chức…) 

1  Em là học sinh lớp 5 1 tiết  
2  Em là học sinh lớp 5 1 tiết  
3  Có trách nhiệm về việc làm của mình 1 tiết  
4  Có trách nhiệm về việc làm của mình 1 tiết  
5  Có chí thì nên 1 tiết  
6  Có chí thì nên 1 tiết  
7  Nhớ ơn tổ tiên 1 tiết  
8  Nhớ ơn tổ tiên 1 tiết  
9  Tình bạn 1 tiết  

10  Tình bạn 1 tiết  
11  Thực hành giữa HK1 1 tiết  
12  Kính già, yêu trẻ 1 tiết  
13  Kính già, yêu trẻ 1 tiết  
14  Tôn trọng phụ nữ 1 tiết  
15  Tôn trọng phụ nữ 1 tiết  
16  Hợp tác với những người xung quanh 1 tiết  
17  Hợp tác với những người xung quanh 1 tiết  
18  Thực hành cuối HK1 1 tiết  
19  Em yêu quê hương 1 tiết  
20  Em yêu quê hương 1 tiết  
21  Ủy ban nhân dân xã, phường em 1 tiết  
22  Ủy ban nhân dân xã, phường em 1 tiết  
23  Em yêu Tổ quốc Việt Nam 1 tiết  
24  Em yêu Tổ quốc Việt Nam 1 tiết  
25  Thực hành giữa HK2 1 tiết  
26  Em yêu hoà bình 1 tiết  
27  Em yêu hoà bình 1 tiết  
28  Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc 1 tiết  
29  Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc 1 tiết  
30  Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 1 tiết  
31  Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 1 tiết  
32  Dành cho địa phương 1 tiết  
33  Dành cho địa phương 1 tiết  
34  Dành cho địa phương 1 tiết  
35  Thực hành cuối HK2 và cuối năm 1 tiết  

4. Môn Khoa học 
Tuần, Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 



152 

tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

sung (nếu có)(Những 
điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

Sự sinh sản 1 tiết  
1 

Nam hay nữ 1 tiết  
Nam hay nữ 1 tiết  

2 Cơ thể chúng ta được hình thành như thế 
nào ? 

1 tiết  

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ ? 1 tiết  
3 

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì 1 tiết  
Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già 1 tiết  

4 
Vệ sinh ở tuổi dậy thì 1 tiết  
Thực hành: Nói "Không !" đối với các 
chất gây nghiện 

1 tiết  

5 
Thực hành: Nói "Không !" đối với các 
chất gây nghiện 

1 tiết  

Dùng thuốc an toàn 1 tiết  
6 

Phòng bệnh sốt rét 1 tiết  
Phòng bệnh sốt xuất huyết 1 tiết  

7 
Phòng bệnh viêm não 1 tiết  
Phòng bệnh viêm gan A 1 tiết  

8 
Phòng tránh HIV/AIDS 1 tiết  
Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS 1 tiết  

9 
Phòng tránh bị xâm hại 1 tiết  
Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ 1 tiết  

10 
Ôn tập: Con người và sức khoẻ 1 tiết  

Con 
người và 
sức khỏe 

Ôn tập: Con người và sức khoẻ 1 tiết  
11 

Tre, mây, song 1 tiết  
Sắt, gang, thép 1 tiết  

12 
Đồng và hợp kim của đồng 1 tiết  
Nhôm 1 tiết  

13 
Đá vôi 1 tiết  
Gốm xậy dựng: gạch, ngói 1 tiết  

14 
Xi măng 1 tiết  
Thủy tinh 1 tiết  

15 
Cao su 1 tiết  
Chất dẽo 1 tiết  

16 
Tơ sợi 1 tiết  
Ôn tập Học kì 1 1 tiết  

17 

Vật chất 
và năng 
lượng 

Kiểm tra HK1 1 tiết  
18 Sự biến Sự chuyển thể của thể chất 1 tiết  
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Hỗn hợp 1 tiết  
Dung dịch 1 tiết  

19 
Sự biến đổi hoá học 1 tiết  

đổi của 
chất 

Sự biến đổi hoá học 1 tiết  
20 

Năng lượng 1 tiết  
Năng lượng mặt trời 1 tiết  

21 
Sử dụng năng lượng chất chất đốt 1 tiết  
Sử dụng năng lượng chất chất đốt 1 tiết  

22 Sử dụng năng lượng gió và năng lượng 
nước chảy 

1 tiết  

Sử dụng năng lượng điện 1 tiết  
23 

Lắp mạch điện đơn giản 1 tiết  
Lắp mạch điện đơn giản 1 tiết  

24 An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng 
điện 

1 tiết  

Ôn tập: Vật chất và năng lượng 1 tiết  
25 

Sử dụng 
năng 
lượng 

Ôn tập: Vật chất và năng lượng 1 tiết  
Cơ quan sinh sản của thức vật có hoa 1 tiết  

26 
Sự sinh sản của thực vật có hoa 1 tiết  
Cây con mọc lên từ hạt 1 tiết  

27 Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận 
của cây mẹ 

1 tiết  

Sự sinh sản của động vật 1 tiết  
28 

Sự sinh sản của côn trùng 1 tiết  
Sự sinh sản của ếch 1 tiết  

29 
Sự sinh sản và nuôi con của chim 1 tiết  
Sự sinh sản của thú 1 tiết  

30 
Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1 tiết  

Thực vật 
và động 

vật 

Ôn tập: Thực vật và động vật 1 tiết  
31 

Môi trường 1 tiết  
Tài nguyên thiên nhiên 1 tiết  

32 Vai trò của môi trường tự nhiên đối với 
đời sống con người 

1 tiết  

Tác động của con người đến môi trường 
rừng 

1 tiết  

33 
Tác động của con người đến môi trường 
đất 

1 tiết  

Tác động của con người đến môi trường 
không khí và nước 

1 tiết  
34 

Một số biện pháp bảo vệ môi trường 1 tiết  
Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên 

1 tiết  
35 

Môi 
trường 
và tài 

nguyên 
thiên 
nhiên 

Kiểm tra cuối năm 1 tiết  
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5. Môn Lịch sử 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1 "Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Định 1 tiết  

2 
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân 
đất nước 

1 tiết  

3 Cuộc phản công ở kinh thành Huế 1 tiết  

4 
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX 

1 tiết  

5 Phan Bội Châu và phong trào Đông du 1 tiết  
6 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 1 tiết  
7 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1 tiết  
8 Xô viết Nghệ - Tĩnh 1 tiết  
9 Cách mạng mùa thu 1 tiết  

10 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 1 tiết  

11 

Hơn 20 
năm 

chống 
thực dân 
Pháp xâm 
lược & đô 

hộ 

Ôn tập: Hơn 20 năm chống TD Pháp xâm 
lược & đô hộ (1858-1945) 

1 tiết  

12 Vượt qua tình thế hiểm nghèo 1 tiết  

13 
"Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không 
chịu mất nước" 

1 tiết  

14 
Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc 
Pháp" 

1 tiết  

15 Chiến thắng biên giới thu - đông 1950 1 tiết  

16 
Hậu phương những năm sau chiến dịch 
biên giới 

1 tiết  

17 Ôn tập HK1 1 tiết  
18 Kiểm tra định kì cuối HK1 1 tiết  
19 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1 tiết  

20 

Bảo vệ 
chính 
quyền 

non trẻ-
Trường 

kỳ kháng 
chiến 
chống 

thực dân 
Pháp 

Ôn tập: 9 năm Kchiến bvệ đlập dân tộc 
(1945-1954) 

1 tiết  

21 Nước nhà bị chia cắt 1 tiết  
22 Bến Tre đồng khởi 1 tiết  
23 Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta 1 tiết  
24 Đường Trường Sơn 1 tiết  
25 Sấm sét đêm giao thừa 1 tiết  
26 Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" 1 tiết  
27 Lễ kí hiệp định Pa-ri 1 tiết  
28 Tiến vào Dinh Độc lập 1 tiết  
29 

Xây 
dựng 

CNXH ở 
miền Bắc 

và đấu 
tranh 
thống 

nhất đất 
nước 

Hoàn thành thống nhất đất nước 1 tiết  
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30 Xây dựng nhà máy thủy điện Hoà Bình 1 tiết  
31 Lịch sử địa phương 1 tiết  
32 Lịch sử địa phướng 1 tiết  

33 
Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ 
XIX đến nay 

1 tiết  

34 Ôn tập HK2 1 tiết  
35 

Xây 
dựng 

CNXH cả 
nước 

Kiểm tra định kì cuối HK2 1 tiết  
6. Môn Địa lý 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1 Việt Nam - đất nước chúng ta 1 tiết  
2 Địa hình và khoáng sản 1 tiết  
3 Khí hậu 1 tiết  
4 Sông ngòi 1 tiết  
5 Vùng biển nước ta 1 tiết  
6 Đất và rừng 1 tiết  
7 Ôn tập 1 tiết  
8 Dân số nước ta 1 tiết  
9 Các dân tộc, sự phân bó dân cư 1 tiết  

10 Nông nghiệp 1 tiết  
11 Lâm nghiệp và thuỷ sản 1 tiết  
12 Công nghiệp 1 tiết  
13 Công nghiệp (tiếp theo) 1 tiết  
14 Giao thông vận tải 1 tiết  
15 Thương mại và du lịch 1 tiết  
16 Ôn tập 1 tiết  
17 Ôn tập HK1 1 tiết  
18 

Địa lý 
Việt Nam 

Kiểm tra định kì cuối HK1 1 tiết  
19 Châu Á 1 tiết  
20 Châu Á (tiếp theo) 1 tiết  
21 Các nước láng giềng của Việt Nam 1 tiết  
22 Châu Âu 1 tiết  
23 Một số nước ở châu Âu 1 tiết  
24 Ôn tập 1 tiết  
25 Châu Phi 1 tiết  
26 Châu Phi (tiếp theo) 1 tiết  
27 Châu Mĩ 1 tiết  
28 Châu Mĩ (tiếp theo) 1 tiết  
29 

Địa lý thế 
giới 

Châu Đại Dương và châu Nam Cực 1 tiết  
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30 Các đại dương trên thế giới 1 tiết  
31 Địa lí địa phương 1 tiết  
32 Địa lí địa phương 1 tiết  
33 Ôn tập cuối năm 1 tiết  
34 Ôn tập HK2 1 tiết  
35 Kiểm tra định kì cuối HK2 1 tiết  

7. Môn Âm nhạc 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1  Ôn tập một số bài hát đã học 1 tiết  
2  Học hát: Bài Reo vang bình minh 1 tiết  

3  
Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh - 
TĐN số 1 

1 tiết  

4  
Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời 
xanh 

1 tiết  

5  
Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời 
xanh - TĐN số 2 

1 tiết  

6  Học hát: Bài Con chim hay hót 1 tiết  

7  
Ôn tập bài hát: Con chim hay hót - Ôn 
TĐN số 1, số 2 

1 tiết  

8  
Ôn: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em 
bầu trời xanh 

1 tiết  

9  
Học hát: Bài Những bông hoa những bài 
ca 

1 tiết  

10  
Ôn:Nhg bông hoa nhg bài ca-Gthiệu 1 số 
nhạc cụ Nngoài 

1 tiết  

11  TĐN số 3 - Nghe nhạc 1 tiết  
12  Học hát: Bài Ước mơ 1 tiết  
13  Ôn tập bài hát: Ước mơ - Ôn TĐN số 4 1 tiết  

14  
Ôn: Những bông hoa những bài ca, Ước 
mơ-Nghe nhạc 

1 tiết  

15  
Ôn tập TĐN số 3, số 4 - kể chuyện âm 
nhạc 

1 tiết  

16  Bài hát dành cho địa phương tự chọn 1 tiết  

17  
Ôn: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em 
bầu trời xanh 

1 tiết  

18  
Tập biểu diễn: Nhg Bhoa nhg bài ca, Ước 
mơ-TĐN số 4 

1 tiết  

19  Học hát: Bài Hát mừng 1 tiết  
20  Ôn tập bài hát: Hát mừng - TĐN số 5 1 tiết  
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21  Học hát: Bài Tre ngà bên lăng Bác 1 tiết  

22  
Ôn tập bài hát: Tre ngà bên lăng Bác - 
TĐN số 6 

1 tiết  

23  
Ôn: Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác - Ôn 
tập TĐN số 6 

1 tiết  

24  Học hát: Bài Màu xanh quê hương 1 tiết  

25  
Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - 
TĐN số 7 

1 tiết  

26  Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa 1 tiết  

27  
Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa - 
TĐN số 8 

1 tiết  

28  
Ôn: Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ 
trường xưa 

1 tiết  

29  Ôn tập TĐN số 7, số 8 - Nghe nhạc 1 tiết  
30  Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ 1 tiết  

31  
Ôn tập bài hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ - 
Nghe nhạc 

1 tiết  

32  Bài hát dành cho địa phương tự chọn 1 tiết  

33  
Ôn-Ktra: Tre ngà bên lăng Bác, Màu xanh 
quê hương 

1 tiết  

34  
Ôn-Ktra: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn 
đồng ca mùa hạ 

1 tiết  

35  Tập biểu diễn các bài hát 1 tiết  
8. Môn Mĩ thuật 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1  Sáng tạo với những chiếc lá (tiết 1) 1 tiết  
2  Sáng tạo với những chiếc lá (tiết 2) 1 tiết  
3  Âm nhạc và sắc màu (tiết 1) 1 tiết  
4  Âm nhạc và sắc màu (tiết 2) 1 tiết  
5  Âm nhạc và sắc màu (tiết 3) 1 tiết  

6  
Tìm hiểu tranh theo chủ đề "Ước mơ của 
em" (tiết 1) 

1 tiết  

7  
Tìm hiểu tranh theo chủ đề "Ước mơ của 
em" (tiết 2) 

1 tiết  

8  Xem tranh: "Bác Hồ đi công tác" (tiết 1) 1 tiết  
9  Xem tranh: "Bác Hồ đi công tác" (tiết 2) 1 tiết  

10  Chân dung tự họa (tiết 1) 1 tiết  
11  Chân dung tự họa (tiết 2) 1 tiết  
12  Trường em (tiết 1) 1 tiết  



158 

13  Trường em (tiết 2) 1 tiết  
14  Trường em (tiết 3) 1 tiết  
15  Trường em (tiết 4) 1 tiết  

16  
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện 
(tiết 1) 

1 tiết  

17  
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện 
(tiết 2) 

1 tiết  

18  
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện 
(tiết 3) 

1 tiết  

19  
Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện 
(tiết 4) 

1 tiết  

20  Trang phục yêu thích (tiết 1) 1 tiết  
21  Trang phục yêu thích (tiết 2) 1 tiết  
22  Trang phục yêu thích (tiết 3) 1 tiết  
23  Chú bộ đội của chúng em (tiết 1) 1 tiết  
24  Chú bộ đội của chúng em (tiết 2) 1 tiết  
25  Cuộc sống quanh em (tiết 1) 1 tiết  
26  Cuộc sống quanh em (tiết 2) 1 tiết  
27  Cuộc sống quanh em (tiết 3) 1 tiết  

28  
Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu 
(tiết 1) 

1 tiết  

29  
Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu 
(tiết 2) 

1 tiết  

30  
Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu 
(tiết 3) 

1 tiết  

31  
Sự liên kết thú vị của các hình khối (tiết 
1) 

1 tiết  

32  
Sự liên kết thú vị của các hình khối (tiết 
2) 

1 tiết  

33  
Sự liên kết thú vị của các hình khối (tiết 
3) 

1 tiết  

34  Vẽ biểu cảm các đồ vật (tiết 1) 1 tiết  
35  Vẽ biểu cảm các đồ vật (tiết 2) 1 tiết  

9. Môn Thể dục 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi 
"kết bạn" 

1 tiết  

1 

Đội hình 
đội ngũ 

ĐHĐN - TC "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" 
và "Lò cò tiếp sức" 

1 tiết  
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Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Chạy tiếp 
sức" 

1 tiết 
 

2 
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Kết bạn" 1 tiết  
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Bỏ khăn" 1 tiết  

3 
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Đua ngựa" 1 tiết  
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Hoàng Anh, 
Hoàng Yến" 

1 tiết  

4 
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Mèo đuổi 
chuột" 

1 tiết  

Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Nhảy ô tiếp 
sức" 

1 tiết  

5 
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Nhảy đúng 
nhảy nhanh" 

1 tiết  

Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Chuyển đồ 
vật" 

1 tiết  

6 
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Lăn bóng 
bằng tay" 

1 tiết  

Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Trao tín gậy" 1 tiết  
7 

Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Trao tín gậy" 1 tiết  
Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Trao tín gậy" 1 tiết  

8 Động tác vươn thở và tay - Trò chơi "Dẫn 
bóng" 

1 tiết  

Động tác chân - Trò chơi "Dẫn bóng" 1 tiết  
9 Ôn 3 đtác vươn thở, tay, chân - TC "Ai 

nhanh và khéo hơn" 
1 tiết  

Động tác vặn mình - TC "Ai nhanh và 
khéo hơn" 

1 tiết  
10 

Trò chơi "Chạy nhanh theo số" 1 tiết  
Động tác toàn thân - Trò chơi "Chạy 
nhanh theo số" 

1 tiết  

11 
Đtác Vthở,tay,chân,Vmình,Tthân-TC 
"Chạy nhanh theo số" 

1 tiết  

Ôn 5 đtác của bài thể dục - Tchơi "Ai 
nhanh và khéo hơn" 

1 tiết  

12 
Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi 
"Kết bạn" 

1 tiết  

Động tác thăng bằng - Tchơi "Ai nhanh và 
khéo hơn" 

1 tiết  

13 
Động tác nhảy - Trò chơi "Chạy nhanh 
theo số" 

1 tiết  

Các động 
tác thể 

dục 

Động tác điều hoà - Trò chơi "Thăng 
bằng" 

1 tiết  

14 
Bài TD phát triển chung - Trò chơi "Thăng 
bằng" 

1 tiết  

Bài TD phát triển chung - Trò chơi "Thỏ 
nhảy" 

1 tiết  
15 

Bài thể 
dục phát 

triển 
chung 

Bài TD phát triển chung - Trò chơi "Thỏ 1 tiết 
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nhảy" 
Bài TD phát triển chung - Trò chơi "Lò cò 
tiếp sức" 

1 tiết  

16 
Bài TD phát triển chung - Trò chơi "Nhảy 
lướt sóng" 

1 tiết  

Trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn" 1 tiết  
17 Đi đều vòng phải vòng trái-"Chạy tiếp sức 

theo vòng tròn" 
1 tiết  

Đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi 
đều sai nhịp 

1 tiết  
18 

Sơ kết học kì 1 1 tiết  
Môn Tthao tự chọn - TC "Chuyền và bắt 
bóng tiếp sức" 

1 tiết  

19 
Môn Tthao tự chọn - TC "Chuyền và bắt 
bóng tiếp sức" 

1 tiết  

Môn Tthao tự chọn - TC "Chuyền và bắt 
bóng tiếp sức" 

1 tiết  

20 
Môn Tthao tự chọn - TC "Chạy đổi chỗ, 
vỗ tay nhau" 

1 tiết  

Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Bỏ khăn" 1 tiết  
21 Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Hoàng 

Anh, Hoàng Yến" 
1 tiết  

Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Nhảy đúng 
nhảy nhanh" 

1 tiết  

22 
Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Nhảy ô 
tiếp sức" 

1 tiết  

Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Lò cò tiếp 
sức" 

1 tiết  

23 
Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Trao tín 
gậy" 

1 tiết  

Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Nhảy ô 
tiếp sức" 

1 tiết  

24 
Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Chuyển đồ 
vật" 

1 tiết  

Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Lăn bóng 
bằng tay" 

1 tiết  
25 

Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Dẫn bóng" 1 tiết  
Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Dẫn bóng" 1 tiết  

26 

Thể thao 
tự chọn 

Môn Tthao tự chọn - Trò chơi "Dẫn bóng" 1 tiết  
Trò chơi "Lò cò tiếp sức" và Đua ngựa" 1 tiết  

27 Tung và bắt bóng - Trò chơi "Bóng 
chuyền sáu" 

1 tiết  

Tung và bắt bóng - Trò chơi "Bóng 
chuyền sáu" 

1 tiết  
28 

Tung và bắt bóng - Nhảy dây 1 tiết  
Tung và bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao 1 tiết  

29 

Các động 
tác phối 

hợp 

Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi "Trồng nụ, 1 tiết 
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trồng hoa" 
Nhảy dây - Phối hợp mang vác -TC 
"Trồng nụ, trồng hoa" 

1 tiết  
30 

Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng 1 tiết  
Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi "Qua cầu 
tiếp sức" 

1 tiết  
31 

Nhảy dây - Trò chơi "Qua cầu tiếp sức" 1 tiết  
Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi "Qua 
cầu tiếp sức" 

1 tiết  

32 
P/hợp chạy & bật nhảy - TC "Chuyền 
nhanh, nhảy nhanh" 

1 tiết  

P/hợp chạy & bật nhảy - TC "Chuyền 
nhanh, nhảy nhanh" 

1 tiết  
33 

Bật cao - TC "Chuyền nhanh, nhảy nhanh" 1 tiết  
Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" và "Dẫn bóng" 1 tiết  

34 Trò chơi "Nhảy đúng nhảy nhanh" và "Ai 
kéo khoẻ" 

1 tiết  

Trò chơi "Lò cò tiếp sức" và "Lăn bóng 
bằng tay" 

1 tiết  
35 

Tổng kết năm học 1 tiết  
10. Kĩ thuật 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

1 Đính khuy hai lỗ 1 tiết  
2 Đính khuy hai lỗ (tiếp theo) 1 tiết  
3 Thêu dấu nhân 1 tiết  
4 Thêu dấu nhân (tiếp theo) 1 tiết  

5 
Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong 
gia đình 

1 tiết  

6 Chuẩn bị nấu ăn 1 tiết  
7 Nấu cơn 1 tiết  
8 Nấu cơn (tiếp theo) 1 tiết  
9 Luộc rau 1 tiết  

10 Bày dọn bữa ăn trong gia đình 1 tiết  
11 Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống 1 tiết  
12 Cắt khâu thêu hoặc nấu ăn tự chọn 1 tiết  

13 
Cắt khâu thêu hoặc nấu ăn tự chọn (tiếp 
theo) 

1 tiết  

14 

Kỹ thuật 
phục vụ 

Cắt khâu thêu hoặc nấu ăn tự chọn (tiếp 
theo) 

1 tiết  
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15 Lợi ích của việc nuôi gà 1 tiết  

16 
Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước 
ta 

1 tiết  

17 Thức ăn nuôi gà 1 tiết  
18 Thức ăn nuôi gà (tiếp theo) 1 tiết  
19 Nuôi dưỡng gà 1 tiết  
20 Chăm sóc gà 1 tiết  
21 

Kỹ thuật 
nuôi gà 

Vệ sinh phòng bệnh cho gà 1 tiết  
22 Lắp xe cần cẩu 1 tiết  
23 Lắp xe cần cẩu (tiếp theo) 1 tiết  
24 Lắp xe ben 1 tiết  
25 Lắp xe ben (tiếp theo) 1 tiết  
26 Lắp xe ben (tiếp theo) 1 tiết  
27 Lắp máy bay trực thăng 1 tiết  
28 Lắp máy bay trực thăng (tiếp theo) 1 tiết  
29 Lắp máy bay trực thăng (tiếp theo) 1 tiết  
30 Lắp Rô bốt 1 tiết  
31 Lắp Rô bốt (tiếp theo) 1 tiết  
32 Lắp Rô bốt (tiếp theo) 1 tiết  
33 Lắp ghép mô hình tự chọn 1 tiết  
34 Lắp ghép mô hình tự chọn (tiếp theo) 1 tiết  
35 

Lắp ghép 
mô hình 
kỹ thuật 

Lắp ghép mô hình tự chọn (tiếp theo) 1 tiết  
11. Môn Anh văn (đề án)  

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
học tập, bổ sung tích hợp 

liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

REVIEW 1 tiết  
REVIEW 1 tiết  
REVIEW 1 tiết  

1 REVIEW 

REVIEW 1 tiết  
UNIT STARTER - LESSON 1 1 tiết  
UNIT STARTER - LESSON 2 1 tiết  
UNIT STARTER - WORKBOOK 1 tiết  

2 

UNIT STARTER - LESSON 3 1 tiết  
UNIT STARTER - LESSON 4 1 tiết  

UNIT 
STARTER 

UNIT STARTER - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 1 1 tiết  

3 

UNIT 1 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 3 1 tiết  4 

UNIT 1 

UNIT 1 - WORKBOOK 1 tiết  
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UNIT 1 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 1 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 1 - WORKBOOK 1 tiết  
GRAMMAR PRACTICE 1  1 tiết  

5 

UNIT 2 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 2 - WORKBOOK 1 tiết  

6 

UNIT 2 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 2 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 2 - WORKBOOK 1 tiết  

7 

UNIT 2 

GRAMMAR PRACTICE 2 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 3 1 tiết  

8 

UNIT 3 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 3 - LESSON 6 1 tiết  

9 

UNIT 3 - WORKBOOK 1 tiết  

UNIT 3 

GRAMMAR PRACTICE 3 1 tiết  
REVIEW 1 (UNIT 1 - 2 -3) 1 tiết  REVIEW 

1 REVIEW 1 (UNIT 1 - 2 -3) 1 tiết  
10 

UNIT 4 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 4 - WORKBOOK 1 tiết  

11 

UNIT 4 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 4 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 4 - WORKBOOK 1 tiết  

12 

UNIT 4 

GRAMMAR PRACTICE 4 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 3 1 tiết  

13 

UNIT 5 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 5 - LESSON 6 1 tiết  

14 

UNIT 5 - WORKBOOK 1 tiết  

UNIT 5 

GRAMMAR PRACTICE 5 1 tiết  15 
FINAL PREPARE FOR FINAL TEST 1 tiết  
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FINAL TEST 1 1 tiết  TEST 1 

FINAL TEST 1 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 3 1 tiết  

16 

UNIT 6 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 6 - LESSON 6 1 tiết  

17 

UNIT 6 - WORKBOOK 1 tiết  

UNIT 6 

GRAMMAR PRACTICE 6 1 tiết  
REVIEW 2 (UNIT 4 - 5 - 6) 1 tiết  REVIEW 

2 REVIEW 2 (UNIT 4 - 5 - 6) 1 tiết  
18 

UNIT 7 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 7 - WORKBOOK 1 tiết  

19 

UNIT 7 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 7 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 7 - WORKBOOK 1 tiết  

20 

UNIT 7 

GRAMMAR PRACTICE 7 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 3 1 tiết  

21 

UNIT 8 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 8 - LESSON 6 1 tiết  

22 

UNIT 8 - WORKBOOK 1 tiết  
GRAMMAR PRACTICE 8 1 tiết  
GRAMMAR PRACTICE 8 1 tiết  
PRONUNCIATION PRACTICE  1 tiết  

23 

UNIT 8 

PRONUNCIATION PRACTICE  1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 3 1 tiết  

24 

UNIT 9 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 9 - LESSON 6 1 tiết  

25 

UNIT 9 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW UNIT 9 1 tiết  26 

UNIT 9 

GRAMMAR PRACTICE 9 1 tiết  
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REVIEW 3 (UNIT 7 - 8 - 9) 1 tiết  REVIEW 
3 REVIEW 3 (UNIT 7 - 8 - 9) 1 tiết  

UNIT 10 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 3 1 tiết  

27 

UNIT 10 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 10 - LESSON 6 1 tiết  

28 

UNIT 10 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW UNIT 10 1 tiết  

UNIT 10 

GRAMMAR PRACTICE 10 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 1 1 tiết  

29 

UNIT 11 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 3 1 tiết  
UNIT 11 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 4  1 tiết  

30 

UNIT 11 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 11 - LESSON 6 1 tiết  
UNIT 11 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW UNIT 11  1 tiết  

31 

UNIT 11 

GRAMMAR PRACTICE 11 1 tiết  
REVIEW 4 (UNIT 9 - 10 - 11) 1 tiết  
REVIEW 4 (UNIT 9 - 10 - 11) 1 tiết  
PREPARE FOR FINAL TEST 1 tiết  

32 
REVIEW 

4 

FINAL TEST 2 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 1 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 2 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 3 1 tiết  

33 

UNIT 12 - WORKBOOK 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 4  1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 5 1 tiết  
UNIT 12 - LESSON 6 1 tiết  

34 

UNIT 12 

UNIT 12 - WORKBOOK 1 tiết  
REVIEW 5 1 tiết  
REVIEW 5 1 tiết  
COMUNICATIVE ACTIVITIES  1 tiết  

35 
REVIEW 

5 

PRONUNCIATION PRACTICE 1 tiết  
12. Tin học (tự chọn) 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tuần, 
tháng 

Chủ 
đề/Mạch 
nội dung 

Tên bài học 
Tiết 

học/thời 
lượng 

Nội dung điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có)(Những 

điều chỉnh về nội dung, 
thời lượng, thiết bị dạy 
học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề 
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học tập, bổ sung tích hợp 
liên môn; thời gian và 
hình thức tổ chức…) 

 Chủ đề 1: Thư điện tử 1 tiết  
1 

 
Sinh hoạt nội qui phòng máy. Thực hành 
theo mẫu 

1 tiết  

 
Chủ đề 2: Gửi và nhận thư điện tử có đính 
kèm 

1 tiết  
2 

 Tạo và sử dụng Mail cá nhân 1 tiết  
 Chủ đề 3: Quản lí hộp thư điện tử 1 tiết  

3 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 4: Công cụ Microsoft Outlook 1 tiết  

4 
 Tạo và sử dụng Mail Outlook 1 tiết  
 Chủ đề 5: Truyền thông kĩ thuật số 1 tiết  

5 
 Tìm hiểu về các công cụ truyền thông 1 tiết  
 Chủ đề 6: Công dân thời đại kĩ thuật số 1 tiết  

6 
 

Tìm hiểu về quyền sở hữu trí tuệ, bản 
quyền 

1 tiết  

 Chủ đề 7: Bảo vệ máy tính và dữ liệu 1 tiết  
7 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 8: Ic3 Spark: Living Online 1 tiết  

8 
 Bài Thực hành Giữa kì 1 1 tiết  
 Chủ đề 9: Ôn tập - Đánh giá Giữa kì 1 1 tiết  

9 
 Ôn tập - Đánh giá Giữa kì 1 1 tiết  
 Chủ đề 10: Các lệnh vẽ cơ bản 1 tiết  

10 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 11: Tìm hiểu góc quay bút vẽ 1 tiết  

11 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 12: Vẽ hình tròn 1 tiết  

12 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 13: Vẽ hình Ellipse 1 tiết  

13 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 14: Thay đổi bút vẽ 1 tiết  

14 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 15: Vòng lặp Repeat 1 tiết  

15 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 16: Tìm hiểu về thủ tục 1 tiết  

16 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 17: Ôn tập Cuối HK1 1 tiết  

17 
 Ôn tập thực hành cuối HK1 với Socrative 1 tiết  
 Chủ đề 18: Kiểm tra HK1 1 tiết  

18 
 Kiểm tra HK1 1 tiết  
 Chủ đề 19: Giới thiệu phần mềm Fotor 1 tiết  

19 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

20  Chủ đề 20: Biên tập ánh bằng Fotor 1 tiết  
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 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 21: Ghép nhiều ảnh 1 tiết  

21 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 22: Tạo một dự án 1 tiết  

22 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 23: Tìm hiểu kênh hình ảnh 1 tiết  

23 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 24: Biên tập kênh hình ảnh 1 tiết  

24 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 25: Ôn tập - Đánh giá Giữa kì 2 1 tiết  

25 
 Ôn Tập - Đánh giá Giữa kì 2 1 tiết  
 Chủ đề 26: Biên tập kênh văn bản 1 tiết  

26 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 27: Biên tập kênh hiệu ứng 1 tiết  

27 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 28: Biên tập kênh âm thanh 1 tiết  

28 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 29: Xuất bản tác phẩm 1 tiết  

29 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 30: Xây dựng dự án chủ đề khoa 
học 

1 tiết  
30 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  

 
Chủ đề 31: Hoàn tất dự án chủ đề khoa 
học 

1 tiết  
31 

 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Chủ đề 32: Xây dựng dự án chủ đề lịch sử 1 tiết  

32 
 Thực hành theo mẫu 1 tiết  
 Ôn Tập Cuối Hk2 1 tiết  

33 
 Ôn tập thực hành cuối HK2 với Socrative 1 tiết  
 Kiểm tra HK2 1 tiết  

34 
 Kiểm tra HK2 1 tiết  
 Sửa Bài Thi 1 tiết  

35 
 Sửa Bài Thi 1 tiết  

 


